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1. Kết quả hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ 

 Nội dung 
Cơ quan có thẩm quyền công 

nhận/ đăng bài 

Ngày, tháng, 

năm công 

nhận/đăng bài 

Đơn vị 

chủ trì 
Tác giả 

Tóm tắt nội 

dung chủ 

yếu 

I Bài báo, công bố, giải pháp, kiến nghị, ấn phẩm khoa học 

A Bài báo quốc tế           

A1 Thuộc danh mục WoS 

1 

Application of supervised machine learning and Taylor 

diagrams for prognostic analysis of performance and 

emission characteristics of biogas-powered dual-fuel 

diesel engine 

International Journal of 

Renewable Energy Development 
2024  

Bang, Nguyen Huy; Nga, Luong 

Thi Yen; Quang, Ho Hai; Van 

Ai, Nguyen; Van Thuan, Phan; 

Hien, Nguyen Thi Thu; Dong, 

Hoang Minh; Van Doai, Le 

Vật lý 

2 

Anti-Phytopathogenic and Phytotoxic Effects of 

Annona glabra Lin. and Annona muricata Lin. Seed 

Extracts: In vitro and In vivo Assessment, Bioactive 

Compound Quantification, and Mechanism Involved 

ChemistrySelect 2024  

Le Dang, Quang; Quoc Nguyen, 

Cuong; De Tran, Quang; Kim, 

Jin-Cheol ; Thi Vo, Kieu Anh; 

Thi Cao, Hong; Thi Nguyen, 

Xuyen; Huy Nguyen, Trung; 

Thi Nguyen, Thu Trang ; Huu 

Nguyen, Tung; Tu Ho, Cuong; 

Thanh Nguyen, Cong; Tam Le, 

The; Son Nguyen, Vu  Ja Choi, 

Gyung 

Hóa học 

3 

Maximal inequalities for normed double sums of 

random elements in martingale type p banach spaces 

with applications to degenerate mean convergence of 

the maximum of normed sums 

Numerical Algebra, Control and 

Optimization 
2024  Rosalsky, Andrew;  Vǎn Thành, 

Lê. 
Toán học 

4 

Optimization of Heat Pump Drying Process for 

Schefflera heptaphylla Leaves by the Response Surface 

Methodology 

Indian Journal of Agricultural 

Research 
2024  

Thanh, Nguyen Tan; Nhi, 

Nguyen Thi Uyen Thang, Tran 

Dinh; Huyen, Nguyen Thi 

Hóa học 

5 

Five New Furostanol Glycosides from the Fruits of 

Tribulus terrestris with NO Production Inhibitory 

Activity 

Chemistry and Biodiversity 2024  

Kiem, Phan Van; Quoc, Nguyen 

Van; Tai, Bui Huu ; Yen, Pham 

Hai; Huy Hoang, Nguyen; Thi 

Thuy Hang, Dan ; Huong, Phan 

Thi Thanh; Anh Bang, Ngo; 

Dung, Duong Thi; Trang, Do 

Thi; Giang, Le Duc 

Hóa học 
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6 

Chemical Compositions of Essential Oils from the 

Leaves of Camellia pukhangensis and C. 

quephongensis 

Chemistry of Natural 

Compounds 
2024  

Le Thi Huong, Do Ngoc Dai, Ty 

Viet Pham, Nguyen Thi An 

Giang, Nguyen Thanh Hao, 

Dong Huy Gioi, Nguyen Ngoc 

Linh & Ninh The Son 

Sinh học 

7 

Fusion consistency for industrial robot navigation: An 

integrated SLAM framework with multiple 2D LiDAR-

visual-inertial sensors 

Computers and Electrical 

Engineering 
2024  

Dinh Van Nam, Phan Thanh 

Danh, Chung Huyk Park  

Gon-Woo Kim 

Công nghệ 

thông tin 

8 

Highly coherent supercontinuum generation in a 

photonic crystal fiber based on GeSe2–As2Se3–PbSe 

chalcogenide in the mid-infrared region 

Applied Optics 2024  
Tham Tran Hong, Thuan 

Nguyen Xuan, Hue Thi Nguyen, 

Van Thuy Hoang, Hieu Van Le 

Vật lý 

9 

Structural test and FEM analysis of a thermal bridge 

connection employing the UHPC system for concrete 

cladding wall 

Results in Engineering 2024  

Nguyen Huu Cuong,  

Hyoseo An, Tran-Van Han,  

Sanghee An , Jiuk Shin,  

Kihak Lee 

Kiến trúc 

10 
The Effects of Lead and Cross-Talk Between Lead and 

Pea Aphids on Defence Responses of Pea Seedlings 

International Journal of 

Molecular Sciences 
2024  

Morkunas, Iwona, Agnieszka 

Woźniak, Waldemar Bednarski, 

Adam Ostrowski, Jacek Kęsy, 

Paulina Glazińska, Julia 

Wojciechowska, Jan 

Bocianowski, Renata Rucińska-

Sobkowiak, Van Chung Mai, 

Sinh học 

11 

Optimization of dispersions in benzene-core square 

photonic crystal fibers for mid-infrared supercontinuum 

generation with very low peak power 

Optik 2024  Nguyen Thi, Thuy, Trong, Duc 

Hoang; Chu Van, Lanh 
Vật lý 

12 

Impact of the correlation between doping content and 

ions distribution in Gd-doped CoFe2O4 nanoparticles 

on their magnetic properties and heating efficiency 

Journal of Materials Science 2024  

Luu Huu Nguyen, Truong Hai 

Bang, Nguyen Hoai Nam, Ha 

Phuong Thu, Do Hung Manh, 

Le The Tam, Dinh Van Tuan, 

Phan Thi Hong Tuyet, Pham 

Thanh Phong & Pham Hong 

Nam 

Hóa học 

13 

Assessing coastal community resilience to climate 

change in Central Vietnam through the Climate 

Disaster Resilience Index (CDRI) 

Environmental Research 

Communications 
2024  

Nguyen Thi Huong Giang, Tran 

Xuan Minh, Hoang Dung Ha 

and Nguyen Thi Kim Chung 

Khoa học 

trái đất 

14 

Mean convergence theorems for arrays of dependent 

random variables with applications to dependent 

bootstrap and non-homogeneous Markov chains 

Statistical Papers 2024  Le Van Thanh Toán học 
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15 

Settlement Process and Belief Characteristics of the 

Chinese People in the Southern Vietnam in the XVII-

XIX Centuries 

Journal of Ecohumanism 2024  
Bui Thi Anh Van, Nguyen Dinh 

Co,Tran Cao Nguyen, Nguyen 

Tung Thao Chi, Tran Xuan Hiep 

Chính trị 

học 

16 

Enhancement of Damping-Off Disease Control in 

Tomatoes Using Two Strains of Trichoderma 

asperellum Combined with a Plant Immune Stimulant 

Agronomy 2024  
Intana, Warin, Athakorn 

Promwee, Kanjarat Wijara, and 

Hien Huu Nguyen. 

Sinh học 

17 

A new species and a new combination in 

Protoperidinium sect. Oceanica (Peridiniales, 

Dinophyceae) from Vietnamese waters 

Nordic Journal of Botany 2024  

Phan, Luom Tan; Krakhmalnyi, 

Maxim; Le, Ha Thi Thuy ; Tran, 

Van Thi Le; Tran, Hue Thi 

Minh; Ngoc Huynh, Duyen Thi ; 

Zarei Darki, Behrouz ; 

Krakhmalnyi, Aleksandr 

Sinh học 

18 

Chemical Compositions and Antimicrobial and 

Mosquito Larvicidal Activities of the Leaf Essential 

Oils of Goniothalamus yunnanensis W.T.Wang and G. 

touranensis Ast: Experimental and In Silico Approaches 

Chemistry and Biodiversity 2024  

Dr. Do Ngoc Dai, Dr. Ly Ngoc 

Sam, Assoc. Prof. Le Thi 

Huong, Dr. Nguyen Huy Hung, 

MSc. Nguyen Xuan Ha, MSc. 

Nguyen Thi Tra, Dr. Nguyen 

Ngoc Linh, Dr. Ninh The Son 

Sinh học 

19 

Ultra-broadband mid-infrared supercontinuum 

generation in square lattice As2S3 chalcogenide 

photonic crystal fibers 

Optik 2024  
Chu Van, Ben; Dang Van, 

Trong ; Phan Thi, Lan ; Chu 

Van, Lanh 

Vật lý 

20 

Prediction of remaining design resistance and bending 

stiffness of the steel column base plate considering 

metal corrosion using GA-ANN model 

Case Studies in Construction 

Materials 
2024  

Nguyen, Duy-Duan; Tran, 

Ngoc-Giang; Ho, Viet-Chuong ; 

Nguyen, Trong-Ha 

Xây dựng 

21 

Adaptive neural tracking control for flexible joint robot 

including hydraulic actuator dynamics with disturbance 

observer 

International Journal of Robust 

and Nonlinear Control 
2024  Phan, Van Du; Vo, Cong Phan; 

Ahn, Kyoung Kwan 

Công nghệ 

thông tin 

22 

Synergistic effect of the heterojunction g-

C3N4/Bi2MoO6/clinoptilolite to enhance the 

photocatalytic degradation of antibiotics in water in the 

presence of persulfate 

Environmental Science: Water 

Research and Technology 
2024  

Phuong Thu Le,  Thu Phuong 

Nguyen, Thi Hai Do,  Hong 

Nam Nguyen,  Thi Mai Thanh 

Dinh,  Thi Thuy Phan, Toshiki 

Tsubotaef  and  Trung Dung 

Nguyen 

Hóa học 

23 

Acronychia pedunculata Essential Oils from Vietnam: 

Chemical Constituents, Enzymatic Inhibitory Activities 

and Molecular Docking Study 

Natural Product 

Communications 
2024  

Nguyen T. Kim-Anh, Trang 

H.D. Nguyen, Danh C. V, Duc 

Giang Le, Hoang Van Trung, 

Bui Thanh Tung, Nguyen Thi 

Phuong, Le Thi Huong, and 

Nguyen Thi Ngan 

Hóa học 
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24 

A botanical nanoemulsion against phytopathogenic 

fungi Colletotrichum sp. and Fusarium oxysporum: 

Preparation, in vitro and in vivo bioassay 

Journal of Natural Pesticide 

Research 
2024  

Le Dang, Quang ; Nguyen, 

Cuong Quoc;  Vo, Thi Kieu Anh 

; Nguyen, Thi Thu Trang; Pham, 

Quang Duong ; Nguyen, Thi 

Xuyen; Cao, Thi Hong; Tran, 

Quang De; Le, The Tam; Do, 

Thi Hanh; Chu, Van Tan ; 

Nguyen, Thi Bich Hong 

Hóa học 

25 
On Rio's proof of limit theorems for dependent random 

fields 

Stochastic Processes and their 

Applications 
2024  Lê Văn Thành Toán học 

26 
Flat-top and broadband supercontinuum generation in 

CCl4-filled circular photonic crystal fiber 

Journal of Nonlinear Optical 

Physics and Materials 
2024  

Thi, Thuy Nguyen; Trong, Duc 

Hoang; Tran, Bao Tran Le  Van, 

Lanh Chu 

Vật lý 

27 

Some Mean Convergence Theorems for the Maximum 

of Normed Double Sums of Banach Space Valued 

Random Elements 

Acta Mathematica Sinica, 

English Series 
2024  Rosalsky, Andrew; Thành, Lê 

Vǎn; Thuy, Nguyen Thi 
Toán học 

28 
Soil Properties Variation Valued in Relation to Land 

Use and Management Practices in Vietnam 

Indian Journal of Agricultural 

Research 
2024  Dinh, K.H.T. ; Shima, K 

Khoa học 

trái đất 

29 

Limonoid Constituents of Xylocarpus granatum Fruits 

from Vietnam: Antioxidant, Anti-Inflammatory 

Activities, and Molecular Docking Studies 

Tropical Journal of Natural 

Product Research 
2024  

Tran, Hieu T.; Nguyen, Tuan N. 

; Phan, Thuy T. ; Cao, Chau H. 

M. ; Kuo, Ping C.; Tran, Thang 

D. 

Hóa học 

30 

An Enhanced Extremum Seeking-Based Energy 

Management Strategy with Equivalent State for 

Hybridized-Electric Tramway-Powered by Fuel Cell–

Battery–Supercapacitors 

Mathematics 2024  

Truong, Hoai Vu Anh, Hoai An 

Trinh, Tri Cuong Do, Manh 

Hung Nguyen, Van Du Phan, 

and Kyoung Kwan Ahn 

Kiến trúc 

31 

Uncovering the Challenges and Requirements of 

Elementary School Teachers in Implementing STEM 

Educational Activities in Vietnam 

International Journal of 

Learning, Teaching and 

Educational Research 

2024  Nguyen, Nhung T.P.; Tran, Ly 

H. 

Giáo dục 

học 

32 
Colossal Kerr nonlinearity without absorption in a five-

level atomic medium 
Scientific Reports 2024  Nguyen Huy Bang; Le Van 

Doai 
Vật lý 

33 
Control of magnetism on the topological SnTe(001) 

surface by doping, strain, and gap opening 

Journal of Magnetism and 

Magnetic Materials 
2024  

Bui D. Hoi, Doan Q. Khoa,  

Nguyen T. Dung,  Ho Viet,  

Vo T. Lam 

Vật lý 
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34 

Two-channel optical bistability and multistability in a 

degenerate four-level atomic medium under a static 

magnetic field 

Scientific Reports 2024  

Nguyen Thi Thu Hien, Nguyen 

Linh Dan, Nguyen Huy Bang, 

Dinh Xuan Khoa, Nguyen Van 

Phu, Nguyen Thi Lan Anh, Mai 

Thi Thu Huong, Luong Thi Cam 

Nhung, Tran Thi Truc Linh, Le 

Thi Thuy, Nguyen Thi Yen 

Chau, Le Nguyen Mai Anh & 

Le Van Doai 

Vật lý 

35 

Mechanical properties and structural behaviors of 

reinforced concrete beams subjected to various degrees 

of corrosion 

International Journal of Civil 

Engineering 
2024  

Nguyen, Thanh-Hung  Vuong, 

Hoang-Thach; Nguyen Duy 

Duan; Chien, Van Cong ; Dao, 

Duy-Kien 

Xây dựng 

36 
Investigating the Long-Term Effects of Anthropogenic 

Practices on Soil Features 
Mausam 2024  Hoang, V.H.T.; Phan, H.Y.H. ; 

Le, T.N. 

Khoa học 

trái đất 

37 

Chalcogenide Ge20Sb5Se75 photonic crystal fiber with 

seven air-hole rings for ultraflat mid-infrared 

supercontinuum generation 

Laser Physics 2024  Chu Van Lanh; Le Tran Bao 

Tran 
Vật lý 

38 
Thickness and Temperature-Dependent Traits of 

CdSe/CdSeS Heterostructure Nanocrystals 
Journal of Electronic Materials 2024  

Pham Van Duong, Le Anh Thi, 

Le Duc Toan, Do Hoang Tung, 

Do Minh Hieu, Le Canh Trung, 

Nguyen Trong Tuyen & Nguyen 

Minh Hoa 

Vật lý 

39 
Observation of giant group index in a multi-level 85Rb 

atomic medium at room temperature 
Optics Letters 2024  

Nguyen Huy Bang, Nguyen Van 

Ai, Doan Hoai Son, Phan Van 

Thuan, Luong Thi Yen Nga, Ho 

Hai Quang, Dinh Xuan Khoa, 

Le Canh Trung, Do Mai Trang, 

and Le Van Doai 

Vật lý 

40 

Single layer vanadium oxide assisted switchable 

metasurfaces for transmissive and reflective 

polarization conversion 

Physica Scripta 2024  
Nguyen Thi Quynh Hoa; 

Nguyen Thi Minh; Nguyen 

Hong Quang 

Vật lý 

41 
Chemical Composition and Antimicrobial Activity of 

Essential Oils of Piper minutistigmum 

Chemistry of Natural 

Compounds 
2024  

Le Thi Huong; Do Ngoc 

Dai;Hoang Van Chinh, Nguyen 

Thanh Hao & Ninh The Son 

Sinh học 

42 

A refined quasi-3D model for buckling and free 

vibration of functionally graded saturated porous plate 

resting on elastic foundation 

Archive of Applied Mechanics 2024  
Vu Thi Thu Trang, Nguyen Van 

Long, Tran Minh Tu & Le 

Thanh Hai 

Khoa học 

trái đất 
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43 

Quantifying sustainability: A sectoral and farm-level 

indicator system for sustainable aquaculture in Quang 

Ninh province (Vietnam) 

Multidisciplinary Science 

Journal 
2024  

An Thinh Nguyen;   Bao Ngoc 

Tran;   Huyen Trang Le;   Thuy 

Linh Pham;   Thuong T. Vu;   

Huong T. Hoang;   Mai Huong 

T. Nguyen; Tuyen T. Tran;  

Sung Jae Lee;  Alyssa Dela Cru 

Khoa học 

trái đất 

44 

Chemical Constituents, Antioxidant, and Antimicrobial 

Activities of Ethyl Acetate Fractionated Extract from 

Rhizomes of Zingiber monophyllum Gagnep.: In vitro 

and in silico Screenings 

Natural Product 

Communications 
2024  

Le Duc Giang; Tran Trung 

Hieu; Phan Thi Thuy; TNguyen 

Thi Giang An; Nguyen-Ngoc, 

Hieu; Nguyen, Trang H.D.; 

Nguyen, Dang K. ; Nguyen, 

Anh V.; Chen, Tran V.; Ha, 

Nguyen X.; Dau Xuan Duc 

Hóa học 

45 
Development of machine learning based seismic retrofit 

scheme for AFRP retrofitted RC column 
Structures 2024  To, Quoc Bao; Lee, Kihak ; 

Cuong, Nguyen Huu ; Shin, Jiuk 
Xây dựng 

46 

Supercontinuum generation in a large-core low 

birefringence lead-bismuth-gallate photonic crystal 

fiber 

Optics Communications 2024  

Hieu Van Le, Phuong Nguyen 

Thi Hong, Hue Thi Nguyen, 

Rafal Kasztelanic, Ryszard 

Buczyński ,  

Van Thuy Hoang 

Vật lý 

47 
Recent Progress in the Isolation and Bioactivities of 

Carbazole Alkaloids 

Natural Product 

Communications 
2024  Dau Xuan Duc; Nguyen-Thi, 

Chung; Vo-Cong, Dung , 
Hóa học 

48 

Switchable bi-functional water-based metasurface for 

high efficiency and wideband polarization conversion 

and absorption 

Optical Materials 2024  

Nguyen Thi Quynh Hoa; Phan, 

Huu Lam; Nguyen Thi Minh; 

Nguyen, Ngoc Hieu ; Le, Dac 

Tuyen ; Bui, Xuan Khuyen ; Vu, 

Dinh Lam; Kim, Jung-Mu 

Vật lý 

49 

Mid-span displacement and damage degree predictions 

of RC beams under blast loading using machine 

learning-based models 

Structures 2024  Tran, Phi-Long; Tran, Viet-

Linh; Kim, Jin-Kook 
Xây dựng 

50 

Graphitic carbon nitride supported silver nanoparticles 

(AgNPs/g-C3N4): synthesis and photocatalytic 

behavior in the degradation of 2,4-

dichlorophenoxyacetic acid 

RSC Advances 2024  

Phung Thi Lan,  Nguyen Hoang 

Hao,  Nguyen Trung Hieu,   

Nguyen Thi Thu Ha, C. Trevor 

Brownc  and  Le Minh Cam 

Hóa học 

51 
An isogeometric approach of static, free vibration and 

buckling analyses of multilayered solar cell structures 

International Journal of 

Mechanics and Materials in 

Design 

2024  Do, Dieu T. T.; Nguyen, Anh T. 

; Nguyen, Nam V. 
Xây dựng 
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năm công 

nhận/đăng bài 

Đơn vị 

chủ trì 
Tác giả 
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52 
Knowledge gaps and opportunities for conservation 

with orchid collectors in Vietnam 
Biotropica 2024  

Davis, Elizabeth Oneita; Graves, 

Adam; Block, Heinfried ; 

Powell, Christy;  Cao, Trung 

Tien 

Hóa học 

53 

Tributelosides A−D: Four Undescribed Spirostan 

Glycosides Isolated from the Branches and Leaves of 

Tribulus terrestris with Their NO Production Inhibitory 

Activity in LPS Activated RAW 264.7 Cells 

Chemistry and Biodiversity 2024  

Nguyen Van Quoc, Nguyen Huy 

Hoang, Bui Huu Tai, Pham Hai 

Yen , Nguyen Thi Cuc, Phan 

Thi Thanh Huong , Duong Thi 

Dung , Do Thi Trang , Nguyen 

The Cuong , Le Duc Giang, 

Phan Van Kiem 

Xây dựng 

54 

Essential Oil and Waste Hydrosol of Ocimum 

Tenuiflorum L.: A Low-Cost Raw Material Source of 

Eugenol, Botanical Pesticides, and Therapeutic 

Potentiality 

Chemistry and Biodiversity 2024  

Duc Giang Le, Prabodh Satya, 

Hai Giang Nguyen, Thi Uyen 

Nhi Nguyen, Cam Nhung 

Nguyen, Thuy Hang Le, Van 

Huynh Le, Xuan Luong Ngo , 

Thi Mai Hoa Le , Van Hoa Vo, 

Thanh Thuong Vo, Huy Hung 

Nguyen, Van Hung Nguyen,  

William N Setzer 

Hóa học 

55 
Isolation and Bioactivities of Stemona Alkaloid: A 

Review 

Natural Product 

Communications 
2024  

Nguyen-Thi, Chung; Vo-Cong, 

Dung; Giang, Le Duc; Dau 

Xuan Duc 

Hóa học 

56 
Approximation of stochastic integrals with jumps via 

weighted bmo approach 
Annals of Applied Probability 2024  Thuan, Nguyen Tran Toán học 

57 

Electromagnetically induced grating via amplitude and 

phase modulations in a three-level V-type atomic 

medium 

Journal of Optics (United 

Kingdom) 
2024  

Nguyen Thi Thu Hien, Nguyen 

Huy Bang, Bui Van Cuong, 

Nguyen Thi Quynh Anh, Dinh 

Xuan Khoa, Luong Thi Yen 

Nga, Hoang Minh Dong, 

Nguyen Tuan Anh, Nguyen Van 

Ai, Phan Van Thuan 

Vật lý 

58 
Biaxial shaking table testing of large-scale novel 

wireway vibration attenuation systems 
Journal of Building Engineering 2024  

Tran-Van Han, Sung Chan Kim,  

Jiuk Shin, Nguyen Huu Cuong,  

Kihak Lee 

Xây dựng 

59 

Dynamic responses of saturated functionally graded 

porous plates resting on elastic foundation and 

subjected to a moving mass using pb2-Ritz method 

Acta Mechanica 2024  
Van-Long Nguyen, Van-Loi 

Nguyen, Tuan-Anh Nguyen & 

Minh-Tu Tran 

Xây dựng 
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60 
Design of an ultra-wideband and switchable VO2-based 

microwave absorber 
Physica Scripta 2024  

Nguyen Thi Quynh Hoa; Phan, 

Huu Lam; Lam, Vu Dinh ; Kim, 

Jung-Mu 

Vật lý 

61 
Continuous dependence of stationary distributions on 

parameters for stochastic predator-prey models 
Journal of Applied Probability 2024  

Nguyen Duc Toan, Nguyen 

Thanh Dieu, Nguyen Huu Du, 

Le Ba Dung 

Toán học 

62 

Two new species of the genus Sycanus Amyot & 

Serville (Insecta: Hemiptera: Reduviidae: 

Harpactorinae) from Vietnam 

Zootaxa 2024  

Xuan Lam Truong, Phan Thi 

Giang, Dai Dac Nguyen, Tran 

Pham Minh Chau, Ngoc Linh 

Ha 

Sinh học 

63 

Essential Oil Compositions and Antimicrobial 

Activities of Syzygium fluviatile (Hemsl.) Merr. & 

L.M.Perry: A Comparative Study on Collection 

Regions 

Natural Product 

Communications 
2024  

Do Ngoc Dai; Xuyen, Do Thi; 

Le Thi Huong; Anh, Nguyen 

Thi Hoang; Ha, Nguyen Xuan; 

The Son, Nin 

Sinh học 

64 

A novel observer-based neural-network finite-time 

output control for high-order uncertain nonlinear 

systems 

Applied Mathematics and 

Computation 
2024  

Hoai Vu Anh Truong,  

Van Du Phan, Duc Thien Tran,  

Kyoung Kwan Ahn 

Công nghệ 

thông tin 

65 

A theoretical study of the oxidation of benzene by 

manganese oxide clusters: formation of quinone 

intermediates 

Physical Chemistry Chemical 

Physics 
2024  

Giang Huong Thi Vu, Thuy Thi 

Phan, Tho Huu Nguyen,  Thang 

Minh Le, Minh Tho Nguyen   

and  Hue Minh Thi Nguyen 

Hóa học 

66 

Enhanced photocatalytic performance of ZnO under 

visible light by co-doping of Ta and C using 

hydrothermal method 

RSC Advances 2024  

Thi Viet Ha Luu,  Hong Yen 

Xuan Nguyen,  Quoc Thang 

Nguyen,  Quang Bac Nguyen, 

Thi Ha Chi Nguyen,  Ngoc 

Chuc Pham,   Xuan Dung 

Nguyen,  Trung Kien Nguyen  

and  Ngoc Nhiem Dao 

Hóa học 

67 

Supercontinuum generation in all-normal dispersion 

regime of C7H8-core photonic crystal fibers with 

different lattices 

Modern Physics Letters B 2024  
Chu Van Lanh; Le Tran Bao 

Tran; Thi, Thuy Nguyen ; Van, 

Trong Dang 

Vật lý 

68 

Switching between slow light and fast light by static 

magnetic field in a degenerate four-level atomic system 

at room temperature 

Journal of Optics (United 

Kingdom) 
2024  

Van Phu, Nguyen; Nguyen Huy 

Bang; Luong Thi Yen Nga; Le 

Van Doai 

Vật lý 
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69 

In silico molecular docking, DFT, and toxicity studies 

of potential inhibitors derived from Millettia dielsiana 

against human inducible nitric oxide synthase 

Journal of Chemical Research 2024  

Hoang Thi Tue Trang; 

Nguyen Xuan Ha; 

Cao Hong Le; 

Truong Thi Thuy Nhung; 

Dinh Thi Truong Giang; 

Nguyen Thi Diem Hang; 

Phan Thi Thuy 

Hóa học 

70 

Theoretical Analysis of Superior Photodegradation of 

Methylene Blue by Cerium Oxide/Reduced Graphene 

Oxide vs. Graphene 

Molecules 2024  
Nguyen Hoang Hao; Lan, Phung 

Thi; Ha, Nguyen Ngoc ; Cam, 

Le Minh ; Ha, Nguyen Thi Thu 

Hóa học 

71 

Synthesis and Properties of Ag-Au Alloy Nanoparticles 

with Controlled Composition for Computed 

Tomography Imaging Applications 

ChemNanoMat 2024  

Dr. Nguyen Thi Ngoc Linh, Dr. 

Le The Tam, Prof. Nguyen Hoa 

Du, Prof. Nguyen Dinh Vinh, 

Prof. Phan Thi Hong Tuyet, Dr. 

Bui Minh Quy, Cao Thu An, 

Nguyen Thi Suong, Dr. Nguyen 

Thi Hong Hoa, Dr. Le Trong Lu 

Hóa học 

72 

Climate change, livelihood resilience, and gender: An 

intersectional analysis of Vietnam's forest-dependent 

communities 

Environmental Development 2024  

Ho Thi Phuong, Nguyen Quang 

Tan, Phan Thi Quynh Nga,  

Le Quang Vuong,  

Dao Thi Minh Chau,  

Nyein Chan,  

Kyaw Win,  

Khin Nilar Swe 

Sinh học 

73 
Comparison in dna barcoding, gene expression and 

chemical of pueraria mirifica plants 

Journal of Animal and Plant 

Sciences 
2024  

Hue Thi Thu Huynh, Thuy Thi 

Thu Cao, Canh Xuan Nguyen, 

Duong Thuy Nguyen, Ngoc Thi 

Bich Nguyen, Dung Thi Thu 

Cao, Oanh Thi Kieu Pham, 

Giang Van Nguyen 

Khoa học 

trái đất 

74 

Design and analysis of the C6H6-filled circular 

photonic crystal fiber with ultra-flat dispersion for 

broadband supercontinuum generation with peak power 

of 130 W and 250 W 

Laser Physics Letters 2024  Duc Hoang Trong, Lanh Chu 

Van and Thuy Nguyen Thi 
Vật lý 

75 

Design of large core AS2S3 chalcogenide PCF pumped 

at all-normal and anomalous dispersion regimes for 

supercontinuum generation 

Modern Physics Letters B 2024  Chu Van Lanh; Le Tran Bao 

Tran 
Vật lý 
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76 

Synthesis and Evaluation of Copper Oleate 

Nanoparticles Against Citrus Anthracnose Caused 

by Colletotrichum gloeosporioides: In Situ 

Experiments, In Vitro Bioassays, and Field Trials 

ChemistrySelect 2024  

Le The Tam, Nguyen Hoa Du, 

Dinh Quang Ho, Thi Hong 

Tuyet Phan, Phuong Chi Tran, 

Thi Truong Giang Dinh, Thi 

Thu Hiep Le, Thi Nhung Ho, 

Thi Tam Nguyen, Tran Dai 

Lam, 

Quang Le Dang 

Hóa học 

77 

Size-controlled synthesis of gold nanoparticles and 

related molecular imaging contrast for computed 

tomography 

Journal of Nanoparticle 

Research 
2024  Nguyen, Linh Thi Ngoc; Van 

Vu, Hieu; Le, Tam The 
Hóa học 

78 

A new type of supercontinuum generation in hexagonal 

lattice C6H6-core PCF with broadband and low-power 

pump 

International Journal of Modern 

Physics B 
2024  Le Tran Bao Tran; Chu Van 

Lanh 
Vật lý 

79 

Flattened and broadband mid-infrared supercontinuum 

generation in As2S3 photonic crystal fibers with a 

square air-hole lattice 

Indian Journal of Physics 2024  Le Tran Bao Tran; Chu Van 

Lanh 
Vật lý 

80 
A Systematic Review of Problem-Solving Skill 

Development for Students in STEM Education 

International Journal of 

Learning, Teaching and 

Educational Research 

2024  

Nguyen Thi Chau Giang, 

Nguyen Thi Quynh Anh, Thai 

Thi Dao, Phan Anh Tuan, Che 

Thi Hai Linh,Pham Thi Hai 

Chau 

Giáo dục 

học 

81 

Chemical composition, enzyme inhibitory activities, 

and molecular docking studies of essential oil of Knema 

globularia leaves from Vietnam 

Journal of Essential Oil-Bearing 

Plants 
2024  

Nguyen Thi Ngan, Trang H. D. 

Nguyen, Danh C. Vu,Nguyen 

Xuan Ha, Hieu Tran-Trung, Le 

Duc Giang, Phan Thi Thuy, Vi 

Thi Thuan, Bui Van Huong, Sy 

Vo Van & Hoang Van Trung 

Sinh học 

82 
Integrating land quality in peri-urban agriculture for 

sustainability and green revolution in Vietnam 

Multidisciplinary Science 

Journal 
2024  

Thi Tai Thu Do, Cao Huan 

Nguyen, Van Tuan Tran, Thi 

Thu Ha Vo,  Manh Tuan Do,  Sy 

Liem Pham, Thi Kieu Trang 

Trinh,   Thi Phin Pham, Khac 

Hung Vu,   Muhammad Yasir, 

Kinh Bac Dang, An Thinh 

Nguyen 

Khoa học 

trái đất 
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83 
Multiple electromagnetically induced grating in the 

85Rb five-level atomic medium 

Journal of the Optical Society of 

America B: Optical Physics 
2024  

Nguyen Thi Quynh Anh, 

Nguyen Huy Bang, Ha Thi 

Quynh Anh, Truong Chu Van 

Anh, Ngo Thi Tuyet Mai, 

Nguyen Thi Nhung, Trinh Thi 

Nhu, Le Tra My, Le Thi Minh 

Huyen, Ngo Tien Hung, and Le 

Van Doai 

Vật lý 

84 

Study on the Synthesis and Photocatalytic Performance 

of Modified TiO2 Supported by G-C3N4 in the 

Degradation of 2,4-Dichlorophenoxyacetic Acid 

ChemistrySelect 2024  Dr. Phung Thi Lan, Dr. Nguyen 

Hoang Hao, Prof. Le Minh Cam 
Hóa học 

85 

Broadband supercontinuum generation in different 

lattices of As2Se3-photonic crystal fibers with all-

normal dispersion and low peak power 

Optical and Quantum 

Electronics 
2024  T. Nguyen Thi, D. Hoang Trong 

& L. Chu Van 
Vật lý 

86 

Some Applications of Latimer Diagrams in Teaching 

Oxidation-Reduction Reactions for Chemistry Students 

at Pedagogical Universities 

World Journal of Chemical 

Education 
2024  Cao Cu Giac , Cao Thi Van 

Giang 
Hóa học 

87 

Factors affecting the decision of selection the green 

growth: The case of business firms and its accountancy 

policy 

Decision Science Letters 2024  Hang, Pham Thi Thuy Kinh tế 

88 

What drives the satisfaction and loyalty of foreign 

investors in a locality? Empirical evidence in Nghe An, 

Viet Nam 

Cogent Business and 

Management 
2024  

Thanh Cuong Dang, Thi Thao 

Banh, Van Hao Tran, Thi Hang 

Trinh, Thi Thu Cuc Nguyen 

Kinh tế 

89 

The first epidemiology of urolithiasis in Northern 

Vietnam: Urinary stone composition, age, gender, 

season, and clinical features study 

Urologia Journal 2024  

Lien D Nguyen, Trung T 

Nguyen , Luc V Mai, Phuong V 

Bui, Van Thi Nguyen, Giang Tb 

Truong, Minh Tn Luu, Hung T 

Duong, Loi D Vu, Thao Th 

Hoang 

Kinh tế 

90 

A comparative DFT study on antioxidative activity of 

3- and 4-phenylcoumarins: an aspect of structure, 

electronics, mechanism, kinetics, and metal chelate 

relations 

Structural Chemistry 2024  Phan Thi Thuy; Dau Xuan Duc; 

Ninh The Son 
Hóa học 

91 

Isolation, identification, and evaluation of the 

characteristics of Streptomyces sp. as the probiotic 

strains applied in aquaculture 

Israeli Journal of Aquaculture - 

Bamidgeh 
2024  

Tam Pham Thi, Hien Nguyen 

Thi Thu, Huyen Vu Thi Bich, 

Mai Le Thi Tuyet, Hai Le Minh, 

Binh Ta Thi, Van Dao Thi 

Hong, Phuong Vo Hong, Thoa 

Vu Kim, Le Dinh Thi Thu, 

Phuoc Man Hong 

Khoa học 

trái đất 
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92 

Assessing the genetic diversity of taro germplasm 

collection in Vietnam using simple sequence repeat 

markers 

Journal of Crop Improvement 2024  
Ba Hoanh Nguyen, Thi Tuoi 

Le,Thi Bich Huyen Vu &Viet 

Xuan Nguyen 

Sinh học 

93 
Design and Fabrication of Spoof Surface Plasmon 

Transmission Line Operating at High Frequency 

Journal of Semiconductor 

Technology and Science 
2024  

Phan Huu Lam, Nguyen Thi 

Quynh Hoa, Brito-Brito Zabdiel, 

MiraFermín, Llamas-

GarroIgnacio, Kim Jung-Mu 

Vật lý 

94 
Assessment of the Effects of Yoga on Self-Perceived 

Health of Elderly 
Annals of Applied Sport Science 2024  Nguyen, Hung Manh; Ngo, Tho 

Thi Nhu; Nguyen, Thuy Thi 

Giáo dục 

học 

95 
A Tikhonov-type regularization method for Caputo 

fractional derivative 
Numerical Algorithms 2024  

Nguyen Van Duc, Thi-Phong 

Nguyen, Nguyen Phuong Ha, 

Nguyen The Anh, Luu Duc 

Manh & Hoang Cong Gia Bao 

Toán học 

96 

Efficient framework for ultimate strength prediction 

and production-based CO2 emission optimization of 

CFST columns using categorical boosting algorithm 

and moth flame optimization 

Composite Structures 2024  Tran, Viet-Linh; Thai, Duc-Kien 

; Kim, Seung-Eock 
Xây dựng 

97 

Essential Oils of Two Species of Zingiberaceae Family 

from Vietnam: Chemical Compositions and α-

Glucosidase, α-Amylase Inhibitory Effects 

Natural Product 

Communications 
2024  

Hieu Tran-Trung, Duc Giang 

Le, Van Trung Hoang, Danh C. 

Vu; Tran Dinh Thang, Hieu 

Nguyen-Ngoc, Chen Van Tran,  

Triet Nguyen, Nguyen Hoang 

Tuan, Trang H.D. Nguyen 

Hóa học 

98 
Broadband supercontinuum generation in hollow-core 

photonic crystal ¯bers in¯ltrated with chloroform 
Modern Physics Letters B 2024  Nguyen Thi Thuy; Chu Van 

Lanh 
Vật lý 

99 

Multifunctional Reconfigurable Vanadium Dioxide 

Integrated Metasurface for Reflection, Asymmetric 

Transmission and Cross-Polarization Conversion in 

Terahertz Region 

Advanced Theory and 

Simulations 
2024  Nguyen Thi Quynh Hoa; 

Nguyen Thi Minh 
Vật lý 

100 

Chemical composition and antibacterial activity of the 

leaf essential oil of Litsea mekongensis Lecomte 

growing wild in Lam Dong Province, Vietnam 

Journal of Essential Oil-Bearing 

Plants 
2024  

Tran Dinh Thang, Hoang Van 

Trung,Hieu Tran-Trung, Tran 

Duc Dung, Tran Van Chen 

&Dang Khoa Nguyen 

Hóa học 

101 

Tri-axial shaking table testing of lighting support 

systems with pulley friction dampers and integrated 

dummy masses 

Results in Engineering 2024  
Tran-Van Han, Sung Chan Kim,  

Jiuk Shin, Cuong Nguyen Huu, 

Kihak Lee 

Xây dựng 
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102 

Evaluation of Empirical SPT N-Vs Correlations Using 

1D Site Response Analysis for Shallow Bedrock Sites 

in Islamabad, Pakistan 

Iranian Journal of Science and 

Technology - Transactions of 

Civil Engineering 

2024  

Muhammad Aaqib, Van-Quang 

Nguyen, Omer Javaid, 

Ali Hamaiz Khan, Muhammad 

Aaliyan Ashraf, Bikram Bhusal 

Xây dựng 

103 

Organ-specific distribution and size-dependent toxicity 

of polystyrene nanoplastics in Australian bass 

(Macquaria novemaculeata) 

Environmental Pollution 2024  

Sania Afrose,  

Thi Kim Anh Tran,  

Wayne O'Connor,  

Logeshwaran Pannerselvan,  

Maddison Carbery,  

Stewart Fielder,  

Suresh Subhaschandrabose,  

Thava Palanisami 

Khoa học 

trái đất 

104 

A coefficient identification problem for a system of 

advection-diffusion-reaction equations in water quality 

modeling 

Journal of Inverse and Ill-Posed 

Problems 
2024  

Dinh Nho Hào,  

Nguyen Trung Thành,  

Nguyen Van Duc,  

Nguyen Van Than 

Chính trị 

học 

105 

Chemical Compositions, and Antimicrobial and 

Mosquito Larvicidal Activities of Essential Oils from 

Four Syzygium Species Syzygium formosum (Wall.) 

Masam., S. syzygioides (Miq.) Merr. & L.M. Perry, S. 

megacarpum (Craib) Rathakr. & N.C. Nair, and S. 

chantaranothaianum W.K. Soh & J. Parn 

Journal of Essential Oil 

Research 
2024  

Le Thi Huong, Vinh Phu Hoang,  

Nguyen Huy Hung, Le Duc 

Giang, Do Ngoc Dai, Nguyen 

Quang Hop, Son Ninh The 

Sinh học 

106 

Rhizome essential oil of Meistera verrucosa from Ha 

Giang Province, Vietnam: Chemical composition, 

antioxidant activities, and molecular docking study 

Journal of Essential Oil-Bearing 

Plants 
2024  

Dinh Thi Truong Giang; 

Hieu Tran-Trung; 

Nguyen Hoang Tuan; 

Nguyen Xuan Ha; 

Khoa Dang Nguyen; 

Chanh Nguyen Minh; 

Nguyen Thi Thu Hien; 

Vi Thi Thuan; 

Tran Thi Thu Hang; 

Ngu Thi Tra Giang; 

Hoang Van Trung 

Sinh học 

107 
Regularization of backward parabolic equations in 

Banach spaces by generalized Sobolev equations 

Journal of Inverse and Ill-Posed 

Problems 
2024  Van Duc, Nguyen; Hào, Dinh 

Nho; Shishlenin, Maxim 
Toán học 
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108 

Chemical Constituents, Biological Activities and 

Molecular Docking Studies of Root and Aerial Part 

Essential Oils from Erigeron sublyratus Roxb. ex DC. 

(Asteraceae) 

Chemistry and Biodiversity 2024  

Nguyen Thi Giang An, Le Duc 

Giang, Hieu Tran Trung, Dau 

Xuan Duc, Nguyen Thi Thu, 

Nguyen Thi Thu Hien, Nguyen 

Xuan Ha, Dang Khoa Nguyen, 

Van Sy Vo 

Sinh học 

109 

The Chemical Compositions and Biological Potentials 

of Essential Oils from Medicinally Important Flora of 

Vietnam 

Essential Oils: Biological and 

Industrial Applications 
2024  Le Thi Huong; Do Ngoc Dai; 

Ogunwande, Isiaka Ajani 
Sinh học 

110 

Enhancing Chinese Cabbage Production and Quality 

through IoT-Based Smart Farming in NFT-

Hydroponics 

Agronomy 2024  Promwee, Athakorn; Nijibulat, 

Sukimplee ; Nguyen, Hien Huu 

Khoa học 

trái đất 

111 
A fixed point theorem for monotone multivalued 

mappings in ordered metric spaces and application 

Journal of Integral Equations 

and Applications 
2024  Quan, Dau Hong Toán học 

112 
[Bmim][CF3 COO] as a Solvent and a Catalyst for the 

Knoevenagel Condensation 
Letters in Organic Chemistry 2024  Nguyen Thi Chung; Vo Cong 

Dung; Dau Xuan Duc 
Hóa học 

113 
Machine learning-based model for moment capacity 

prediction and reliability analysis of PSC beams 
Structures 2024  Tran, Viet-Linh; Thai, Duc-

Kien; Kim, Jin-Kook 
Xây dựng 

114 
The impact of social capital on the public general 

education governance 

Journal of Governance and 

Regulation 
2024  

Hong Linh Nguyen; 

Tri Dung Duong; 

Thi Minh Phuong Nguyen; 

Trung Hieu Nguyen; 

Hiền Trần Bùi; 

Ba Thanh Nguyen 

Kinh tế 

115 

Comparative Analysis of Pigments, Phenolics, and 

Bioactivities of Three Camellia Species Growing in 

Vietnam 

Natural Product 

Communications 
2024  

Danh C. Vu; 

Trang H.D. Nguyen; 

Hieu Tran-Trung; 

Nguyen Hoang Tuan; 

Nguyen Thi Minh Nguyet 

Hóa học 
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116 
High efficiency and ultra-wideband water-based 

microwave absorber using 3D printing 
Optics Communications 2024  

Huu Lam Phan,  

Dac Tuyen Le,  

Xuan Khuyen Bui,  

Dinh Lam Vu,  

Hong Quang Nguyen,  

Ngoc Huyen Duong,  

Thi Minh Nguyen,  

Thi Quynh Hoa Nguyen,  

Jung-Mu Kim 

Vật lý 

117 

Bioactive Compounds and Biological Activities of 

Vietnamese Ginseng (Panax vietnamensis Ha et 

Grushv.) 

Reference Series in 

Phytochemistry 
2024  

Nguyen Trung Thanh; 

Van Thi-Hong Tran; 

Hung Lai; 

Nguyen Van Khiem; 

Le Quynh Mai; 

Do Thi Xuyen; 

Do Thi Xuyen; 

Pham Thi Oanh; 

Do Van Hai; 

Nguyen Duc Dien; 

Nhut Duong Tan; 

Sinh học 

118 

On Mean Convergence for the Partial Sums from 

Arrays of Rowwise and Pairwise -Negatively 

Dependent Random Variables 

Lobachevskii Journal of 

Mathematics 
2024  Vân, Võ Thị Hông; Ý, Phạm 

Nhu 
Toán học 

119 

The leaf essential oils of Meiogyne virgata (Blume) 

Miq., M. vietnamica Jaikhamseub, T.A.Le & 

Chaowasku, and Orophea polycarpa A.DC.: Chemical 

composition, antimicrobial activity, molecular docking, 

and toxicity profiling 

Journal of Essential Oil-Bearing 

Plants 
2024  

Do Ngoc Dai; 

Le Thi Huong; 

Vo Thi Dung; 

Nguyen Thi Tra; 

Nguyen Xuan Ha; 

Nguyen Dinh Luyen; 

Son Ninh The 

Sinh học 

120 
Syzygium ngheanense (Myrtaceae: Myrtoideae), a new 

species of Syzygium from Central Vietnam 
Phytotaxa 2024  

Le Thi Huong;  

Nguyen Thanh Chung; 

Tran Thi Thuy Nga; 

Do Ngoc Dai; 

Sam Ngoc Ly 

Sinh học 
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năm công 

nhận/đăng bài 

Đơn vị 

chủ trì 
Tác giả 

Tóm tắt nội 

dung chủ 

yếu 

121 
Mapping of soil erosion susceptibility using advanced 

machine learning models at Nghe An, Vietnam 
Journal of Hydroinformatics 2024  

Chien Quyet Nguyen; Tuyen 

Thi Tran; Trang Thanh Thi 

Nguyen; Thuy Ha Thi Nguyen; 

T. S. Astarkhanova; Luong Van 

Vu; Khac Tai Dau; Hieu Ngoc 

Nguyen; Giang Hương Pham; 

Duc Dam Nguyen; Indra 

Prakash; Binh Pham 

Khoa học 

trái đất 

122 

KNN-SMOTE: An Innovative Resampling Technique 

Enhancing the Efficacy of Imbalanced Biomedical 

Classification 

Studies in Systems, Decision and 

Control 
2024  Dang, Xuan Tho; Le, Thanh 

Tuoi 

Công nghệ 

thông tin 

123 

Circular lattice benzene-core PCFs with flat near-zero 

dispersion for low-power broad-spectrum 

supercontinuum generation 

Physica Scripta 2024  Le Tran Bao Tran; Chu Van 

Lanh 
Vật lý 

124 

Streptomyces kunmingensis XK9 and 

galactooligosaccharide synergistically enhance growth 

performance, nonspecific immunity and disease 

resistance in striped catfish (Pangasianodon 

hypophthalmus) 

Annals of Animal Science 2024  

Nguyen Thi Thu Hien,  

Vu Thi Bich Huyen,  

Nguyen Thi Trung,  

Truong Quoc Phong,  

Man Hong Phuoc,  

Bui Thi Hai Hoa,  

Trinh Thi Thu Hang,  

Dinh Thi Thu Le,  

Le Thanh Hai Ha,  

Le Minh Hai,  

Ta Thi Binh 

 and Pham Thi Tam 

Khoa học 

trái đất 

125 
A regularization method for Caputo fractional 

derivatives in the Banach space L∞[0 , T] 
Numerical Algorithms 2024  Duc, Nguyen Van; Nguyen, Thi-

Phong 
Toán học 

126 

Simultaneous Optimization of Optical Characteristics 

of Square-Shaped Benzene-Core Photonic Crystal Fiber 

Based on Non-uniform Air Holes 

Majlesi Journal of Electrical 

Engineering 
2024  Le Tran Bao Tran; Chu Van 

Lanh 
Vật lý 

127 
Complete convergence for the maximal partial sums 

without maximal inequalities 
Quaestiones Mathematicae 2024  Boukhari, Fakhreddine; Dzung, 

Nguyen Chi; Thanh, Le Van 
Toán học 

128 

Broadband supercontinuum generation with low peak 

power in controllable C7H8-core photonic crystal fibers 

of characteristic quantities 

Indian Journal of Physics 2024  Chu Van Lanh; Van, Trong 

Dang 
Vật lý 
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129 

Hybrid machine learning with Bayesian optimization 

methods for prediction of patch load resistance of 

unstiffened plate girders 

Probabilistic Engineering 

Mechanics 
2024  

Dai-Nhan Le,  

Thai-Hoan Pham,  

George Papazafeiropoulos,  

Zhengyi Kong,  

Viet-Linh Tran, Quang-Viet Vu 

Xây dựng 

130 
Physicochemical properties of water in the Nida valley, 

Poland 

Archives of Environmental 

Protection 
2024  Phan, Cong Ngoc; Strużyński, 

Andrzej; Kowalik, Tomasz 
Hóa học 

131 
Three Undescribed Furanoditerpenoids from the 

Tinospora crispa that Inhibit NO Production 
Chemistry and Biodiversity 2024  

Nguyen Van Quoc, Bui Huu 

Tai, Pham Hai Yen, Nguyen 

Huy Hoang, Dan Thi Thuy 

Hang, Phan Thi Thanh Huong, 

Ngo Anh Bang, Duong Thi 

Dung, Do Thi Trang, Le Duc 

Giang, Phan Van Kiem 

Hóa học 

132 

Antioxidant activities and chemical composition of 

rhizome essential oil from Zingiber plicatum Škorničk. 

& Q.B.Nguyen from Vietnam 

Journal of Essential Oil-Bearing 

Plants 
2024  

Sy Vo Van; 

Nguyen Hoang Tuan; 

Le Duc Giang; 

Hieu Tran-Trung; 

Vi Thi Thuan; 

Nguyen Thi Giang An; 

Nguyen Xuan Ha; 

Chi Toan Le; 

Chanh Nguyen Minh; 

Khoa Dang Nguyen 

Sinh học 

133 
Separating disconnected quadratic level sets by other 

quadratic level sets 
Journal of Global Optimization 2024  Nguyen, Huu-Quang; Chu, Ya-

Chi; Sheu, Ruey-Lin 
Toán học 

134 

Chemical characterization, antimicrobial and mosquito 

larvicidal activities of the essential oil of Camellia 

pleurocarpa (Gagnep.) Sealy from Vietnam 

Journal of Essential Oil-Bearing 

Plants 
2024  

Do Ngoc Dai; 

Nguyen Thi Thao; 

Le Thi Huong; 

Nguyen Huy Hung; 

Vo Thanh Thuong; 

Bui Bao Thinh 

Sinh học 
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135 

Corrigendum to “Status, supply chain, challenges, and 

opportunities to advance oyster aquaculture in northern 

Vietnam” 

Aquaculture 2024  

Sarah C. Ugalde; 

Sang Vu; 

Truong Giang Cao; 

Nguyễn THỊ HỒNG Ngọc; 

Thi Kim Anh Tran; 

John D. Mullen; 

Vu van; Wayne Andrew 

O'Connor 

Khoa học 

trái đất 

136 
Fixed points of G-monotone mappings in metric and 

modular spaces 

Topological Methods in 

Nonlinear Analysis 
2024  Quan, Dau Hong; Wiśnicki, 

Andrzej 
Toán học 

137 

Disturbance Attenuation-Based Global Integral Sliding 

Mode Control of an Electro-Hydraulic System with 

Prescribed Performance 

IEEE Access 2024  Du Phan, Van; Ho Sy, Phuong; 

Ahn, Kyoung Kwan 

Công nghệ 

thông tin 

138 

Climatic niche modelling and genetic analyses highlight 

conservation priorities for the Spotted Softshell Turtle 

(Pelodiscus variegatus) 

Nature Conservation 2024  

Minh Duc Le, Dennis Rödder, 

Tao Thien Nguyen, Cuong The 

Pham, Truong Quang Nguyen, 

An Vinh Ong, Timothy E. M. 

McCormack, Thang Tai 

Nguyen, Mai Huyen Le, Hanh 

Thi Ngo, Thomas Ziegler 

Sinh học 

139 

Chemical compositions and cytotoxicity effects of 

essential oils from the leaves and pseudo-stems of 

Curcuma zedoaroides Chaveer. & Tanee collected in 

Vietnam 

Journal of Biologically Active 

Products from Nature 
2024  

Thu, Nguyen Thi; Tran Trung 

Hieu; Huong, Hoang Thi Dieu; 

Manh, Do Hong; Van Trung, 

Hoang; Tuan, Nguyen Hoang; 

Ha, Do Thi 

Hóa học 

140 

Almost sure summability of the maximal normed 

partial sums of m-dependent random elements in 

Banach spaces 

Archiv der Mathematik 2024  Thành, Lê Vǎn Toán học 

141 
An adaptive fuzzy weight algorithm for the class 

imbalance learning problem 

International Journal of 

Intelligent Information and 

Database Systems 

2024  Quang, Vo Du; Khang, Tran 

Dinh 

Công nghệ 

thông tin 

142 

Practical Issues of Applying Ho Chi Minh's Ethical, 

Thought about Education and Training in 

Revolutionary Ethics for Party Members in the Party 

Committee of Can tho City, Vietnam 

Journal of Ecohumanism 2024  
Luong Thi Hoai Thanh, Nguyen 

Thai Son, Nguyen Thanh Hung, 

Bui Thi Can 

Chính trị 

học 
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143 
Marine fish parasites in the Cat Ba Archipelago, 

Vietnam: the results of 2010-2023 field surveys 
Systematic Parasitology 2024  

Hoang-Ha Thi Nguyen, Ha Van 

Nguyen, Hoang Van Hien, 

Nguyen Ngoc Chinh, Vinh Thi 

Thanh Truong,  Van Van Kim, 

Truong Dinh Hoai, Phuc Pham 

Duc, Stephen E Greiman, Hung 

Manh Nguyen 

Sinh học 

144 
Factors affecting sustainable poverty reduction 

livelihoods in rural areas in the Mekong Delta, Vietnam 

Geojournal of Tourism and 

Geosites 
2024  Le, Vu Thi Phuong; Tuan, Phan 

Van ; Hai, Nguyen Chi 

Khoa học 

trái đất 

145 

Chemical constituents and in vitro antimicrobial 

activity of rhizome essential oils of Zingiber 

densissimum S.Q.Tong & Y.M.Xia and Kaempferia 

laotica Gagnep. growing wild in Vietnam 

Journal of Essential Oil-Bearing 

Plants 
2024  

Hieu Nguyen-Ngoc; 

Le Duc Giang; 

Hieu Tran-Trung; 

Tran Dinh Thang; 

Nguyen Hoang Tuan; 

Khoa Dang Nguyen; 

Nguyen Danh Duc; 

Nguyen Thanh To Nhi; 

Chi Toan Le; 

Nguyen Thi Giang An 

Hóa học 

146 

Sharp sufficient conditions for mean convergence of the 

maximal partial sums of dependent random variables 

with general norming sequences 

Revista de la Real Academia de 

Ciencias Exactas, Fisicas y 

Naturales - Serie A: 

Matematicas 

2024  Thành, Lê Vǎn Toán học 

147 

Determination of Phenolics and Biological Activity of 

Viola dalatensis Gagnep. by High-Performance Liquid 

Chromatography (HPLC) and Multivariate Analysis 

Analytical Letters 2024  

Trang H. D. Nguyen; 

Danh C. Vu; 

Nguyen Thi Ngan; 

Hieu Tran-Trung; 

Son Dang 

Hóa học 

148 

Driving Digital Transformation in Certificate 

Management: A Blockchain-Based Solution for Vinh 

University 

International Journal of 

Information and Education 

Technology 

2024  Tan, Le Van; Hung, Pham Minh 
Giáo dục 

học 

149 

Kaempferia diterpenoids and flavonoids: an overview 

on phytochemistry, biosynthesis, synthesis, 

pharmacology, and pharmacokinetics 

Medicinal Chemistry Research 2024  Anh Van, Chu; Dau Xuan Duc; 

Ninh The Son 
Hóa học 

150 

Knob of adjusting light group velocity in an 

inhomogeneously broadened degenerate two-level 

atomic medium by a magnetic field 

Laser Physics Letters 2024  
Anh Nguyen Tuan, Thanh Thai 

Doan, Bang Nguyen Huy, Nga 

Luong Thi Yen and Dong 

Vật lý 
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Hoang Minh 

151 

Regeneration of activated carbon after adsorption of 

dye using peracetic acid. Part 2: Role of peracetic acid 

in the oxidation step 

ChemChemTech 2024  

Giang, Nguyen Thi Kim ; Lan, 

Phung Thi; Hanh, Do Hong; 

Nguyen Hoang Hao; Thao, Vu 

Thi 

Hóa học 

152 

Prediction of white spot disease susceptibility in 

shrimps using decision trees based machine learning 

models 

Applied Water Science 2024  

Tran Thi Tuyen, Nadhir Al-

Ansari, Dam Duc Nguyen, Hai 

Minh Le, Thi Nga Quynh Phan, 

Indra Prakash, Romulus 

Costache & Binh Thai Pham 

Khoa học 

trái đất 

153 
Development of an Adaptive Fuzzy-Neural Controller 

for Temperature Control in a Brick Tunnel Kiln 
Electronics (Switzerland) 2024  

Phan, Van Du, Xuan Hung 

Nguyen, Van Nam Dinh, Thai 

Son Dang, Van Chuong Le, Sy 

Phuong Ho, Hung Cuong Ta, 

Dinh Tu Duong, and The Anh 

Mai 

Công nghệ 

thông tin 

154 
Dynamics of twin pulse propagation and dual-optical 

switching in a Λ + Ξ atomic medium 
Chaos, Solitons and Fractals 2024  

Dong, Hoang Minh; Hien, 

Nguyen Thi Thu; Nguyen Huy 

Bang; Le Van Doai 

Vật lý 

155 

Rhizome essential oil of Curcuma zedoaroides Chaveer. 

& Tanee: chemical composition, cytotoxic activities, 

and molecular docking approach 

Journal of Essential Oil-Bearing 

Plants 
2024  

Nguyen Thi Thu, Hieu Tran-

Trung, Dau Xuan Duc, Nguyen 

Xuan Ha, Pham Ngoc Khanh, 

Nguyen Thanh Tung, Nguyen 

Van Hoa, Nguyen Hoang Tuan 

& Do Thi Ha 

Hóa học 

156 

Finding Maximum Weakly Stable Matchings 

for Hospitals/Residents with Ties Problem via Heuristic 

Search 

Lecture Notes in Computer 

Science (including subseries 

Lecture Notes in Artificial 

Intelligence and Lecture Notes 

in Bioinformatics) 

2024  Cao, Son Thanh; Thanh, Le 

Van; Viet, Hoang Huu 

Công nghệ 

thông tin 

157 

Hybrid machine learning models for classifying failure 

modes of unstiffened steel plate girders subjected to 

patch loading 

Structures 2024  Tran, Viet-Linh; Kim, Jin-Kook Xây dựng 

158 

Essential oils of Lauraceae: antimicrobial activity and 

constituents of essential oil from two Machilus species 

from Vietnam 

Journal of Essential Oil-Bearing 

Plants 
2024  

Le Thi Huong, Dao Thi Minh 

Chau, Nguyen Thi Giang An, 

Do Ngoc Dai, Abdulaateef 

Olufemi Giwa-Ajeniya & Isiaka 

Sinh học 
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Ajani Ogunwande 

159 

Chemical composition, antimicrobial and larvicidal 

activities of essential oils of two Syzygium species 

from Vietnam; [Composição química, atividades 

antimicrobiana e larvicida de óleos essenciais de duas 

espécies de Syzygium do Vietnã] 

Brazilian Journal of Biology 2024  
Le Thi Huong; B B Thinh; 

N H Hung; Vinh Phu Hoang; 

N C Hieu; Do Ngoc Dai 

Sinh học 

160 

Changes in Physicochemical Indicators of Water 

Resulting from River Activities - Case Study in Nida 

Valley, Poland 

Journal of Ecological 

Engineering 
2024  Phan, Cong Ngoc;  Strużyński, 

Andrzej;  Kowalik, Tomasz 
Hóa học 

161 

Chemical composition and antimicrobial activity of 

essential oil of Alpinia menghaiensis S.Q. Tong & 

Y.M. Xia in S.Q. Tong from Vietnam; [Composición 

química y actividad antimicrobiana de aceite escencial 

de Alpinia menghaiensis S.Q. Tong y Y. M. Xia en 

S.Q. Tong de Vietnam] 

Boletin Latinoamericano y del 

Caribe de Plantas Medicinales y 

Aromaticas 

2024  

Le Thi Huong; Linh, Le Duy; 

Do Ngoc Dai; Giwa-Ajeniya, 

Abdulatif Olufemi; Ogunwande, 

Isiaka Ajani 

Sinh học 

162 

Camellia annamensis (Theaceae): phytochemical 

analysis, cytotoxic, antioxidative, and antimicrobial 

activities 

Natural Product Research 2024  

Linh, Nguyen Ngoc; Huong, 

Nguyen Thi Mai; Do Ngoc Dai; 

Giang, Nguyen Thi An; Le Thi 

Huong; Thuy, Ta Thi Thu; Ninh 

The Son 

Sinh học 

163 
Impact of policy and law factors on sustainable tourism 

development in Vietnam 

Journal of law and political 

sciences 
2024  

Phung Ngọc Thuy, Đào Quang 

Thắng, Thai Thị Kim Oanh, 

Tran Thi Thanh Tam 

Kinh tế 

164 
Developing farmstay in Vietnam:   

The legal issues and recommendations   

Journal of law and political 

sciences 
2024  

Ho Ngoc Ninh, Le Dang Quang,  

Lai Phuong Thao, Thai Thi Kim 

Oanh, 

Kinh tế 

165 

The Chamber of Representatives of Annam People 

Confronts the Government’s Proposed Tax Reforms in 

1938 

Moussons/Recherche en 

sciences humaines sur l'Asie du 

Sud-Est 

2024  Đậu Đức Anh Lịch sử 

166 

Teaching Mathematics Through Project-Based 

Learning in K-12 Schools: A Systematic Review of 

Current Practices, Barriers, and Future Developments 

TEM Journal 2024  

Nguyen, Hang Thi My; Nguyen, 

Giang Thi Chau; Thai, Lam Thi 

Hong; Truong, Dung Thi; 

Nguyen, Bich Ngoc 

Giáo dục 

học 

A2 Thuộc danh mục Scopus 
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1 

Nonlinear Dynamic Response of Functionally Graded 

Porous Beams Under a Moving Mass Using Reddy’s 

Beam Theory 

Iranian Journal of Science and 

Technology - Transactions of 

Mechanical Engineering 

2024  

Van-Long Nguyen, Minh-Tu 

Tran, Thanh-Binh Chu, Tuan-

Anh Nguyen & Van-Loi 

Nguyen 

Xây dựng 

2 

Impact of Entrepreneurship Education and Policy on 

Vietnamese Youth’s Entrepreneurship Readiness and 

Intentions 

International Review of 

Management and Marketing 
2024  

Anh Thi Dieu Ho; 

Van Thi Thuy Hoang; 

Na Le Thi Tran; 

Sao Nu Hai Nguyen; 

Thuong Thi Cam Hoang; 

Thuy Minh Vu Nguyen 

Kinh tế 

3 
A Study on the Prediction of Apartment Prices using 

the GBRT model: A Case Study in Vinh City, Vietnam 

Engineering, Technology and 

Applied Science Research 
2024  

Ha-Lan Tran; 

Thuy-Linh Tran Thi; 

Thanh-Vu Tran; 

Doan-Huong Doan Thi; 

Trong-Ha Nguyen 

Xây dựng 

4 

Body Shape Variations of Tank Goby Glossogobius 

giuris (Hamilton 1822) in Three Distinct Water Bodies 

of Central Vietnam 

Ribarstvo, Croatian Journal of 

Fisheries 
2024  

Le Thuy Lan Hoang; 

Van Giang Tran; 

Duc Thanh Nguyen; 

Van Loi Bui; 

Thi Kim Anh Tran; 

Ty Nguyen 

Khoa học 

trái đất 

5 

The Correlation Between Quality of Care and Mental 

Health and Behavioral Problems Among Vietnamese 

Adolescents in Social Support Facilities 

Journal of Indian Association for 

Child and Adolescent Mental 

Health 

2024  

Sy Tien Pham, Thanh Thanh Thi 

Duong, Hoai Phuong Thi 

Nguyen, and Xuan Nhi Thi 

Truong 

Giáo dục 

học 

6 

Efficient neural network- and tree-based machine 

learning models for predicting shear capacity of RC 

slender walls 

Asian Journal of Civil 

Engineering 
2024  

Sy-Minh Nguyen; 

Long Tran; 

Trong-Ha Nguyen; 

Van-Binh Tran; 

Duy-Duan Nguyen 

Xây dựng 

7 

Efficient implementation of the functional links 

artificial neural networks with cross-terms for nonlinear 

active noise control 

International Journal of 

Electrical and Computer 

Engineering 

2024  Le, Dinh Cong; Mai, The Anh 
Công nghệ 

thông tin 
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8 

Old wine in a new bottle: Applying the novel dynamic 

ARDL simulations approach to explore the impact of 

energy efficiency, financial development, economic 

growth, foreign direct investment, and urbanization on 

CO2 emissions 

Environmental Science and 

Pollution Research 
2024  

Qingran Guo, Zhuo Wu, Duong 

Thi Quynh Lien, Phan The Cong 

& Israr Ahmed 

Kinh tế 

9 

A different look at the environmental Kuznets curve 

from the perspective of environmental deterioration and 

economic policy uncertainty: evidence from fragile 

countries 

Environmental Science and 

Pollution Research 
2024  

Ahsan Anwar, Abdulkadir 

Barut, Fahrettin Pala, Nurcan 

Kilinc-Ata, Emine Kaya & 

Duong Thi Quynh Lien 

Kinh tế 

10 
Study on fabrication and optical properties of 

monodisperse Ag-Au alloy nanostructure 

Vietnam Journal of Science and 

Technology 
2024  

Le The Tam, Nguyen Thi Ngoc 

Linh, Saonilan Thapphanya, 

Dinh Thi Truong Giang 

Hóa học 

11 

Competence Assessment of Team of Specialists under 

the Organization and Personnel Department at Public 

Universities in Vietnam 

Education Research 

International 
2024  

Nguyen Thi Xuan Loc; 

Phan Hung Thu; 

Thai Van Thanh; 

Nguyen Nhu 

Giáo dục 

học 

12 
Active Noise Control System Based on Even Mirror 

Fourier Filter Using an Efficient Adaptive Algorithm 

Lecture Notes in Networks and 

Systems 
2024  Le, Dinh Cong 

Công nghệ 

thông tin 

13 
Improved data-driven models for estimating shear 

capacity of squat rectangular reinforced concrete walls 

Asian Journal of Civil 

Engineering 
2024  Nguyen Trong Ha; Nguyen Duy 

Duan 
Xây dựng 

14 
Dynamics of a Stochastic Epidemic Model with 

Vaccination and General Incidence Rate 
Vietnam Journal of Mathematics 2024  

Toan, Nguyen Duc; Dieu, 

Nguyen Thanh; Du, Nguyen 

Huu; Dung, Le Ba 

Toán học 

15 
Modeling of relay protection of electric power system 

using Matlab/Simulink 

Vietnam Journal of Science and 

Technology 
2024  Vo Tien Dung, Thai Huu 

Nguyen, Tran Duy Trinh 

Công nghệ 

thông tin 

16 

Predicting and optimizing the concrete compressive 

strength using an explainable boosting machine 

learning model 

Asian Journal of Civil 

Engineering 
2024  Vo Trong Cuong; Nguyen, Thi-

Quynh; Tran, Viet-Linh . 
Xây dựng 

17 

Synthesis and characterization of PVP coated 

gadolinium oxide nanoparticles for imaging 

applications 

Vietnam Journal of Science and 

Technology 
2024  

Nguyen Thi Thuy Khue, Le Thi 

Thanh Tam, Ngo Thanh Dung, 

Nguyen Thi Ngoc Linh, Nguyen 

Tuan Dung, Le The Tam, Le 

Trong Lu 

Hóa học 
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18 
The relationship between business strategy and internal 

control in aquaculture firms 

Corporate and Business Strategy 

Review 
2024  

Dinh Duc Truong; 

Duc Tai Do; 

Thi Huong Tra Le; 

Thi Quynh Lien Duong; 

The Nu Tran; 

Thi Thu Phuong Ha 

Kinh tế 

19 

Integrating Remote Sensing, GIS and Machine 

Learning Approaches in Evaluation of Landslide 

Susceptibility in Mountainous Region of Nghe An 

Province, Vietnam 

IOP Conference Series: Earth 

and Environmental Science 
2024  

Tran Thi Tuyen, Tran Thi An, 

Nguyen Van An, Nguyen Thi 

Thuy Ha, Vu Van Luong, 

Hoang Anh The and Vo Thi Thu 

Ha 

Khoa học 

trái đất 

20 
Shear strength prediction of concrete beams reinforced 

with FRP bars using novel hybrid BR-ANN model 

Asian Journal of Civil 

Engineering 
2024  

Nguyen Trong Ha; Nguyen 

Xuan Bang; Nguyen Van Hoa; 

Nguyen Thi Thu Hang; Nguyen 

Duy Duan 

Xây dựng 

21 

Organizing activities for students of chemistry 

pedagogy to research according to the CDIO approach 

in Vietnam 

Journal of Education and e-

Learning Research 
2024  

Cao Cu Giac; Dang Thi Thuan 

An; Le Thi Thu Hiep; Ly Huy 

Hoang; Nguyen Mau Duc 

Giáo dục 

học 

22 

A Study on Provincial Government’s Policies for 

Encouraging Investment for Trade Development in the 

Vietnamese Context 

Knowledge Transformation and 

Innovation in Global Society: 

Perspective in a Changing Asia 

2024  Luong, Thi Thanh Nam; Thai, 

Thi Kim Oanh; Tran, Manh Dun 
Kinh tế 

23 
Assessment of sound insulation for innovative 

ultrahigh-performance concrete core thermal breaks 

Proceedings of the International 

Congress on Sound and 

Vibration 

2024  
Tran-Van Han; 

Cuong Nguyen Huu; 

Kihak Lee 

Xây dựng 

24 

Optimization of Antioxidant Activity Extraction 

Conditions from the Stems of Rourea oligophlebia 

Merr. Using the Response Surface Methodology 

Malaysian Journal of Chemistry 2024  
Nguyen, Tan Thanh; Nguyen, 

Thanh Nguyen; Tran, Quoc 

Thanh; Ho, Dinh Quang 

Hóa học 

25 
Are we ready for education in Metaverse? PLS-SEM 

analysis 

Edelweiss Applied Science and 

Technology 
2024  

Nguyen, Binh-Hai Thi; Dang, 

Tri-Quan; Nguyen, Luan-Thanh; 

Tran, Thuy-Thanh Thi 

Kinh tế 

26 

Designing a Learning Project on Thermodynamics for 

Chemistry Students According to the CDIO Teaching 

Mode 

World Journal of Chemical 

Education 
2024  Giac, Cao Cu; Van Giang, Cao 

Thi; Van Thanh, Tran 

Giáo dục 

học 

27 
Novel hybrid SCA-XGB model for compressive 

strength of concrete at elevated temperatures 

Asian Journal of Civil 

Engineering 
2024  

Nguyen, Thi-Quynh; Vo Trong 

Cuong; Nguyen, Thi-Thu Hien; 

Tran, Viet-Linh . 

Xây dựng 
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28 
Improved Streaming Algorithm for Minimum Cost 

Submodular Cover Problem 

Lecture Notes in Computer 

Science (including subseries 

Lecture Notes in Artificial 

Intelligence and Lecture Notes 

in Bioinformatics) 

2024  
Tran, Tan D.; Pham, Canh V.; 

Trung, Dung P. ; Nguyen, Uyen 

T. 

Công nghệ 

thông tin 

29 
Reliability assessment of circular steel arches with 

elastic restraints using hybrid ANN-MCS technique 

Asian Journal of Civil 

Engineering 
2024  

Sy-Minh Nguyen, Duy-Duan 

Nguyen, Ngoc-Long Tran, 

Xuan-Thuc Phan, Xuan Hieu-

Nguyen & Trong-Ha Nguyen 

Xây dựng 

30 
Predicting shear capacity of rectangular hollow RC 

columns using neural networks 

Asian Journal of Civil 

Engineering 
2024  

Xuan-Bang Nguyen, Viet-Linh 

Tran, Huy-Thien Phan & Duy-

Duan Nguyen 

Xây dựng 

31 

Correlation Analysis Between Seismic Response of 

Primary Auxiliary Building and Ground Motion 

Intensity Measures 

Lecture Notes in Civil 

Engineering 
2024  Nguyen, Thanh-Tung Thi; Phan, 

Van-Long; Nguyen Duy Duan 
Xây dựng 

32 
The impact of managers’ emotional intelligence on 

transformational leadership styles in firms 

Corporate and Business Strategy 

Review 
2024  

Thi Mai Huong Doan; 

Nguyễn Thúy Quỳnh; 

Bach Quang Tran; 

Thi Thao Vu; 

Thi Minh Phuong Nguyen; 

Trong Xuan Nguyen 

Kinh tế 

33 

Analysis of Factors Influencing Poor Performance in 

Mathematics of High School Students: Case Study in 

Vietnam 

Proceedings ICSIT, International 

Conference on Society and 

Information Technologies 

2024  
Tran, Trung  Nguyen, Tram 

Phuong Thuy; Nguyen, Bich 

Ngoc 

Giáo dục 

học 

34 
Does green productivity promote agricultural 

productivity in Vietnamese market? 

Journal of Agribusiness in 

Developing and Emerging 

Economies 

2024  

Nguyen Thi Minh Phuong, 

Nguyen Van Song, Tran Quang 

Bach, Đinh Trung Thanh, 

Nguyen Cong Tiep, Dinh Van 

Tien, Thai Van Ha, Nguyen Thi 

Luong 

Kinh tế 

35 

A new cis-clerodane-type furanoditerpenoid from the 

leaves of Tinospora crispa with inhibitory effect on LPS 

induced NO production in RAW 264.7 cells 

Vietnam Journal of Chemistry 2024  

Nguyen Van Quoc, Pham Hai 

Yen, Bui Huu Tai, Vu Kim Thu, 

Le Duc Giang, Dan Thi Thuy 

Hang, Phan Van Kiem 

Hóa học 

36 

Machine learning models for predicting the axial 

compression capacity of cold-formed steel elliptical 

hollow section columns 

Asian Journal of Civil 

Engineering 
2024  

Trong-Ha Nguyen, Duc-Xuan 

Nguyen, Thanh-Tung Thi 

Nguyen, Van-Long Phan & 

Xây dựng 
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Cơ quan có thẩm quyền công 
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Ngày, tháng, 
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Tóm tắt nội 

dung chủ 

yếu 

Duy-Duan Nguyen 

37 

Creating CDIO-Based Chemistry Research Activities 

for Students: A Case Study in Organic Compound 

Structure 

World Journal of Chemical 

Education 
2024  Giac, Cao Cu; Tuan, Pham 

Ngoc ; Hiep, Le Thi Thu 

Giáo dục 

học 

38 
One-dimensional convolutional neural network for 

damage detection of structures using time series data 

Asian Journal of Civil 

Engineering 
2024  Tran, Viet-Linh; Vo Trong 

Cuong; Nguyen, Thi-Quynh 
Xây dựng 

39 
Efficient hybrid machine learning model for calculating 

load-bearing capacity of driven piles 

Asian Journal of Civil 

Engineering 
2024  

Nguyen Trong Ha; Nguyen, 

Kieu-Vinh Thi; Ho, Viet-

Chuong; Nguyen Duy Duan 

Xây dựng 

A2 Bài báo quốc  tế khác 

1 
One Party Dominant Political System: Characteristics 

and Reference Values for Vietnam 

Вопросы национальных и 

федеративных отношений 
2024  Phan Thị Nhuần (Фан Тхи 

Ньуан) 

Chính trị 

học 

2 

Improve the capacity of regular pedagogical 

professional training for students of preschool 

education according to the competency-based approach 

at Vinh University 

East African Scholars Journal of 

Education, Humanities and 

Literature 

2024  

Trần Thị Thúy Nga (1)(*), Phạm 

Thị Yến (2), Nguyễn Thị Minh 

Thuận(3) Dương Thị Hương(4), 

Chu Thị Thanh Vân (5) 

Chính trị 

học 

3 
  The role of higher education in humanistic education 

for students 

East African Scholars Journal of 

Education, Humanities and 

Literature 

2024  Dương Thị Linh 
Giáo dục 

học 

4 

Разработка системы адаптивного управления 

рецептурой асфальтобетонной смеси для Вьетнама 

на основе опытов России 

Инженерный вестник Дона 2024  
Suvorov D.N., Iliukhin A.V., 

Nguyễn Xuân Việt, Dương Đình 

Tú 

Công nghệ 

thông tin 

5 

Учёт возмущений при прогнозировании в 

автоматизированной системе управления составом 

асфальтобетонной сме 

Инженерный вестник Дона 2024  
Suvorov D.N., Iliukhin A.V., 

Nguyễn Xuân Việt, Dương Đình 

Tú 

Công nghệ 

thông tin 

6 

Hospital Social Work Development in Vietnam Today: 

Limitations and 

Several Solutions 

Asian Social Work Journal 2024  Nguyễn Thị Hoài An Xã hội học 

7 
Корупция – вызов руководству коммунистической 

партии Вьетнама в настоящий период 
Изд-во «НИЦ ЭСП» в ЮФО 2024  Phan Thị Nhuần, Nguyễn Thị Lê 

Vinh 

Chính trị 

học 
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 Nội dung 
Cơ quan có thẩm quyền công 
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Ngày, tháng, 
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Tóm tắt nội 

dung chủ 

yếu 

8 
Oднопартийная политическая система во Bьетнаме: 

Uстория и проблемы 

Международной научно-

практической конференции 
2024  Phan Thị Nhuần, Nguyễn Thị Lê 

Vinh 

Chính trị 

học 

9 

Однопартийная политическая система: 

характеристики и эталонные значения  для 

Вьетнама 

Вопросы национальных и 

федеративных отношений 
2024  Phan Thị Nhuần (Фан Тхи 

Ньуан) 

Chính trị 

học 

10 
A framework for the study of access to people's health 

care services 

East African Scholars Journal of 

Education, Humanities and 

Literature 

2024  Phan Thi Thuy Ha Xã hội học 

11 
Advanced Trajectory Tracking Control for Wheeled 

Mobile Robots under Actuator Faults and Slippage 

Bulletin of Electrical 

Engineering and Informatics 
2024  

Duc Luong Tran, Tien Dung 

Cao Nguyen, Van Du Phan, 

Dinh Tu Duong, Sy Phuong Ho 

Công nghệ 

thông tin 

12 

Applying Ho Chi Minh’s thoughts on developing the 

ethnic minority staff in mountainous area of North 

Central provinces, Vietnam 

European Journal Of Political 

Science Studies 
2024  

Nguyen Khanh Ly , Le Van 

Giap , Phan Huy Chinh , Tran 

Cao Nguyen 

Chính trị 

học 

13 
Assessing Pedagogical Students' Learning outcomes 

through a competency-based approach 

Educational Administration: 

Theory and practice 
2024  

Nguyễn Thị Kim Anh, Hồ 

Quang Hoà, Nguyễn Thị Hà 

Phương 

Giáo dục 

học 

14 
Autonomous robot using computer vision with CNN 

and OpenCV: an experimental comparison 

2024 IEEE Tenth International 

Conference on Communications 

and Electronics 

2024  

Duong Dinh Tu, Ho Sy Phuong, 

Dang Thai Son, Mai The Anh, 

Nguyen Xuan Hung, Tran Huy 

Hoang 

Công nghệ 

thông tin 

15 

Controlling Power in state building according to Ho Chi 

Minh’s ideology: historical value and significance for 

Vietnam today 

Journal of Research 

Management. 
2024  

Đinh Trung Thành, Cao Thị 

Ngọc Yến, Lê Công Hữu, 

Nguyễn Thị Mỹ Hương,  Trần 

Mai Ước 

Chính trị 

học 

16 
Current Status of Developing Primary School Teacher 

Training Programs Approaching Cdio 

Linguistic and Philosophical 

Investigations 
2024  Nguyễn Ngọc Hiền, Bùi Văn 

Hùng, Phùng Quang Dương 

Giáo dục 

học 

17 

Developing human resources of ethnic minorities in 

mountainous areas of Vietnam facing the challenges of 

the 4.0 industrial revolution 

European Journal Of Political 

Science Studies 
2024  TRẦN CAO NGUYÊN LÊ 

VĂN GIÁP TRẦN THỊ HẠNH 

Chính trị 

học 
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 Nội dung 
Cơ quan có thẩm quyền công 
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Tóm tắt nội 

dung chủ 

yếu 

18 

Diversity and relationship between water bugs 

emiptera) and water beetles (Coleoptera) in different 

habitats at some national parks in north vietnam 

International Journal of 

Innovation Scientific Research 

and Review 

2024  

Nguyen Quang Cuong, Phan Thi 

Giang, Nguyen Thanh Manh, 

Thai Thi Ngoc Lam, Nguyen 

Dac Dai, Truong Xuan Lam 

Khoa học 

trái đất 

19 
Diversity of Water Beetles (Coleoptera) Over Different 

Habitats in Some Provinces in Vietnam 

Biological Forum – An 

International Journal 
2024  

Nguyen Quang Cuong, Nguyen 

Thanh Manh, Phan Thi Giang, 

Thai Thi Ngoc Lam, Nguyen 

Dac Dai and Truong Xuan Lam 

Khoa học 

trái đất 

20 
Enhancing DGA Botnet Classification Based on Large 

Language Models and Transfer Learning 

The 3rd International 

Conference on Advances in 

Information and Communication 

Technology (ICTA2024) 

2024  

Tong Anh Tuan, Nguyen Van 

Truong, Nguyen Thi Uyen, Tran 

Xuan Sang and Hoang Viet 

Long 

Công nghệ 

thông tin 

21 

High concentration of fatty acids in phytochemical 

compositions and the inhibition ability of vernonia 

amygdalina leaf extract against vibrio parahaemolyticus 

during 72-hour 

Journal of Animal and Plant 

Sciences 
2024  

Van Nhan Le, Quang Minh Bui, 

Viet Anh Le, Van Diep Le, Thi 

Thanh Mai Nguyen, Hung Manh 

Nguyen, Cong Thuong Phi, Van 

Tien Tran, Thi Quynh Bui, Hai 

Anh Tran. 

Sinh học 

22 

The impact of economic restructuring on the 

development of circular economy in agriculture and 

green growth 

Multidisciplinary Science 

Journal 
2024  

Nguyễn Văn Thụ, Nguyễn Thị 

Hải Yến, Nguyễn Thị Minh 

Phượng, Trường Công Giáp, Đỗ 

Đức Tài, Hà Thị Thu Phương, 

Nguyễn Văn Hậu, Nguyễn 

Quang Thanh 

Kinh tế 

23 The role of information technology in STEM education 
Asian Journal of Education and 

Training 
2024  Trung Chi Nguyen; Thang 

Chien Nguyen; Hau Bui Nguyen 

Giáo dục 

học 

B Bài báo trong nước 

1 
 Dạy kỹ năng nói cho SV năm nhất tại trường Đại học 

Vinh thông qua nhiều hình thức công nghẹ giao tiếp 
Vinh TESOL 2024 2024  Hoàng Thị Chung 

Giáo dục 

học 

2 

 Đổi mới việc sử dụng  

 

tư liệu trong dạy học lịch sử đáp ứng Chương trình giáo 

dục phổ thông năm 2018 

tạp chí Khoa học Đại học Vinh 2024  Nguyễn Thị Duyên, Phạm Thị 

Út, Nguyễn Thị Mỹ Hương 

Giáo dục 

học 
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 Nội dung 
Cơ quan có thẩm quyền công 

nhận/ đăng bài 

Ngày, tháng, 

năm công 

nhận/đăng bài 

Đơn vị 

chủ trì 
Tác giả 

Tóm tắt nội 

dung chủ 

yếu 

3 Về Giả thuyết Hall và Định lý Davenport 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc 

gia "Một số vấn đề thời sự trong 

nghiên cứu và giảng dạy toán 

học" 

2024  Nguyễn Thành Quang Toán học 

4 

Năng lực đổi mới sáng tạo cho sinh viên khối ngành 

kinh tế tại một số trường đại học trên địa bản tỉnh Nghệ 

An 

Tạp chí Công Thương 2024  

TS. Nguyễn Thị Thuý Quỳnh, 

TS. Trần Thị Thanh Thuỷ,   Đậu 

Thị Tâm, Cao Hồng Quân 

Trường Kinh tế, Trường Đại học 

Vinh 

Kinh tế 

5 
Tác động của games đến động cơ của người học trong 

việc học từ vựng 

VietTESOL Conference Book 

2024 
2024  Nguyễn Thị Dương Ngọc 

Giáo dục 

học 

6 
"Chúng tôi làm gì với AI?": Góc nhìn của sinh viên Sư 

phạm. 
VietTESOL 2024 2024  Đặng Thị Nguyên, Nguyễn Thị 

Tường 

Giáo dục 

học 

7 
Nghiên cứu năng lực thông tin của sinh viên ngành kế 

toán trong bối cảnh chuyển đổi số 

Hội thảo khoa học quốc gia 

“Phát triển nguồn nhân lực, thúc 

đẩy đầu tư xanh hướng tới mục 

tiêu phát triển bền vững” 

2024  Trương Thị Hoài, Ngô Ngọc 

Thu, Trần Thị Ngần 
Kinh tế 

8 
"What do we do with AI?: Perspective of pre-service 

teachers." 

English Language Education in 

the Age of Artificial Intelligence 
2024  Nguyễn Thị Tường_ Đặng Thị 

Nguyên 
Ngôn ngữ 

9 

“Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng tới hứng thú tập luyện 

môn Cầu lông theo CLB của sinh viên hệ không chuyên 

Trường Đại học Vinh” 

Dạy và Học ngày nay 2024  Lê Thị Như Quỳnh 
Giáo dục 

học 

10 
65 năm khoa Ngữ văn, hành trình nghiên cứu và giảng 

dạy 
NXB Đại học Vinh 2024  

Hồ Thị Vân Anh, Lê Thị Sao 

Chi, Nguyễn Thị Khánh Chi, 

Nguyễn Thị Ngọc Hà, Nguyễn 

Thị Thanh Hiếu, Nguyễn Thị 

Thanh Trâm, Ngô Quỳnh Nga, 

Lê Thanh Nga... 

Văn học 

11 
A study on textual equivalence between an Australian 

short story and its Vietnamese translation  

Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế Liên 

ngành về Ngôn ngữ và Giảng 

dạy ngôn ngữ 

2024  Nguyễn Thị Tuyết Hồng Ngôn ngữ 
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 Nội dung 
Cơ quan có thẩm quyền công 

nhận/ đăng bài 

Ngày, tháng, 
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chủ trì 
Tác giả 

Tóm tắt nội 

dung chủ 

yếu 

12 
Adaptive Terminal Sliding Mode Control Using RBF 

Neural Network for Industrial Robot Manipulators 

2024 3rd International 

Conference on Advances in 

Information and Communication 

Technology 

2024  

Van Chuong Le, Sy Phuong Ho, 

Dinh Tu Duong, The Anh Mai, 

Van Nam Dinh, Van Du Phan, 

Thai Son Dang, Hung Cuong Ta 

and Van Vy Phan 

Công nghệ 

thông tin 

13 
Ẩn dụ Khái niệm trong Quảng cáo Du lịch: tổng quan 

nghiên  cứu dưới góc độ Phân tích Ngữ dụng học 
0 2024  Trịnh Khắc Thuỳ Hương Du lịch 

14 

Analyzing Pronunciation Difficulties Encountered by 

University EFL Learners to Design Pronunciation 

Enhancement Activities 

Vinh TESOL 2024 - conference 

book 
2024  Nguyễn Thị Hồng Thắm Ngôn ngữ 

15 Ảnh hương của đọc comic tới kỹ năng ngôn Ngữ  vinh tesol 2024  Lê Minh Tân Ngôn ngữ 

16 

Ảnh hưởng của một số yếu tố đến khả năng sinh trưởng 

và phát triển loài vằng sẻ (Jasminum subtriplinerve) 

trong giai đoạn vườn ươm 

Tạp chí Khoa học Đại học Huế 2024  

Nguyễn Duy Ngọc Tân, Trần 

Minh Đức1, Phạm Thành, 

Nguyễn Văn Hoàn, Nguyễn Hồ 

Lam 

Sinh học 

17 

Ảnh hưởng của quy mô công ty tới hiệu quả hoạt động 

của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường 

chứng khoán Việt Nam 

Hội nghị quốc tế lần thứ 7 về các 

vấn đề đương đại trong kinh tế, 

quản lý và kinh doanh (CIEMB 

lần thứ 7 năm 2024) 

2024  Phạm Đức Cường, Ngô Thị 

Khánh Linh 
Kinh tế 

18 

Antimicrobial resistance in Streptococcus agalactiae 

 

in tilapia (Oreochromis sp.) farming in Northern 

Vietnam 

Vinh University Journal of 

Science 
2024  

Truong Thi My Hanh, Nguyen 

Thi Hanh, Le Thi May, Truong 

Thi Thanh Vinh, Dang Thi Lua 

Sinh học 

19 
Áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế, lợi ích, 

khó khăn và giải pháp thực hiện 
Kế toán và kiểm toán 2024  TS. Nguyễn Thị Mai Lê - TS. 

Phạm Thị Kim Yến 
Kinh tế 

20 

Áp dụng hình thức dạy học dự án nội dung thực hành tổ 

chức trò chơi vận động cho sinh viên Sư phạm Tiểu 

học, Trường Đại học Vinh 

Dạy và Học ngày này 2024  Võ Văn Đăng 
Giáo dục 

học 

21 

Áp dụng hình thức học tập làm đồ án, dự án  vào các 

Khóa học tiếng Anh học thuật:   Nghiên cứu  tại một 

Trường Đại học 

VinhTESOL 2024 Copyright 2024  Võ Thị Hồng Minh 
Giáo dục 

học 

22 
Áp dụng mô hình CFB (CDIO - Lớp học đảo ngược - 

Học tập kết hợp) trong môn học Thống kê kinh tế 

Hội thảo quốc gia về khoa học 

giáo dục năm 2024 
2024  Lương Thị Quỳnh Mai 

Giáo dục 

học 



31 

 

 Nội dung 
Cơ quan có thẩm quyền công 

nhận/ đăng bài 

Ngày, tháng, 

năm công 

nhận/đăng bài 

Đơn vị 

chủ trì 
Tác giả 

Tóm tắt nội 

dung chủ 

yếu 

23 
Áp dụng mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học kết 

hợp tại trường Kinh tế - trường Đại học Vinh 

Hội thảo "Dạy học phát triển 

năng lực cho sinh viên Trường 

ĐH Vinh đáp ứng chuẩn đầu ra 

chương trình đào tạo" 

2024  Lương Thị Quỳnh Mai 
Giáo dục 

học 

24 

Áp dụng phương pháp dự án trong giảng dạy Phân tích 

thiết kế và thuật toán cho sinh viên trường Đại học 

Vinh 

Tạp chí Thiết bị Giáo dục 2024  ThS Phạm Thị Thu Hiền 
Giáo dục 

học 

25 

Áp dụng phương pháp ghi chú để nâng cao kỹ năng 

nghe hiểu cho sinh viên năm thứ hai khoa sư phạm 

ngoại ngữ tại trường đại học vinh 

Tạp chí Khoa học ĐH Vinh 2024  Phùng Nguyễn Quỳnh Nga 
Giáo dục 

học 

26 

Áp dụng tư duy thiết kế trong giảng dạy Matlab cho 

sinh viên khối ngành kỹ thuật công nghệ Trường Đại 

học Vinh 

Tạp chí Thiết bị giáo dục 2024  Nguyễn Quang Ninh 
Giáo dục 

học 

27 Bác Hồ với thể dục thể thao day và học ngày nay 2024  Đậu Binh Hương 
Giáo dục 

học 

28 
Bảo đảm năng lực đặc thù trong giảng dạy bộ môn Giáo 

dục Quốc phòng và An ninh cấp Trung học phổ thông. 
Dạy và học ngày nay 2024  Nguyễn Đình Thắng 

Khoa học 

Quân sự 

29 
Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại các cơ sở giáo dục đại 

học trong bối cảnh công nghiệp 4.0 
Kỷ yếu hội thảo quốc gia 2024  Phạm Thị Thuý Liễu Luật học 

30 

Bảo tồn và phát triển  

 

Ví, Giặm Nghệ Tĩnh: Mười năm sau khi được 

UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể: 

Nghiên cứu trường hợp Nghệ An 

Tạp chí Khoa học Xã hội Việt 

Nam 
2024  Nguyễn Hồng Vinh Lịch sử 

31 

Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống các 

dân tộc thiểu số gắn liền với phát triển du lịch ở miền 

Tây Nghệ An 

Kinh tế châu Á - Thái Bình 

Dương 
2024  Nguyễn Thái Sơn, Bùi Văn 

Hưng; Nguyễn Thị Khánh Ly 
Lịch sử 

32 
Bảo vệ quyền lợi người lao động trong nền kinh tế chia 

sẻ vì mục tiêu phát triển bền vững 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc 

gia: "Xây dựng và hoàn thiện 

năng lực thể chế đảm bảo thực 

hiện các mực tiêu của phát triển 

bền vững" 

2024  Chu Thị Trinh Luật học 

33 
Bất cập trong quy định về giải quyết tranh chấp hợp 

đồng lao động 
Tạp chí Kiểm sát 2024  Trần Hoàng Thiên Phúc - Chu 

Thị Trinh 
Luật học 

34 Bi kịch nhỏ, câu hỏi về cái ác Viết và Đọc 2024  Lê Hồ Quang Văn học 
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nhận/ đăng bài 

Ngày, tháng, 
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35 

Biện pháp quản lí hoạt động dạy học môn Toán ở các 

trường trung học phổ thông quân Tân Phú, Thành phố 

Hồ Chí Minh theo định hướng phát triển phẩm chất và 

năng lực học sinh 

Tạp chí thiết bị giáo dục 2024  Chế Thị Hải Linh, Trần Văn 

Hùng, Nguyễn Minh Tú 

Giáo dục 

học 

36 
Bộ điều khiển chịu lỗi cho robot di động: thiết kế và 

thực nghiệm trên cơ sở bộ quan sát lỗi 

Hội nghị - Triển lãm quốc tế lần 

thứ 7 về Điều khiển và Tự động 

hoá 2024 

2024  

Hồ Sỹ Phương, Ngô Mạnh Tiến 

, Ngô Duy Tân , Dương Đình Tú 

, Đinh Văn Nam , Phan Văn 

Dư1 

Công nghệ 

thông tin 

37 
Các bước xây dựng và vận hành một mô hình du lịch 

nông thôn  
Kỷ yếu Hội thảo Khoa học 2024  Trần Thị Thủy Xã hội học 

38 

Các Cụm Từ Cố Định trong Bài Luận Thể Hiện Quan 

Điểm của Người Học Nhật Bản và Người Bản Ngữ 

Tiếng Anh. 

Kỷ yếu hội thảo quốc tế 

AsiaTEFL 
2024  Đinh Thị Mai Anh Ngôn ngữ 

39 

Các hình thích phòng ngừa, ứng phó với biến đổi khí 

hậu dựa vào cộng đồng tại xã Nghi Văn, huyện Nghi 

Lộc, tỉnh Nghệ An giai đoạn 2020 - 2024  trong giảng 

dạy học phần Môi trường phát triển bền vững 

Tạp chí Thiết bị Giáo dục 2024  Võ Thị Thu Hà 
Khoa học 

trái đất 

40 
Các nhân tố ảnh hưởng đến việc phát triển lực lực giải 

quyết vấn đề cho học sinh trọng giáo dục stem 

Kỷ yếu Hội thảo quốc gia về 

Khoa học giáo dục 
2024  Nguyễn Thị Châu Giang; 

Nguyễn Thị Diệp Chi 

Giáo dục 

học 

41 
Các nhân tố ảnh hưởng hiệu quả quản lý sử dụng tài sản 

công tại các đơn vị sự nghiệp công  lập tại Nghệ An 
Tạp chí kinh tế phát triển 2024  Phạm Thị Thùy Hằng Kinh tế 

42 

Các phép liên kết trong dịch Việt-Anh dành cho sinh 

viên năm thứ 4 ngành đại học chuyên ngành ngôn ngữ 

Anh 

Xu hướng và đổi mới trong 

giảng dạy tiếng Anh (Kỷ yếu 

Hội Thảo VinhTESOL 2024) 

2024  Lê Thị Thuý Hà 
Giáo dục 

học 

43 

Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực 

nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại các tỉnh ở 

vùng Bắc Trung Bộ trong bối cảnh cách mạng công 

nghiệp 4.0 

Kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc 

Gia 
2024  Trần Thị Thanh Thủy Kinh tế 

44 
Cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số nhằm nâng 

cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh Kon Tum 

Kỷ yếu Hội thảo KHQG "Giải 

pháp nâng cao chỉ số năng lực 

cạnh tranh của tỉnh Kon Tum" 

năm 2024. 

2024  Hoàng Thị Thanh Huyền Xã hội học 

45 
Cải thiện việc phát âm các cặp âm dễ nhầm lẫn thông 

qua kể chuyện và tự ghi âm. 
VinhTESOL 2024 Copyright 2024  Võ Thị Hồng Minh Ngôn ngữ 
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46 

Cam kết về quyền tự do liên kết và thương lượng tập 

thể trong CPTPP và EVFTA: nhận thức – phân tích – 

bình luận 

Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu 2024  Chu Thị Trinh Luật học 

47 

ChatGPT & Gemini trong thiết kế bài giảng Tiếng Anh 

Đại học: Tiềm năng và Sự phù hợp về Phương pháp sư 

phạm 

VIETTESOL Conference book 2024  Lê Diệu Linh 
Giáo dục 

học 

48 Chế độ nhiệt trong bê tông khối lớn ở giai đoạn hạ nhiệt  
TẠP CHÍ VẬT LIỆU VÀ XÂY 

DỰNG ISSN1859-381X 
2024  

LÊ QUANG TRUNG, PHAN 

XUÂN THỤC, LƯU VĂN 

THỰC 

Xây dựng 

49 
Chiến thắng Điện Biên Phủ với phong trào giải phóng 

dân tộc và phong trào phản chiến trên thế giới 

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc 

gia "Chiến thắng Điện Bên Phủ 

năm 1954: Tầm vóc thời đại và 

giá trị du sản", Trường Đại học 

Sư phạm Hà Nội, năm 2024 

2024  Nguyễn Văn Tuấn Lịch sử 

50 
Chính sách xây dựng vường chuẩn nông thôn mới của 

chính quyền tỉnh Nghệ An: thực trạng và giải pháp  

Kinh tế Châu Á - Thái Bình 

Dương 
2024  Đào Quang Thắng Kinh tế 

51 
Chuyển đổi số trong giáo dục đại học - Góc nhìn pháp 

lý 

Hội thảo khoa học: Khoa học Xã 

hội và Nhân văn: Đào tạo - 

Nghiên cứu - Ứng dụng 

2024  Chu Thị Trinh, Nguyễn Mai Ly, 

Bùi Hạnh Phúc 
Luật học 

52 
Chuyển đổi từ miễn phí sang thuê bao trong truyền hình 

và báo điện tử: chuyển đổi tư duy công chúng 

Kinh tế báo chí truyền thông 

trong bối cảnh kinh tế số 
2024  Nguyễn Thị Quỳnh Nga Xã hội học 

53 
Cơ hội và thách thức trong phát triển kinh tế tư nhân 

của người việt nam thời gian tới và một số giải pháp 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc 

gia định hướng và giải pháp phát 

triển kinh tế tư nhân của người 

việt nam trong tầm nhìn mới 

2024  Đường Thị Quỳnh Liên Kinh tế 

54 
Cơ sở lý luận về phát triển bền vững chuỗi giá trị du 

lịch nông nghiệp 
Tạp chí Công Thương 2024  Nguyễn Thị Bích Thủy, Trần 

Quang Bách 
Kinh tế 
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55 
Công tác truyền thông trong giáo dục ở các trường học 

trên địa bàn tỉnh Nghệ an 
Tạp Chí Khoa học, Đại học Vinh 2024  Nguyễn Thị Phương Nhung, 

Trần Thị Hằng Ly 
Luật học 

56 
Công tác xã hội trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe y tế 

cho người khuyết tật 

Hội thảo khoa học Công tác xã 

hôi trong lĩnh vực chăm sóc sức 

khỏe 

2024  Trần Thị Khánh Dung Xã hội học 

57 

Đa dạng cây rừng ăn được và đề xuất các giải pháp khai 

thác bền vững phục vụ du lịch sinh thái ở khu vực khe 

cớ, khu dự trữ sinh quyển miền tây nghệ an 

Báo cáo khoa học về nghiên cứu 

và giảng dạy sinh học ở việt nam 

- Hội nghị khoa học quốc gia lần 

thứ 6 

2024  

Đào Thị Minh Châu2*, Nguyễn 

Thị Giang An2, Lô Văn Thanh1, 

Đinh Thị Xuyến Trinh2, 

Nguyễn Thị Việt2 

Sinh học 

58 
Đa dạng họ gừng (Zingiberaceae) ở khu dự trữ sinh 

quyển miền tây nghệ an 
Tạp chí Khoa học đại học Huế 2024  Lê Thị Hương, Phạm Thị Như 

Quỳnh, Nguyễn Thị Bình 
Sinh học 

59 
Đa dạng tài nguyên cây thuốc tại Khu bảo tồn thiên 

nhiên Nà Hẩu, tỉnh Yên Bái 

Tạp chí Khoa học và Công nghệ 

lâm nghiệp 
2024  

Phan Văn Dũng, Trần Ngọc 

Thể, Vũ Văn Trường, Phùng Thị 

Tuyến, Trần Hậu Thìn 

Sinh học 

60 

Đặc điểm hình thái các quần thể loài nhông xanh 

calotes versicolor (daudin, 1802) (squamata: agamidae: 

draconinae) ở các tỉnh thanh hóa, nghệ an và hà tĩnh 

Báo cáo khoa học về Nghiên cứu 

và giảng dạy sinh học ở việt nam 

- Hội nghị khoa học quốc gia lần 

thứ 6 

2024  

Hoang Ngoc Thao, Ong Vinh 

An, Tran Van Tuan, Le Thi 

Hong Lam, Le Quang Vuong, 

Hoang Xuan Quang 

Sinh học 

61 

Đặc điểm hình thái của nhông Xanh Calotes versicolor 

(Đauin, 1802) ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà 

Tĩnh 

Báo cáo khoa học về Nghiên cứu 

và giảng dạy sinh học ở việt nam 

- Hội nghị khoa học quốc gia lần 

thứ 6 

2024  

Hoàng Ngọc Thảo, Ông Vĩnh 

An, Trần Văn Tuấn, Lê Thị 

Hồng Lam, Lê Quang Vương, 

Hoàng Xuân Quang 

Sinh học 

62 

Đặc điểm nông sinh học của các giống cam Mát, cam 

Bù Hà Tĩnh và cam Rốn được trồng trên địa bàn huyện 

Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An 

Tạp chí Khoa học Đại học Vinh 2024  Trần Ngọc Toàn Sinh học 

63 
Đặc trưng chất lượng đào tạo của các trường Đại học 

Sư phạm/khoa Sư phạm trong bối cảnh hiện nay 

Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt 

Nam 
2024  Phạm Lê Cường 

Giáo dục 

học 
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64 
Đặc trưng giọng điệu trần thuật trong tiểu thuyết Việt 

Nam sau đổi mới viết về chiến tranh 

65 năm khoa Ngữ văn (1959 - 

2024) Hành trình nghiên cứu và 

giảng dạy 

2024  Ngô Thị Quỳnh Nga Văn học 

65 
Đảm bảo chất lượng giáo dục của trường mầm non 

trong bối cảnh hiện nay 
Tạp chí Giáo chức Việt Nam 2024  Đặng Thị Lê Na 

Giáo dục 

học 

66 
Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng tới thu hút đầu tư nước 

ngoài vào khu công nghiệp, khu kinh tế Bắc Trung Bộ 
Tạp chí Kinh tế và Dự báo 2024  

Lê Vũ Sao Mai, Trần Thị Thanh 

Tâm, Nguyễn Mai Hường, 

Nguyễn Thị Bích Liên, Trần Thị 

Thanh Thủy, Lương Thị Quỳnh 

Mai, Trần Thị Hồng Lam, Thái 

Thị Kim Oanh, Cao Thị Thanh 

Vân, Nguyễn Thị Tiếng 

Kinh tế 

67 

Đánh giá của sinh viên năm thứ ba ngành Ngôn ngữ 

Anh Trường Đại học Vinh về học phần Biên dịch 1 và 

giải pháp hạn chế lỗi dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh 

Tạp chí Khoa Học Trường Đại 

học Vinh 
2024  Nguyễn Duy Bình, Nguyễn Thị 

Lan Phương 

Giáo dục 

học 

68 
Đánh giá độ tin cậy của cột thép tiết diện thay đổi sử 

dụng ANN và MCS 

Tạp chí Khoa học Công nghệ 

Xây dựng, ĐHXDHN 
2024  Nguyễn Duy Duẩn, Nguyễn 

Trọng Hà 
Xây dựng 

69 

Đánh giá mức độ tác động của các hoạt động học đến 

việc nộp bài tập trên hệ thống quản lý học tập trực 

tuyến LMS 

Tạp chí khoa học Trường Đại 

học Vinh 
2024  

Thái Chương, Trương Hải Bằng, 

Nguyễn Thị Uyên,  Nguyễn 

Công Thành, Trần Xuân Sang 

Giáo dục 

học 

70 Đánh giá mức sống dân cư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 
Kỷ yếu Hội nghị khoa học Địa lí 

Quốc gia 
2024  Bùi Thị Tuyết, Nguyễn Thị Hoài Xã hội học 

71 
Đánh giá ổn định cho phương trình truyền nhiệt ngược 

thời gian với các điều kiện biên neumann và tích phân 

Vinh University Journal of 

Science 
2024  Nguyen Van Duc Toán học 

72 

Đánh giá thích nghi sinh thái cây sú (Aegiceras 

corniculatum) phục vụ quy hoạch không gian phát triển 

rừng ngập mặn ven biển tỉnh nghệ an 

Kỷ yếu hội nghị khoa học Địa lý 

toàn quốc lần thứ XIV 
2024  Vũ Văn Lương*, Trần Đình Du, 

Đậu Khắc Tài 

Khoa học 

trái đất 

73 
Đánh giá thực trạng quản lý tài sản công tại các đơn vị 

sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An 
Tạp chí kế toán kiểm toán 2024  Phạm Thị Thùy Hằng Kinh tế 

74 

Đánh giá thực trạng sự suy giảm chất lượng các công 

trình xây dựng bê tông cốt thép ở khu vực bắc trung bộ 

nhiễm clorua và sunfat 

Tạp chí kết cấu và công nghệ 

xây dựng 
2024  

Trần Ngọc Long, Phan Đình 

Quốc, Nguyễn Tiến Hồng, 

Nguyễn Thành Đạt, Trần Viết 

Mạnh 

Xây dựng 
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75 

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp thực hiện 

Chương trình giáo dục phổ thông môn Giáo dục công 

dân theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc 

gia "Nâng cao hiệu quả thực 

hiện Chương trình Giáo dục phổ 

thông môn Giáo dục công dân và 

môn Giáo dục quốc phòng và an 

ninh trong bối cảnh chuyển đổi 

số" 

2024  Bùi Thị Cần, Phan Huy Chính 
Chính trị 

học 

76 
Dao động riêng và đáp ứng động của tấm FGM có vi 

bọt rỗng trên nền đàn hồi Kerr 

Tạp chí Khoa học Công nghệ 

Xây dựng 
2024  Lê Thanh Hải, Nguyễn Văn 

Long, Trần Minh Tú 
Xây dựng 

77 
Đào tạo sinh viên ngành kiến trúc trong kỷ nguyên số 

và trí tuệ nhân tạo 

Tạp chí khoa học trường Đại học 

Vinh 
2024  Phạm Hồng Sơn Xây dựng 

78 Dấu ấn phật giáo trên đất thạch hà xưa và nay  Nhà xuất bản Tôn giáo 2024  Đặng Như Thường Lịch sử 

79 Dạy học dự án trong môn Giáo dục kinh tế và pháp luật 

Nâng cao hiệu quả thực hiện 

chương trình giáo dục phổ thông 

& môn Giáo dục quốc phòng  và 

an ninh trong bối cảnh chuyển 

đổi số 

2024  Hoàng Thị Nga Luật học 

80 

Dạy học dựa vào đồ án theo tiếp cận CDIO đối với các 

học phần chuyên ngành cho sinh viên ngành kế toán tại 

trường ĐH Vinh 

Tạp chí Công thương 2024  Hồ Mỹ Hạnh 
Giáo dục 

học 

81 

Dạy học môn tiếng Anh chương trình phổ thông 2018 

dựa trên mô hình dạy học hỗn hợp Blended Learning) 

và dạy học đảo ngược (Flipped Learning) 

Đặc san KHCN tỉnh Nghệ An 2024  Nguyễn Anh Dũng, Vũ Chí 

Cường, Ngô Thị Cẩm Vân 

Giáo dục 

học 

82 
Dạy học nội dung đạo hàm theo tiếp cận phát triển năng 

lực học sinh 

Kỷ yêu hội thảo khoa học quốc 

gia “Một số vấn đề thời sự trong 

nghiên cứu và giảng dạy toán 

học” 

2024  Nguyễn Ngọc Bích 
Giáo dục 

học 

83 

Dạy và học giáo dục quốc phòng và an ninh theo triết lý 

hành động của chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn 

hiện nay 

Dạy và học ngày nay 2024  Đinh Thị Hải 
Giáo dục 

học 

84 
Đề xuất khung năng lực dạy học STEM của sinh viên 

ngành sư phạm Tin học 
Tạp chí Giáo dục 2024  

Nguyễn Chiến Thắng, Trần Lê 

Huyền, Trương Hùng Phương, 

Nguyễn Bùi Hậu 

Giáo dục 

học 
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Tóm tắt nội 

dung chủ 

yếu 

85 
Đề xuất một bộ điều khiển chịu lỗi cho robot di động có 

bánh xe với bộ truyền động bị lỗi 

Kỉ yếu Hội nghị quốc tế lần thứ 

12 về điều khiển, tự động hóa và 

công nghệ thông tin (ICCAIS) 

2024  
Hồ Sỹ Phương, Ngô Mạnh Tiến, 

Ngô Duy Tân, Mai Thế Anh, 

Dương Đình Tú 

Công nghệ 

thông tin 

86 

Đề xuất thiết kế website dạy học đọc văn bản văn học 

trong Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn 

2018 trên ứng dụng Google Sites  

Kỷ yếu Hội thảo quốc gia về 

Khoa học Giáo dục 
2024  

Nguyễn Thị Quỳnh Mai1, Đào 

Thị Khánh Ngọc2, Nguyễn Thị 

Xuân Quỳnh3* 

Giáo dục 

học 

87 Địa bàn Quì Hợp (Nghệ An) trong Khởi nghĩa Lam Sơn 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học: 

"Trận Bồ Đằng - Trà Lân 

(1424): Bước phát triển mới của 

Khởi nghĩa Lam Sơn 

2024  Bùi Văn Hào Lịch sử 

88 
Diễn giải về các hình thái chuyển động trong tiếng Việt 

dưới góc nhìn của ngôn ngữ học tri nhận 

Tạp chí Khoa học- trường ĐH 

Mở Hà Nội 
2024  Phan Thị Hương & Lê Thị Thuý 

Hà 
Ngôn ngữ 

89 
Diễn ngôn phê bình sinh thái trong tác phẩm của 

Nguyễn Ngọc Tư 
Kỉ yếu hội thảo khoa học 2024  

Lê Thị Sao Chi, Nguyễn Thị 

Khánh Chi, Hoàng Phan Hải 

Yến, Nguyễn Thị Quỳnh Anh 

Văn học 

90 

Điều khiển bám quỹ đạo chính xác cho robot di động 

bốn bánh vi sai sử dụng phương pháp điều khiển bề mặt 

động với tâm quay tức thời thay đổi  

Hội nghị Quốc gia về Điện tử, 

Truyền thông và Công nghệ 

Thông tin lần thứ XXVII, REV-

ECIT 2024 

2024  

Nguyễn Thành Trí, Nguyễn Văn 

Mạnh, Đậu Minh Đăng, Lê Thị 

Thu Uyên, Cao Nguyễn Tiến 

Dũng, Hồ Sỹ Phương 

Công nghệ 

thông tin 

91 
Điều khiển bám quỹ đạo cho Robot Tự Hành có Gắn 

Tay Máy 

Hội nghị Quốc gia về Điện tử, 

Truyền thông và Công nghệ 

Thông tin lần thứ XXVII, REV-

ECIT 2024 

2024  

Ngô Mạnh Tiến, Vũ Việt Anh, 

Huỳnh Đức Hoàn, Đỗ Quang 

Hiệp, Nguyễn Thiên Tân, Hồ Sỹ 

Phương 

Công nghệ 

thông tin 

92 

Điều khiển theo dõi quỹ đạo cho robot độ cứng biến đổi 

1-DOF bao gồm động lực học của bộ truyền động khí 

nén 

Hội nghị quốc tế lần thứ 27 về 

cơ điện tử (ICMT) năm 2024 
2024  

Van Du Phan, Thanh Ha 

Nguyen, Thai Son Dang, Quoc 

Cuong Phan, Chuong Le Van, 

Kyoung Kwan Ahn 

Công nghệ 

thông tin 

93 
Điều tra thành phần loài sinh vật gây hại chính trong hệ 

sinh thái rừng ngập mặn tỉnh Hà Tĩnh  
Tạp chí Môi trường 2024  

Nguyễn Xuân Tùng, Nguyễn 

Mạnh Hà, Trần Ngọc Toàn, Hồ 

Thị Thuỷ, Phạm Thế Linh 

Sinh học 

94 

Digital economy structuring for sustainable 

development: The role of CSR and green technology in 

improving green stock – Evidence from Vietnam 

Hội thảo quốc tế về kinh tế 2024  Nguyễn Hữu Trinh, Nguyễn Thị 

Thu Cúc, Lê Văn Đại 
Luật học 
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95 
Discourse on LGBT in the gameshow "Who is single" 

in Vietnam’s multi-platform TV landscape 

IAFOR - The Asian Conference 

on Cultural Studies 
2024  Nguyễn Thị Quỳnh Nga Văn học 

96 
Đô thị hóa ở Nghệ An: thực trạng và giải pháp phát 

triển 

Kỷ yếu Hội nghị khoa học Địa lí 

Quốc gia 
2024  

Nguyễn Thị Hoài, Nguyễn Thị 

Trang Thanh, Hoàng Phan Hải 

Yến 

Khoa học 

trái đất 

97 

Đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá học sinh phổ 

thông theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực trong 

dạy học giáo dục Thể chất đáp ứng mục tiêu Chương 

trình phổ thông 2018 

Kỷ yếu hội thảo khoa học cấp 

toàn quốc 
2024  Nguyễn Thị Thuỷ, Nguyễn 

Mạnh Hùng 

Giáo dục 

học 

98 
Đổi mới việc sử dụng tư liệu trong dạy học lịch sử đáp 

ứng Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. 
Tạp chí Khoa học 2024  Phạm Thị Út, Nguyễn Thị 

Duyên, Nguyễn Thị Mỹ Hương 

Giáo dục 

học 

99 

Dòng họ Trần làng yên xuân (diễn châu, nghệ an) với 

sự phát triển của giáo phường ca trù đại hàng đông 

thành từ cuối thế kỷ xvi đến giữa thế kỷ XX 

Hội thảo khoa học Quốc tế Văn 

hoá và giáo dục lần thứ IV 

(ICCE 2023) 

2024  Mai Phương Ngọc, Trần Văn 

Hữu 
Lịch sử 

100 

Electromagnetically induced transparency in 

semiconductors based on the quantum well structures 

with a three levels Lambda configuration 

Proceedings (IWAMSN 2024) 2024  Nguyen Tien Dung, Tran Cong 

Phong 
Vật lý 

101 
Enhancing DGA Botnet Classification Based on Large 

Language Models and Transfer Learning  

The 3rd international conference 

on   advances in information and 

communication technology 

(ICTA 2024) 

2024  

Tong Anh Tuan, Nguyen Van 

Truong, Nguyen Thi Uyen, Tran 

Xuan Sang  and Hoang Viet 

Long 

Công nghệ 

thông tin 

102 
Giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số ở Nghệ An với hoạt 

động du lịch 

Hội thảo khoa học Phát triển 

điểm du lịch nông thôn mang 

đặc trưng vùng miền trên địa bàn 

huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An, 

tháng 7/2024 

2024  Bùi Minh Thuận Lịch sử 

103 

Giải pháp bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống của đồng 

bào dân tộc thiểu số ở các huyện miền Tây tỉnh Nghệ 

An 

Kinh tế châu Á - Thái Bình 

Dương 
2024  Nguyễn Thái Sơn, Bùi Văn 

Hưng; Nguyễn Thị Khánh Ly 
Lịch sử 
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dung chủ 

yếu 

104 

Giải pháp chuyển đổi số trong nông nghiệp, đáp ứng 

yêu cầu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Nghệ 

An hiện nay 

Kỷ yếu Hội Thảo tỉnh Nghệ An 2024  Nguyễn Hữu Hiền, Nguyễn 

Đình Vinh 
Xã hội học 

105 
Giải pháp phát triển kếtoán quản trị trong doanh nghiệp 

Việt Nam 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc 

gia về kế toán - kiểm toán 

(VCAA 2024) 

2024  Nguyễn Thị Hạnh Duyên, Đào 

Thị Loan 
Kinh tế 

106 

Giải pháp phát triển nông nghiệp đáp ứng yêu cầu xây 

dựng nông thôn mới hiện nay tại vùng đặc biệt khó 

khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An 

Nhiệm vụ và Giải pháp Xây 

dựng nông thôn mới ở vùng đặc 

biệt khó khăn tỉnh Nghệ An 

2024  Nguyen Thi Huong Giang Xã hội học 

107 
Giáo dục Quốc phòng và An ninh cho sinh viên Đại học 

Vinh trong bối cảnh hội nhập hiện nay. 
Dạy và học ngày nay 2024  Nguyễn Văn Hiền 

Khoa học 

Quân sự 

108 

Giáo dục quốc phòng và an ninh thông qua hệ thống 

bảo tàng: Trường hợp nghiên cứu Bảo tàng Quân khu 

IV 

Tạp chí Dạy và học ngày nay 2024  Trần Thị Xinh 
Khoa học 

Quân sự 

109 
Group Writing as a Strategy to Improve EFL University 

Students’ Writing Ability 

Conference book Trends and 

Innovations in English language 

Education, The 4th Vinh TESOL 

International Conference, Vinh 

University, 25-26th, October, 

2024 

2024  Vũ Thị Việt Hương 
Giáo dục 

học 

110 
Hệ hàm lặp R-IFS: Bổ sung vào hệ hàm lặp bởi phép 

quay, phép đối xứng để tạo ra duy nhất  tập hút fractal 
Đại học Vinh 2024  

Nguyen Viet Hung, Mai The 

Duy, Vu Thi Hong Thanh and 

Cao Van Kien 

Xây dựng 

111 
Hiện trạng bệnh trên một số đối tượng cá nuôi ở lào cai 

năm 2022  
Tạp chí Đại học Vinh 2024  

Lê Thị Mây, Nguyễn Duy Triệu, 

Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Thị 

Nguyện, Nguyễn Minh Quân, 

Phan Trọng Bình, Đặng Thị 

Lụa, Trương Thị Thành Vinh,  

Nguyễn Thị Kim Chung, 

Trương Thị Mỹ Hạnh 

Sinh học 

112 

Hiệu quả của việc bổ sung chế phẩm tỏi – nghệ  trong 

nước uống đến sinh trưởng và tỷ lệ sống  của gà lai F1 

(mía×lương phượng) giai đoạn úm 

Tạp chí khoa học kỹ thuật chăn 

nuôi 
2024  

Phạm Đức Khôi , Phạm Xuân 

Phú, Hà Thị Trà, Nguyễn Công 

Hiếu, Bùi Thị Dung,  Bùi Hải 

Phong, Nguyễn Thị Thanh and 

Hoàng Thị Mai 

Nông-lâm 

nghiệp 

113 
Hiệu Quả Của Việc Viết Nhật Ký Phản Ánh Trong 

Thực Tập Giảng Dạy: Quan Điểm Từ Các Giáo Sinh 

Kỷ yếu Hội thảo quốc tế 

VinhTESOL 2024 
2024  Phùng Nguyễn Quỳnh Nga 

Giáo dục 

học 
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Tiếng Anh 

114 Hiệu quả kỹ thuật nghề lưới rê xa bờ tỉnh Khánh Hòa Tạp chí Kinh tế Phát triẻn 2024  Nguyễn Đăng Đức, Phạm Thi 

Hằng 
Kinh tế 

115 

Hoàn thiện pháp luật tố tụng về giải quyết tranh chấp 

thương mại trong nền kinh tế số bằng phương thức 

trọng tài thương mại ở Việt Nam 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc 

gia: "Hoàn thiện pháp luật về 

trọng tài thương mại đáp ứng 

yêu cầu hội nhập và phát triển" 

2024  Chu Thị Trinh Luật học 

116 
Hoạt động của Trường tư thục ở Trung Kỳ từ năm 1917 

đến năm 1945 
Tạp chí Trường Đại học Vinh 2024  Dương Thị Thanh Hải, Dương 

Thị Kim Oanh 
Lịch sử 

117 
Hoạt động giáo dục nâng cao kỹ năng xã hội cho trẻ 

khuyết tật 

Tạp chí Khoa học trường Đại 

học Vinh 
2024  

Trần Thị Khánh Dung, Ông Thị 

Mai Thương, Nguyễn Thị 

Giang, Nguyễn Thị Sương, Trần 

Anh Thư 

Xã hội học 

118 
Học tập kết hợp - một cách khác để tiến hành các bài 

học nói TOEFL sinh viên năm thứ nhất 

Sách hội thảo - Xu hướng và đổi 

mới giáo dục tiếng Anh tội lỗi 
2024  Trần Thị Vân Anh 

Giáo dục 

học 

119 

Hợp tác đào tạo và khả năng đáp ứng nguồn nhân lực 

cho phát triển nông nghiệp, nông thôn khu vực miền 

Trung 

Kỷ yếu Hội Thảo cấp Bộ Nông 

nghiệp và PTNT 
2024  Nguyễn Đình Vinh Xã hội học 

120 
Hợp tác giáo dục - đào tạo giữa Việt Nam và Lào từ 

năm 2010 đến năm 2020 

Kỷ yếu HTKH Quốc gia: Khoa 

học XH&NV: Đào tạo - Nghên 

cứu - Ứng dụng 

2024  Bùi Văn Hào Lịch sử 

121 
Hợp tác giáo dục ở bậc đại học giữa Việt Nam và Hàn 

Quốc từ năm 1992 đến năm 2023 

Tạp chí khoa học Trường Đại 

học Vinh 
2024  Phan Thị Cẩm Vân Lịch sử 

122 
Hợp tác giữa trường đại học vinh và các doanh nghiệp: 

thực trạng và định hướng giải pháp 

Kỷ yếu Hội thảo cấp Trường Đại 

học Vinh 
2024  Nguyễn Đình Vinh Xã hội học 

123 Hướng tiếp cận mới trong dạy học ngữ điệu tiếng Việt Kỉ yếu hội thảo khoa học 2024  Nguyễn Hoài Nguyên, Nguyễn 

Thị Khánh Chi, Lê Thị Sao Chi 
Ngôn ngữ 

124 
Huy động vốn từ cộng đồng dân cư đầu tư phát triển hạ 

tầng giao thông đường bộ tỉnh Nghệ An 
Tạp chí Công thương 2024  Đoàn Thị Ngọc Hân Kinh tế 

125 
Integrating Generative AI in teaching informational 

texts for Vietnamese high school students 

LSCAC International 

Conference 2024 
2024  Nguyễn Thị Xuân Quỳnh, Lê 

Quốc Anh, Nguyễn Trần Anh 
Văn học 
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Thư 

126 
Khai mở thục hành giảng dạy thông qua chiêm nghiệm: 

Góc nhìn từ giáo viên tập sự 
VIETTESOL 2024 2024  Đặng Thị Nguyên, Võ Thị Hồng 

Minh 

Giáo dục 

học 

127 

Khám phá sự tham gia tác nhân (agentic engagement) 

của sinh viên trong các lớp kỹ năng đọc chuyên ngành 

ngoại ngữ 

Kỷ yếu hội thảo Khoa học 

VInhtesol 
2024  Nguyễn Thị Minh Ngọc 

Giáo dục 

học 

128 

Khó khăn của giáo viên ở các trường tiểu học tỉnh Nghệ 

An trong thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 

2018, các môn tự nhiên và xã hội 

Kỷ yếu hội thảo Khoa học quốc 

gia 
2024  Nguyễn Thị Phương Nhung-

Phạm Xuân Sơn 

Giáo dục 

học 

129 

Kiểm chứng bằng mô hình ARDL về tác động đầu tư 

công, đầu tư tư nhân đến tăng trưởng kinh tế các tỉnh 

vùng Bắc Trung Bộ 

Kinh tế và Dự báo 2024  Trần Thị Hồng Lam Kinh tế 

130 
Kiểm chứng thực nghiệm bộ điều khiển thích nghi 

mạng nơ-ron cho robot di động bám quỹ đạo 

Hội nghị Quốc gia về Điện tử, 

Truyền thông và Công nghệ 

Thông tin lần thứ XXVII, REV-

ECIT 2024 

2024  

Hồ Sỹ Phương, Dương Đình Tú, 

Trần Phương Nam, Nguyễn 

Thành Trí, Lê Thị Thu Uyên, 

Đặng Thái Sơn, Phan Văn Vỹ 

Công nghệ 

thông tin 

131 

Kinh nghiệm xây dựng và vận hành các mô hình du lịch 

cộng đồng - 

 

 kinh nghiệm của CBT Travel 

Kỷ yếu Hội nghị 2024  Dương Minh Bình, Trần Thị 

Thủy 
Xã hội học 

132 
Kỹ thuật phân lớp support vector machines trong nhận 

dạng tiếng nói 
Tạp chí công dân & khuyến học 2024  Hồ Thị Huyền Thương 

Công nghệ 

thông tin 

133 

Lao động việc làm, giảm nghèo đa chiều, bảo hiểm xã 

hội trong tiến trình phát triển xã hội hiện nay: một số 

vấn đề đặt ra từ tiếp cận công tác xã hội 

HỘI THẢO KHOA HỌC 

QUỐC TẾ 
2024  Trần Thị Khánh Dung, Nguyễn 

Tuấn Anh 
Xã hội học 

134 

Lập bản đồ lập luận để cải thiện khả năng đọc hiểu của 

sinh viên EFL bậc đại học thông qua các văn bản lập 

luận 

VinhTESOL 2024 - Conference 

book 
2024  Nguyễn Thị Phương Thảo 

Giáo dục 

học 

135 Lịch sử và Địa lí lớp 9 Sách giáo khoa 2024  

Lê Thông, Nguyễn thị Trang 

Thanh, Vũ Thị Mai Hương, 

Nguyến Thị Hoài, Trần Thị 

Thanh Thủy, Dương Quỳnh 

Phương 

Lịch sử 
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dung chủ 

yếu 

136 

Liệu pháp tái tạo mô có hướng dẫn đối với chứng rối 

loạn nha chu nghiêm trọng ở 3 con chó: Kết quả lâm 

sàng và X quang 

Kỷ yếu Hội thảo quốc tế 2024  

Chul Park, Md. Mahbubur 

Rahman, Kwangil Han1, 

Nguyễn Đình Vinh,  Namsoo 

Kim 

Sinh học 

137 
Lựa chọn phương pháp dạy học phát triển năng lực học 

sinh trong dạy học môn Toán ở trường phổ thông 
Kỷ yếu hội thảo quốc gia 2024  Thái Thị Hồng Lam 

Giáo dục 

học 

138 Mẹ của A Su  
Kinh tế Châu Á - Thái Bình 

Dương 
2024  Trần Thị Thủy Xã hội học 

139 
Mối liên quan giữa tình trạng lo âu với tật cận thị và 

một số yếu tố khác của sinh viên năm cuối đại học 
Tạp chí Y học Việt Nam 2024  

Nguyễn Đình Khanh, Trần Mỹ 

Linh, Đinh Việt Hùng , Đỗ 

Xuân Tĩnh, Nguyễn Tất Định , 

Trần Thị Ngọc Trường, Nguyễn 

Văn Linh 

Xã hội học 

140 

Mối quan hệ giữa người kể chuyện và đạo đức tự sự 

trong văn học chấn thương  

 

(Qua khảo sát một số tác phẩm văn xuôi Việt Nam sau 

1975) 

Sách "65 năm khoa Ngữ văn 

(1959 - 2024) - Hành trình 

nghiên cứu và giảng dạy" 

2024  Đặng Hoàng Oanh Văn học 

141 

Một số biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy và học 

tập học phần Chiến thuật bộ binh tại Trung tâm Giáo 

dục Quốc phòng và An ninh, trường Đại học Vinh. 

Dạy và học ngày nay 2024  Nguyễn Thế Tiến 
Khoa học 

Quân sự 

142 
Một số biện pháp nâng cao năng lực tự học cho sinh 

viên khoa Giáo dục thể chất, Trường Đại học Vinh 

Công dân và khuyến học - Dạy 

và học ngày nay 
2024  Trần Thị Ngọc Lan 

Giáo dục 

học 

143 

Một số biện pháp phát triển năng lực mô hình hóa toán 

học cho học sinh trong dạy học chủ đề “Hệ thức lượng 

trong tam giác” (Toán 10) 

Tạp chí Giáo dục 2024  
Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Nguyễn 

Thị Thắm, Nguyễn Thị Phương 

Thảo 

Giáo dục 

học 

144 

Một số đặc điểm sinh học, sinh thái của sâu luthrodes 

pandava gây hại trên cây vạn tuế trồng tại thành phố 

Vinh, tỉnh Nghệ An 

Tạp chí Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 
2024  Nguyễn Thị Thúy, Nguyễn Đức 

Trung 
Sinh học 

145 

Một số giải pháp dạy học môn Từ vựng tiếng Việt cho 

sinh viên ngành Sư phạm Ngữ văn ở Trường Đại học 

Vinh theo  hướng phát triển năng lực 

Kỉ yếu Hội thảo "Dạy học phát 

triển năng lực cho sinh viên 

Trường Đại học Vinh đáp ứng 

chuẩn đầu ra chương trình đào 

tạo 

2024  Trần Thị Ly Na 
Giáo dục 

học 
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146 

Một số giải pháp nâng cao chất lượng tự học cho sinh 

viên tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh 

trường Đại học Vinh. 

Dạy và học ngày nay 2024  Nguyễn Đình Phi 
Giáo dục 

học 

147 
Một số thuận lợi và khó khăn trong công tác ban hành 

văn bản nội bộ tại trường Đại học Vinh 
Tài liệu Hội nghị 2024  Đặng Thị Thu Xã hội học 

148 

Một số trao đổi về xây dựng bài giảng e-learning sử 

dụng mô hình dạy học đảo ngược và dạy học kết hợp 

trong tiết dạy về tục thờ mẫu cho sinh viên k63 Việt 

Nam học. 

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học 2024  Nguyễn Hồng Vinh 
Giáo dục 

học 

149 

Một số vấn đề biên soạn sách giáo khoa và bồi dưỡng 

giáo viên sử dụng sách giáo khoa theo Chương trình 

Giáo dục phổ thông 2018 

Kỷ yếu hội thảo Khoa học giáo 

dục năm 2024 
2024  Cao Cự Giác 

Giáo dục 

học 

150 Một số vấn đề trong dạy học về số tự nhiên 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc 

gia "Một số vấn đề thời sự trong 

nghiên cứu và giảng dạy toán 

học" 

2024  Nguyễn Thành Quang 
Giáo dục 

học 

151 

Mức độ nhận thức và kỳ vọng của người học khi quyết 

định lựa chọn các chương trình đào tạo cử nhân khối 

ngành Kinh tế tại Trường Đại học Vinh 

Kỷ yếu hội thảo quốc gia phát 

triển nhân lực, thúc đẩy đầu tư 

xanh hướng tới mục tiêu phát 

triển bền vững 

2024  Nguyễn Đăng Đức, Bùi Thị 

Khánh Huyền, Lê Thị Giang 
Xã hội học 

152 
Mức năng lượng trao đổi và protein thô trong khẩu 

phần phù hợp cho lợn Xao Va thương phẩm 

Tạp chí khoa học kỹ thuật chăn 

nuôi 
2024  Hoàng Thị Mai, Lê Minh Hải, 

Tạ Thị Bình và Hồ Thị Dung 

Nông-lâm 

nghiệp 

153 
Nâng cao chất lượng bám quĩ đạo cho robot di động 

trên cơ sở điều khiển mờ và bộ quan sát lỗi 

Hội nghị Quốc gia về Điện tử, 

Truyền thông và Công nghệ 

Thông tin lần thứ XXVII, REV-

ECIT 2024 

2024  

Nguyễn Thành Trí, Đậu Minh 

Đăng, Nguyễn Văn Mạnh, Lê 

Thị Thu Uyên, Cao Tiến Dũng, 

Hồ Sỹ Phương 

Công nghệ 

thông tin 

154 

Nâng cao chất lượng bám quỹ đạo cho robot 4 bánh đa 

hướng trên cơ sở kết hợp Logic mờ cho bộ điều khiển 

mặt trượt động 

Hội nghị - Triển lãm quốc tế lần 

thứ 7 về Điều khiển và tự động 

hóa 

2024  

Trần Đức Lương, Hồ Sỹ 

Phương, Vũ Đình Thi, Lê Văn 

Chương, Tạ Hùng Cường, Cao 

Nguyễn Tiến Dũng 

Công nghệ 

thông tin 

155 

Nâng cao chất lượng đào tạo gắn với kỹ năng thực hành 

cho sinh viên ngành luật đáp ứng yêu cầu thế giới việc 

làm và hội nhập 

KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ 

NHÂN VĂN, ĐÀO TẠO 

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG 

2024  TS. Nguyễn Thị Hà, ThS. Đoàn 

Minh Trang 
Luật học 
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156 

Nâng cao chất lượng đào tạo kế toán , kiểm toán chất 

lượng cao nhằm đáp ứng bối cảnh chuyển đổi số tại 

Việt Nam 

Hội thảo khoa học quốc gia về 

Kế toán - Kiểm toán (VCCA 

2024) 

2024  Nguyễn Thị Hạnh Duyên, 

Đường Thị Quỳnh Liên 
Kinh tế 

157 

Nâng cao chất lượng dạy học về Phật giáo cho sinh viên 

ngành du lịch thông qua tổ chức trải nghiệm tại một số 

ngôi chùa ở tỉnh Hà Tĩnh 

Kỷ yếu hội thảo Quốc gia: Phật 

giáo ở Hà Tĩnh trong dòng chảy 

lịch sử - văn hóa Phật giáo Việt 

Nam 

2024  Bùi Văn Hào 
Giáo dục 

học 

158 
Nâng cáo chất lượng dạy và học giáo dục quốc phòng 

và an ninh tại trường Đại học Vinh. 
Công dân và khuyến học 2024  Trần Văn Thông 

Giáo dục 

học 

159 

Nâng cao chất lượng điều khiển bám quỹ đạo cho robot 

di động Nonholonomic trên cơ sở kết hợp điều khiển 

trượt và bộ quan sát trạng thái mở rộng 

Hội nghị Quốc gia về Điện tử, 

Truyền thông và Công nghệ 

Thông tin lần thứ XXVII, REV-

ECIT 2024 

2024  

Lê Thị Thu Uyên, Nguyễn 

Thành Trí, Nguyễn Văn Mạnh, 

Đậu Minh Đăng, Trần Phương 

Nam, Đặng Thái Sơn,  Hồ Sỹ 

Phương 

Công nghệ 

thông tin 

160 

Nâng cao chất lượng thông tin kế toán thông qua chất 

lượng hệ thống thông tin kế toán trong các doanh 

nghiệp vừa và nhỏ 

Kế toán và kiểm toán 2024  
Phạm Thị Kim Yến, Nguyễn Thị 

Thanh Hòa, Nguyễn Thị Ngần, 

Đặng Thị Hà 

Xã hội học 

161 Nâng cao hiệu quả đầu tư chứng khoán theo sóng ngành Tạp chí Kinh tế và Dự báo 2024  Nguyễn Công Nhật Kinh tế 

162 
Nâng cao hiệu quả phân lớp dữ liệu không cân bằng sử 

dụng kỹ thuật tăng mẫu hiếm và đặc trưng cụm 
Tạp chí Khoa học Đại học Vinh 2024  Phan Anh Phong, Lê Văn Thành 

Công nghệ 

thông tin 

163 
Nâng cao năng lực cảm xúc xã hội cho sinh viên ngành 

GDMN 

Tạp chí Khoa học Trường Đại 

học Vinh 
2024  

Phan Thị Thuý Hằng, Trần Thị 

Hoàng Yến, Phan Thị Quỳnh 

Trang, Nguyễn Thị Sương Lan 

Giáo dục 

học 

164 
Nâng cao năng lực cạnh tranh của tinh KonTum trong 

Thu hút Đầu tư tư nhân  

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc 

gia: " giải pháp nâng cao chỉ số 

năng lực cạnh tranh của tỉnh 

KonTum" năm 2024 

2024  Trần thị Hồng Lam, Lê Bảo, 

Lưu Ngọc Liêm 
Xã hội học 

165 
Nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh KonTum: Phân tích 

vốn đầu tư và giải pháp phát triển kinh tế 

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc 

gia: " giải pháp nâng cao chỉ số 

năng lực cạnh tranh của tỉnh 

KonTum" năm 2024 

2024  Trần Thị Hồng Lam Kinh tế 
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166 
Nâng cao năng lực ngôn ngữ cho sinh viên đại học 

thông qua Đọc mở rộng 

Kỷ yếu Hội thảo VinhTESOL 

lần thứ 4: Xu hướng và đổi mới 

trong Giảng dạy tiếng Anh 

2024  Trần Thị Ngọc Yến, Nguyễn Thị 

Kim Anh 

Giáo dục 

học 

167 

Nâng cao năng lực rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường 

xuyên cho sinh viên ngành giáo dục mầm non theo tiếp 

cận năng lực tại Trường Đại học Vinh 

Tạp chí Giáo dục, Nhân văn và 

Văn học 
2024  

Trần Thị Thúy Nga (1)(*), Phạm 

Thị Yến (2), Nguyễn Thị Minh 

Thuận(3) Dương Thị Hương(4), 

Chu Thị Thanh Vân (5) 

Giáo dục 

học 

168 

Nâng cao nhận thức cho sinh viên Giáo dục Quốc 

phòng An ninh trường Đại học Vinh về giá trị lịch sử 

trong chiến thắng Điện Biên Phủ trong giai đoạn hiện 

nay. 

Dạy và học ngày nay 2024  Nguyễn Thế Tiến - Trần Thị 

Thảo 

Giáo dục 

học 

169 
Nâng cao nhận thức của người dân về bảo đảm an ninh 

nguồn nước thích ứng với biến đổi khí hậu 

Kỷ yếu hội thảo khoa học: Hoàn 

thiện chính sách, pháp luật về 

môi trường nhằm thích ứng với 

biến đổi khí hậu 

2024  Chu Thị Trinh Xã hội học 

170 
Năng lực thích ứng với sự thay đổi trong hoạt động 

nghề nghiệp của giáo viên tiểu học 
Tạp chí Tâm lý - Giáo dục 2024  Nguyễn Thị Phương Nhung Xã hội học 

171 

Nghiên cứu ảnh hưởng của đặc tính tán sắc lên sự lan 

truyền xung trong sợi tinh thể quang tử được làm vật 

liệu GeSe2-As2Se3-PbSe chalcogenide 

Tạp chí Nghiên cứu KH&CN 

quân sự 
2024  

Lê Văn Hiệu, Nguyễn Trà My, 

Trần Hồng Thắm, Nguyễn Thị 

Thảo, Nguyễn Xuân Thuấn, Hồ 

Đình Quang 

Hóa học 

172 

Nghiên cứu ảnh hưởng của tiền xử lý lạnh đông và lên 

men nội sinh đến chất lượng và thời gian chế biến hành 

đen bằng phương pháp nhiệt ẩm 

Tạp chí Khoa học và Công nghệ 

Việt Nam 
2024  Trần Phương Chi, Hoàng Thị Lệ 

Hằng, Trần Đình Thắng 
Hóa học 

173 

Nghiên cứu biện pháp phòng trừ bệnh thối nâu do nấm 

Phytophthora palmivora hại cam tại huyện Thanh 

Chương 

Tạp chí Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 
2024  Hồ Thị Nhung, Lê Thị Kim 

Loan, Võ Thị Dung 

Nông-lâm 

nghiệp 

174 

Nghiên cứu đánh giá trình độ thể lực chung của sinh 

viên năm thứ nhất hệ không chuyên trường Đại học 

Vinh 

Công dân và khuyến học Dạy và 

học ngày nay 
2024  Nguyễn Thị Lài 

Giáo dục 

học 

175 

Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt 

động cải tiến chất lượng chương trình đào tạo ở các cơ 

sở giáo dục đại học của Việt Nam 

Tạp chí khoa học - Trường Đại 

học Vinh 
2024  Đinh Thị Nga 

Giáo dục 

học 
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176 
Nghiên cứu đề xuất mô hình Trường Đại học Vinh 

Theo hướng thông minh bền vững 
Tạp chí Khoa học Đại học Vinh 2024  

Le Van Diep, Banh Thi Thao, 

Nguyen Thi Thanh Mai,  Do 

Mai Trang, Nguyen Hoang 

Dung, Hoang Ha Nam 

Giáo dục 

học 

177 

Nghiên cứu lựa chọn bài tập bổ trợ nâng cao hiệu quả 

kỹ thuật líp bóng thuận tay khi học Bóng bàn cho sinh 

viên chuyên ngành khoa Giáo dục Thể chất trường Đại 

học Vinh. 

Công dân và khuyến học Dạy và 

học ngày nay 
2024  Đậu Bắc Sơn 

Giáo dục 

học 

178 
Nghiên cứu lý thuyết về tác động của việc bổ sung nitơ 

và boron lên tính chất điện tử và quang học của ceria 

Tạp chí khoa học trường Đại học 

Sư phạm Hà Nội 
2024  

Nguyen Hoang Hao, Truong Thi 

Binh Giang, Cao Hoang Minh 

Chau, Nguyen Thi Kim Giang, 

Nguyen Thi Thu Ha 

Hóa học 

179 

Nghiên cứu mối liên quan giữa tật cận thị và một số yếu 

tố khác với tình trạng lo âu của sinh viên hai năm đầu 

đại học 

Tạp chí Y học Việt Nam 2024  

Đinh Việt Hùng, Nguyễn Đình 

Khanh, Trần Mỹ Linh, Huỳnh 

Ngọc Lăng, Phạm Xuân 

Trưởng, Bùi Anh Tuấn, Trần 

Việt Thắng 

Xã hội học 

180 
Nghiên cứu năng lực thông tin  của sinh viên trong bối 

cảnh chuyển đổi số 
Tạp chí Tài chính doanh nghiệp 2024  

Trương Thị Hoài, Ngô Ngọc 

Thu, Trần Thị Ngần, Nguyễn 

Thị Ngọc, Đinh Thị Hải Nhung, 

Ngô Thị Cẩm Nhung 

Giáo dục 

học 

181 
Nghiên cứu pháp luật về bản chất pháp lý của tài sản 

mã hoá và những vấn đề đặt ra cho Việt Nam 

Hội nghị khoa học trẻ năm 2024 

"Hoàn thiện pháp luật phục vụ 

chuyển đổi số quốc gia - Định 

hướng, tầm nhìn và bài học khảo 

cứu cho Việt Nam" 

2024  Nguyễn Mai Ly Luật học 

182 

Nghiên cứu sản xuất và thử hoạt tính kháng nấm 

Phytophtora spp. gây thối quả và Colletotrichum spp. 

gây bệnh thán thư của chế phẩm sinh học nhựa dầu 

nghệ kết hợp với nano bạc và chitosan 

Tạp chí Khoa học và Công nghệ  

Việt Nam 
2024  

Cao Đức Danh , Lê Thế Tâm, 

Trần Thị Ngân, Lê Đăng Quang, 

Hồ Đình Quang, Nguyễn Cao 

Cường, Nguyễn Thị Hà, Lê Thị 

Thu Hiệp, Trần Phương Chi, 

Dương Thị Ngân 

Hóa học 

183 
Nghiên cứu tác động của đầu tư công và tư nhân đến 

tăng trưởng kinh tế vùng Bắc Trung Bộ  
Tạp chí khoa học kinh tế 2024  Trần Thị Hồng Lam Kinh tế 
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184 

Nghiên cứu tác dụng của ích mẫu (leonurus japonicus 

houtt) trong chảy máu âm đạo trên mô hình chuột thực 

nghiệm 

Tạp chí dược liệu 2024  

Đinh Thị Minh, Đặng Ngọc 

Tuấn Anh, Đinh Thị Huyền 

Trang, Vũ Minh Châu, Nguyễn 

Thị Thu Trang, Lều Khánh Duy, 

Phạm Thị Nguyệt Hằng 

Hóa học 

185 

Nghiên cứu thành phần loài Nấm lớn (Basidiomycota) 

ở xã Hạnh Dịch, thuộc Khu Bảo tồn Thiên nhiên Pù 

Hoạt, tỉnh Nghệ An  

Báo cáo Khoa học về Nghiên 

cứu và giảng dạy Sinh học tại 

Việt Nam. Hội nghị khoa học 

Quốc gia lần thứ 6, thành phố 

Huế, 06/07/2024 

2024  Lê Thị Thúy Hà, Hà Thị Việt 

Phương, Nguyễn Đức Diện 
Sinh học 

186 

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp hạn chế 

ô nhiễm bụi mịn PM2.5 khu vực nội thành Hà Nội 

trong bối cảnh biến đổi khí hậu 

Kỉ yếu Hội nghị khoa học Địa lý 

toàn quốc lần thứ XVI 
2024  

Hoàng Anh Thế, Phan Thị Thảo, 

Ngô Thị Như Quỳnh, Dương 

Quốc Đạt, Lầu Chí Công, 

Nguyễn Trung Kiên 

Khoa học 

trái đất 

187 
Nghiên cứu tìm kiếm cục bộ cho bài toán hôn nhân ổn 

định với danh sách không hoàn chỉnh 
Tạp chí công dân và khuyến học 2024  Phạm Trà My Luật học 

188 
Nghiên cứu trần thuật về niềm vui dạy học của giáo 

viên ở Việt Nam 

Kỷ yếu Hội thảo VinhTESOL 

2024 
2024  Đặng Thị Nguyên 

Giáo dục 

học 

189 
Nghiên cứu triển khai mô hình Câu lạc bộ Cầu lông cho 

sinh viên hệ không chuyên trường Đại học Vinh  
Tạp chí dạy và học ngày nay 2024  Phạm Anh Vũ 

Giáo dục 

học 

190 Nghiên cứu trượt lở đất ở các huyện miền núi Nghệ An 
Tạp chí Sở Khoa học và công 

nghệ Nghệ An 
2024  

Nguyễn Thị Thuý Hà, Trần Thị 

Tuyến, Vũ Văn Lương, Hoàng 

Anh Thế, Võ Thị Thu Hà 

Khoa học 

trái đất 

191 
Nghiên cứu ứng dụng mô hình lớp hoc đảo ngược giảng 

dạy môn ngữ âm âm vị học  
vinh tesol 2024  Lê Minh Tân Ngôn ngữ 

192 
Nghiên cứu ứng dụng phương pháp ma trận để giải các 

bài toán cân bằng tĩnh học 

Tạp chí Khoa học và Công nghệ 

Đại học Thái Nguyên 
2024  

Nguyễn Trọng Kiên, Phan Văn 

Đức, Hồ Văn Phúc, Hồ Văn 

Hùng, Trương Quốc Định 

Xây dựng 

193 Nghiên cứu về vốn trí tuệ trong doanh nghiệp 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc 

gia về kế toán - kiểm toán 

(VCAA 2024) 

2024  Đào Thị Loan Kinh tế 

194 

Nghiên cứu xây dựng các CLB học thuật và tạo cơ hội 

việc làm cho sinh viên chuyên ngành Khoa GDTC 

trường Đại học Vinh 

Công dân và khuyến học Dạy và 

học ngày nay 
2024  Văn Đình Cường 

Giáo dục 

học 
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195 

Nghiên cứu xây dựng mô hình dạy học môn tiếng Anh 

chương trình phổ thông 2018 dự trên mô hình dạy học 

hỗn hợp (Blended Learning) và dạy học đảo ngược 

(Flipped Learning) 

Tạp chí Khoa học và công nghệ 

Nghệ An 
2024  Nguyễn Anh Dũng, Vũ Chí 

Cường, Ngô Thị Cẩm Vân 

Giáo dục 

học 

196 
Nhà trí thức cách mạng Phan Thanh trong phong trào 

đấu tranh nghị trường những năm 1937-1938 
Tạp chí Lịch sử Đảng 2024  Đậu Đức Anh Lịch sử 

197 
Nhận thức của người học về tính đa phương thức trong 

các tài liệu giảng dạy ngôn ngữ 

Hội thảo khoa học quốc tế 

VINHTESOL 
2024  Lê Thị Thanh Bình Ngôn ngữ 

198 

Nhận thức của phụ huynh học sinh trung học phổ thông 

về việc học và thi IELTS: Nghiên cứu trường hợp tại 

tỉnh Nghệ An 

Tạp chí Giáo dục 2024  Lê Thị Tuyết Hạnh, Đặng Thị 

Nhài, Trần Thị Khánh Tùng 

Giáo dục 

học 

199 
Nhân tố tác động tới khả năng huy động vốn của doanh 

nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Nghệ An 

Nhân tố tác động tới khả năng 

huy động vốn của doanh nghiệp 

nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh 

Nghệ An 

2024  
Nguyễn Thị anh Giang, Đặng 

Doãn Đức, Bạch Thị Hằng, Đậu 

thị Hiền 

Kinh tế 

200 
Những khó khắn của sinh viên trong lớp học nói tiếng 

Anh online trong thời kỳ covid 19 
Tạp chí khoa học đại học Vinh 2024  Lê Thị Tuyết Hạnh; Nguyễn 

Đào Tiên 
Xã hội học 

201 

Những ngôi chùa ở Hà Tĩnh và dấu ấn trong phong trào 

đấu tranh giải phóng, bảo vệ độc lập dân tộc từ cuối thế 

kỉ XIX đến năm 1975 

Kỷ yếu hội thảo quốc gia 2024  Mai Phương Ngọc, Vang Thị 

Kim Yến 
Lịch sử 

202 

Những nội dung, Biện pháp để nâng cao năng lực 

phòng chống bạo loạn ly khai của lực lượng vũ trang 

các tỉnh Tây Nguyên nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ 

bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình 

hình mới. 

Dạy và học ngày nay 2024  Phan Duy Long 
Khoa học 

Quân sự 

203 
Những thách thức với việc bảo vệ quyền của lao động 

di trú nữ và nỗ lực của Việt Nam 
Tạp chí Quản lý Nhà nước 2024  Đoàn Minh Trang Luật học 

204 
Những truyền thống vẻ vang của Đảng cộng sản Việt 

Nam trong tiến trình Cách mạng Việt Nam 

Tạp chí khoa học xã hội nhân 

văn tỉnh Nghệ An (chuyên sang 

khoa học điện tử) 

2024  Trần Cao Nguyên 
Chính trị 

học 

205 
Những ứng dụng của công nghệ thông tin trong giáo 

dục STEM 

Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt 

Nam 
2024  Nguyễn Chiến Thắng, Nguyễn 

Bùi Hậu* 

Giáo dục 

học 
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206 

Những vấn đề lý luận về bình đẳng giới và thực tiễn 

quy định trong luật hôn nhân và gia đình Việt Nam hiện 

nay 

kỷ yếu hội thảo 2024  Phạm Thị Thuý Liễu Luật học 

207 

Nonlinear observer-based Fault-Tolerant Control of 

Trajectory Tracking for 2DOF Robot using Intelligent 

PID Controller 

2024 3rd International 

Conference on Advances in 

Information and Communication 

Technology 

2024  

Ho Sy Phuong, Phan Van Du, 

Duong Dinh Tu, Le Van 

Chuong, Mai The Anh, Dinh 

Van Nam, Cao Nguyen Tien 

Dung, Phan Van Vy and Dang 

Thai Son 

Công nghệ 

thông tin 

208 

Observer-based hybrid PID control for trajectory 

tracking of Wheeled mobile robot subject to 

disturbances 

2024 3rd International 

Conference on Advances in 

Information and Communication 

Technology 

2024  

Ho Sy Phuong, Tran Duc 

Luong, Phan Van Du, Duong 

Dinh Tu, Dang Thai Son, Le 

Van Chuong, Cao Nguyen Tien 

Dung, Le Thi Thu Uyen, Phan 

Van Vy and Tran Phuong Nam 

Công nghệ 

thông tin 

209 

Performance Analysis of a Novel Independent Metering 

Valve System Using a Neural Network Fractional 

Order PID Controller Versus Conventional Optimal 

Tuning Methods 

Hội nghị quốc tế lần thứ 27 về 

Công nghệ cơ điện tử (ICMT) 

năm 2024 

2024  
Nguyễn Thanh Hà, Phan Văn 

Dư, Nguyễn Mạnh Hùng, 

Kyoung Kwan Ahn 

Công nghệ 

thông tin 

210 Personal finance and the role of personal finance Finance Publishing House 2024  Duong Thi Quynh Lien, Nguyen 

Phi Hung, Van Duc Thang 
Kinh tế 

211 
Phản hồi của bạn bè và sự tự chủ của người học trong 

khả năng nói tiếng Anh 
VietTESOL2024 2024  Nguyễn Thị Dương Ngọc 

Giáo dục 

học 

212 
Phản hồi tích cực nhằm phát triển phẩm chất, năng lực 

học sinh trong dạy học môn giáo dục công dân ở THCS 

Kỷ yếu Hội thảo quốc gia về 

khoa học Giáo dục năm 2024 
2024  Bùi Thịu Cân, Phạm Thị BÌnh 

Giáo dục 

học 

213 

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả học tập 

kém môn Toán của học sinh trung học phổ thông: 

Nghiên cứu trường hợp tại Việt Nam 

Hội nghị quốc tế lần thứ 15 về 

xã hội và công nghệ thông tin 

(ICSIT 2024) 

2024  
Trần Trung, Nguyễn Thụy 

Phương Trâm, Nguyễn Ngọc 

Bích 

Giáo dục 

học 

214 
Phân tích ổn định tĩnh của tấm FGP trên nền đàn hồi 

Kerr theo lý thuyết biến dạng cắt bậc nhất đơn giản 

Kỷ yếu hội nghị cơ học toàn 

Quốc 
2024  Lê Thanh Hải, Nguyễn Văn 

Long, Trần Minh Tú 
Xây dựng 

215 
Phân tích sự tương phản của việc sử dụng các cụm 

động từ trong tiếng Việt và tiếng Anh 

Kỷ yếu hội thảo Quốc tế : Ngôn 

ngữ học đối chiếu và Đối chiếu 

giữa các ngôn ngữ năm 2024 

2024  Cao Thị Phương, Nguyễn Thị 

Luyến, Vũ Thị Hồng Vân 
Ngôn ngữ 
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216 
Pháp luật về thoả thuận trọng tài không thể thực hiện 

được ở Việt Nam, một số kiến nghị hoàn thiện 

Hội thảo khoa học "Hoàn thiện 

pháp luật về trọng tài thương 

mại đáp ứng yêu cầu hội nhập và 

phát triển" 

2024  Phan Nữ Hiền Oanh, Hồ Thị 

Duyên 
Luật học 

217 
Phật giáo Nghi Xuân trong dòng chảy lịch sử - văn hóa 

Phật giáo Hà Tĩnh từ năm 1991 đến nay 
Nhà xuất bản Tôn giáo 2024  Mai Thị Thanh Nga Lịch sử 

218 
Phát hiện và sửa chữa sai lầm của học sinh trong dạy 

học giải toán ở trường trung học phổ thông 
Tạp Chí Giáo dục 2024  Trương Thị Dung, Thái Thị 

Hồng Lam 

Giáo dục 

học 

219 

Phát triển chương trình đào tạo nghiệp vụ sư phạm cho 

sinh viên ngành Giáo dục tiểu học tiếp cận năng lực 

thực hiện 

Tạp chí Giáo chức Việt Nam 2024  Chu Thị Hà Thanh 
Giáo dục 

học 

220 

Phát triển công tác xã hội bệnh viện ở Việt Nam hiện 

nay: Hạn chế và 

Một số giải pháp 

Tạp chí Công tác xã hội Châu Á 2024  Nguyễn Thị Hoài An Xã hội học 

221 
Phát triển kinh tế tuần hoàn cho ngành cà phê ở Việt 

Nam 

Hội thảo khoa học quốc gia 

"Phát triển nguồn nhân lực, thúc 

đẩy đầu tư xanh hướng tới mục 

tiêu phát triển bền vững" 

2024  Lương Thị Quỳnh Mai, Trần 

Thị Hồng Lam 
Kinh tế 

222 

Phát triển môi trường học tiếng Anh thông qua các hoạt 

động ngoại khóa của Đoàn Thanh niên tại các Trường 

Đại học ở Nghệ An 

Tạp chí Giáo dục 2024  
Lê Thị Tuyết Hạnh; Nguyễn 

Nguyệt Anh; Nguyễn Thị Bích 

Ngọc 

Giáo dục 

học 

223 Phát triển năng lực giao tiếp cho học sinh tiểu học 
Tạp chí quốc tế về giáo dục và 

nghiên cứu khoa học xã hội 
2024  

Trần Ngọc Bích - Phạm Thị Hải 

Châu - Đinh Việt Hà - Phạm Thị 

Mến 

Giáo dục 

học 

224 

Phát triển năng lực giao tiếp toán học  

cho học sinh lớp 10 trong dạy học chủ đề phương pháp 

tọa độ trong mặt phẳng  

Tạp chí Khoa học Trường Đại 

học Vinh 
2024  

Trương Thị Dung, Thái Thị 

Hồng Lam, Nguyễn Thị Mỹ 

Hằng 

Giáo dục 

học 

225 

Phát triển năng lực sử dụng thí nghiệm trong dạy học 

cho sinh viên sư phạm vật lý thông qua hoạt động xây 

dựng và sử dụng phim thí nghiệm  

Tạp chí thiết bị giáo dục 2024  Lê Văn Vinh 
Giáo dục 

học 

226 

Phát triển năng lực tìm hiểu tự nhiên của học sinh thông 

qua dạy học thực hành thí nghiệm chủ đề “trao đổi chất 

và chuyển hóa năng lượng ở sinh vật”, môn khoa học tự 

nhiên 7 

NXB khoa học và công nghệ 2024  
Tô Minh Trang, Trần Thị Gái, 

Nguyễn Hoàng Vinh, Trương 

Minh Khải 

Giáo dục 

học 
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227 
Phát triển năng lực từ ngữ cho học sinh lớp 4 - 5 qua 

quá trình rèn luyện kĩ năng viết đoạn văn, bài văn 
Tạp chí Khoa học Đại học Vinh 2024  Chu Thị Thủy An, Nguyễn 

Ngọc Ánh, Chu Thị Lộc An 

Giáo dục 

học 

228 
Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở tỉnh 

Nghệ An 
Tạp chí Kinh tế và Dự báo 2024  Nguyễn Thị Thúy Vinh Kinh tế 

229 
Phát triển sản phẩm du lịch nông thôn tại Khu du lịch 

sinh thái Hòn Mát, Nghĩa Đàn 
Kỷ yếu Hội thảo Khoa học 2024  Trần Thị Thủy Xã hội học 

230 
Phát triển tài chính xanh tại Việt Nam vì mục tiêu phát 

triển bền vững 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc 

gia 
2024  Đường Thị Quỳnh Liên Kinh tế 

231 
Quan hệ quốc phòng Việt Nam – Nhật Bản từ 2018 đến 

nay 

Hội thảo khoa học quốc tế Việt 

Nam - Nhật Bản diễn trình quan 

hệ - thành tựu và triển vọng 

2024  Nguyễn Đình Lưu 
Khoa học 

Quân sự 

232 

Quản lý chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh tại bệnh 

viện: Nghiên cứu thực nghiệm tại bệnh viện tâm thần 

Nghệ An 

Tạp chí Công thương 2024  Nguyễn Thị Bích Thủy, Nguyễn 

Thùy Vân 
Xã hội học 

233 
Quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong phát triển 

du lịch cộng đồng 

Tạp chí khoa học và kinh tế phát 

triển 
2024  Phạm Thị Thuý Liễu Xã hội học 

234 
Quản lý nhà nước về công tác dân tộc ở Việt Nam hiện 

nay 

Tạp chí Khoa học Xã hội Việt 

Nam 
2024  Vũ Thị Phương Lê Xã hội học 

235 

Quản lý nhà nước về truyền thông trên trang thông tin 

điện tử và mạng xã hộitại Thành phố Hồ Chí Minh hiện 

nay 

Khoa học Xã hội Việt Nam 2024  Nguyễn Lê Vân,Trần Viết 

Quang 
Xã hội học 

236 

Quân tình nguyện Việt Nam tại Nam Trung Bộ thực 

hiện nhiệm vụ quốc tế tại Hạ Lào và Campuchia - Một 

chủ trương chiến lược của Đảng 

Lịch sử Đảng 2024  Bùi Văn Hào Lịch sử 

237 
Quản trị nguồn nhân lực xanh hướng tới mục tiêu phát 

triển bền vững 
Kỷ yếu hội thảo quốc gia 2024  Nguyễn Công Nhật Xã hội học 

238 
Quân và dân Thanh Hoá trong chiến dịch Điện Biên 

Phủ 1954 
Kỷ yếu hội thảo quốc gia 2024  Võ Văn Thật, Mai Phương Ngọc Lịch sử 

239 
Quy đinh của pháp luật Việt Nam về cầm cố tài sản và 

một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật 
Giáo dục và xã hội 2024  Phạm Thị Thuý Liễu Luật học 

240 
Quy trình phân cấp thứ bậc giúp giảng viên lựa chọn 

phương pháp giảng dạy cho sinh viên 
Hội thảo quốc gia về giáo dục 2024  Nguyễn Thị Uyên, Hoàng Thị 

Đoan, Trần Xuân Sang 

Giáo dục 

học 
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241 
Quy trình thiết kế đề kiểm tra định kỳ môn Toán ở tiểu 

học 
Thiết bị Giáo dục 2024  Phạm Thị Hải Châu - Bùi Mạnh 

Giang - Đinh Thị Dung 

Giáo dục 

học 

242 

Quy trình thiết kế, triển khai, vận hành và đánh giá 

chuẩn đầu ra học phần được triển khai dạy học theo 

hình thức dự án ngành Giáo dục thể chất 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp 

toàn quốc 
2024  Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn 

Thị Thuỷ 

Giáo dục 

học 

243 

Quy trình thiết kế, triển khai, vận hành và đánh giá 

chuẩn đầu ra tư duy hệ thống, logic của học phần hóa 

chính trị, ngành Giáo dục chính trị, Trường Đại học 

Vinh 

Hội thảo khoa học Quốc gia 

"Đánh giá người học đáp ứng 

yêu cầu đổi mới giáo dục" 

2024  Bùi Thị Cần, Vương Khả Anh 
Giáo dục 

học 

244 

Rào cản trong đời sống hôn nhân và gắn kết cộng đồng 

của người đi lao động nước ngoài trở về (Nghiên cứu 

trường hợp tỉnh Nghệ An) 

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc 

tế: Phát triển Công tác xã hội với 

người lao động tại Việt Nam tiên 

phong trong chính sách an sinh 

xã hội và việc làm 

2024  Ông Thị Mai Thương Xã hội học 

245 
Rào cản từ gia đình trong quá trình học tập của trẻ 

khuyết tật 
Hội thảo khoa học quốc tế 2024  Trần Thị Khánh Dung Xã hội học 

246 
Rèn luyện kỹ năng tự phục vụ cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ 

theo phương pháp giáo dục montessori 

Kỷ yếu hội thảo quốc gia về 

khoa học giáo dục năm 2024 
2024  

Phạm Thị Yến, Trần Thị Thúy 

Nga, Nguyễn Thị Hồng Thu, 

Trần Thị Nguyệt 

Giáo dục 

học 

247 

Rèn luyện năng lực sử dụng từ ngữ miêu tả tính chất, 

trạng thái thể hiện ý nghĩa “cực cấp” trong luyện viết 

văn miêu tả cho học sinh lớp 4, 5 
Tạp chí khoa học Trường ĐH 

Vinh 
2024  Chu Thị Hà Thanh 

Giáo dục 

học 

248 
Residually faithful modules and the Cohen-Macaulay 

type ofidealizations 

Báo cáo khoa học tại Hội thảo 

Khoa học Quốc gia "Một số vấn 

đề thời sự trong nghiên cứu và 

giảng dạy toán học" 

2024  Nguyễn Thị Hồng Loan Tonas 

249 
Robot tự động sử dụng công nghệ thị giác máy tính với 

CNN và OpenCV: so sánh thực nghiệm 

Kỉ yếu Hội nghị quốc tế lần thứ 

10 về điện tử và truyền thông 

của IEE (IEEE ICCE 2024) 

2024  

Dương Đình Tú, Hồ Sỹ Phương, 

Đặng Thái Sơn, Mai Thế Anh, 

Nguyễn Xuân Hùng, Trần Huy 

Hoàng 

Công nghệ 

thông tin 

250 

Sở thích của sinh viên đối với các hoạt động ngoài giờ 

học trong khuôn viên trường: Nghiên cứu ở Trường Đại 

học Vinh 

Tạp chí Khoa học Trường Đại 

học Vinh 
2024  Lê Thị Tuyết Hạnh, Lê Thái 

Bình, Nguyễn Hà Giang 

Giáo dục 

học 
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251 
Sự cần thiết của nhận diện lao động trẻ em dưới góc độ 

pháp lý ở Việt Nam 
Tạp chí Giáo dục và xã hội 2024  Hồ Thị Hải, Lương Võ Khánh 

Linh, Nguyễn Thành Lộc 
Xã hội học 

252 

Sự cần thiết tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác 

định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương 

mại 

Tạp chí Kế toán và Kiểm toán 2024  

Đường Thị Quỳnh Liên, Võ Thị 

Mai Hương, Hoàng Thị Thanh 

Huế, Nguyễn Thị Hoài, Trần 

Thị Khánh Huyền, Nguyễn Thị 

Phương Trinh 

Kinh tế 

253 
Sử dụng chiến thuật dạy trước từ vựng để cải thiện kỹ 

năng đọc hiểu cùa sinh viên tiếng Anh chuyên ngữ  

Hội thảo quốc tế  VinhTESOL 

2024 
2024  Nguyễn Thị Hiền Lương 

Giáo dục 

học 

254 
Sử dụng diệt chiết gừng phòng chống bệnh thán thư 

(Collectotrichum spp.) trên ớt cay tại tỉnh Nghệ An 

Tạp chí Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 
2024  

Võ Thị Dung, Vũ Triệu Mân, 

Hồ Thị Nhung, Nguyễn Hoàng 

Tiến 

Nông-lâm 

nghiệp 

255 

Sử dụng đồ dùng trực quan tạo hình và poster vào giảng 

dạy bài 4.6.7- Lịch sử 10 (Bộ kết nối tri thức) nhằm 

phát triển năng lực đặc thù môn Lịch sử cho học sinh 

Kỉ yếu Hội thảo quốc gia: Dạy 

học phát LỊch sử theo hướng 

phát triển phẩm chất năng lực 

môn Lịch sử ở Trường Phổ 

thông 

2024  Hoàng Thị Hải Yến, 
Giáo dục 

học 

256 
Sử dụng Đọc mở rộng để tăng cường động cơ đọc cho 

học sinh Trung học 

Kỷ yếu Hội thảo VinhTESOL 

lần thứ 4: Xu hướng và đổi mới 

trong Giảng dạy tiếng Anh 

2024  Nguyễn Thị Kim Anh, Nguyễn 

Thị Trang Nhung 

Giáo dục 

học 

257 

Sử dụng học liệu số theo mô hình học vi mô 

(microlearning) trong dạy học Hoá học lớp 10 – Góc 

nhìn từ giáo viên Hoá học trường trung học phổ thông  

Khoa học giáo dục Việt Nam 2024  Nguyễn Thị Diễm Hằng - Lê 

Danh Bình - Bùi Đình Đạt 

Giáo dục 

học 

258 
Sử dụng kĩ thuật kích hoạt kiến thức nền để nâng cao kĩ 

năng đọc hiểu tiếng Anh cho sinh viên chuyên ngữ. 
Tạp chí Giáo chức Việt Nam 2024  Nguyễn Thị Hiền Lương,   

Nguyễn Lê Hoài Thu 

Giáo dục 

học 

259 

Sử dụng phương pháp phân tử xác định dạng hữu dục 

và bất dục của tơ hồng (cuscuta australis r. brown, 

convolvulaceae) có hàm lượng tổng phenolic, flavonoid 

và khả năng oxy hóa khác nhau 

Báo cáo khoa học về nghiên cứu 

và giảng dạy sinh học ở việt nam 

- Hội nghị khoa học quốc gia lần 

thứ 6 

2024  

Quang-Vuong Le, Kushan U. 

Tennakoon, Faizah Metali, 

Linda B.L. Lim, and Jay F. 

Bolin 

Sinh học 
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260 
Sử dụng quá trình tương tác để cải thiện kỹ năng nghe 

cho sinh viên ngành Tiếng Anh tại đại học Vinh 

Kỷ yếu hội thảo Vinhtesol lần 

thứ 4 - xu hướng và những cải 

tiến trong giảng dạy tiếng Anh 

2024  Văn Thị Hà 
Giáo dục 

học 

261 
Sử dụng Quizizz để cải thiện sự tham gia vào các hoạt 

động dạy đọc hiểu cho sinh viên năm thứ nhất 

Kỷ yếu hội thảo Vinh Tesol 

2024 
2024  Trần Thị Phương Thảo 

Giáo dục 

học 

262 
Sử dụng trò chơi ngôn ngữ để nâng cao khả năng nói 

của sinh viên học tiếng Anh   

Tạp chí Khoa học, Trường Đại 

học mở Hà Nội 
2024  Cao Thị Phương; Lê Mỵ Thu; 

Vũ Thị Nga 

Giáo dục 

học 

263 

Sử dụng trò chơi trong dạy học lịch sử nhằm phát triển  

 

Phẩm chất, năng lực học sinh. 

Kỷ yếu hội thảo quốc gia về 

khoa học giáo dục năm 2024 
2024  Nguyễn Thị Duyên, Phạm Thị 

Út 

Giáo dục 

học 

264 

Sự hài lòng của người nộp thuế đối với công tác tuyên 

truyền và hỗ trợ người nộp thuế: nghiên cứu tại các 

doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An 

Tạp chí tài chính doanh nghiệp 2024  Nguyễn Thị Bích Thủy, Bạch 

Nguyễn Thúy Hiền 
Xã hội học 

265 
Sự thay đổi của chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp 

và tác động đến chất lượng thông tin kế toán 
Nghiên cứu khoa học kiểm toán 2024  Đặng Thúy Anh, Lê Doãn Hoài, 

Hồ Mỹ Hạnh 
Kinh tế 

266 
Synthesis, characterisation, photocatalytic and 

antibacterial activities of Ag – doped ZnO nanoparticles 

Proceeding, International 

Workshop on Advanced 

Materials  Science and 

Nanotechnology (IWAMSN 

2024), 

2024  

Nguyen Xuan Dung, Phan Thi 

Minh Huyen, Dinh Thi Truong 

Giang, Phan Thi Hong Tuyet, 

Nguyen Thi Hoa, Luu Tien 

Hung 

Hóa học 

267 

Tác động của Chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đến sự sẵn 

sàng và ý định khởi nghiệp của thanh niên Bắc Trung 

Bộ 

Hội Thảo Khoa học Quốc Gia 2024  

Thái Thị KIm Oanh, Nguyễn 

Thị Thu Cúc, Hồ Thị Diệu Ánh, 

Hoàng Thị Thúy Vân, Trần Thị 

Lê Na 

Xã hội học 

268 
Tác động của đầu tư công đến tăng trưởng kinh tế vùng 

Bắc Trung Bộ 
Tạp chí tài chính 2024  

Lê Vũ Sao Mai, Nguyễn Mai 

Hường, Hà Thị Thuỳ Dương, 

Võ Minh Tuấn, Vương Thị Lan 

Hương 

Kinh tế 

269 
Tác động của đầu tư gián tiếp nước ngoài đến tăng 

trưởng kinh tế Việt Nam 
Tạp chí Kinh tế và dự báo 2024  

Lê Vũ Sao Mai, Nguyễn Mai 

Hường, Lê Thị Ngọc, Nguyễn 

Văn Mạnh, Cao Thị Thảo, 

Nguyễn Thị Thuý Kiều 

Kinh tế 
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270 

Tác động của động lực bên ngoài đến sự tham gia vào 

nhiệm vụ trong lớp học: Nghiên cứu trường hợp về sinh 

viên đại học không chuyên ngành tiếng Anh tại Việt 

Nam 

VinhTESOL 2024 - Conference 

book 
2024  Nguyễn Thị Liên 

Giáo dục 

học 

271 
Tác động của việc đọc mở rộng đến trình độ tiếng Anh 

của sinh viên EFL 
VIETTESOL 2024 2024  Nguyễn Thị Lam Giang: Cao 

Thị Phương 

Giáo dục 

học 

272 

Tác động của việc viết tự do lên khả năng viết của sinh 

viên  chuyên tiếng Anh khoa Sư phạm Ngoại ngữ-Đại 

học Vinh 

Ký yếu hội thảo Khoa học quốc 

tê 
2024  Phạm Xuân Sơn 

Giáo dục 

học 

273 

Tác động của vốn tâm lý đến năng lực đổi mới sáng tạo 

của sinh viên các trường Đại học ở khu vực Bắc Trung 

Bộ 

Tạp chí Kinh tế châu Á - Thái 

Bình Dương 
2024  

Trần Quang Bách, Hồ Thị Diệu 

Ánh, Nguyễn Văn Thái, Lê Đức 

Long 

Giáo dục 

học 

274 

Tăng cường quá trình phân hủy quang xúc tác của xanh 

methylene bằng cấu trúc dị thể TiO2-CeO2 dưới sự 

chiếu xạ của ánh sáng khả kiến 

Tạp chí Nghiên cứu KH&CN 

quân sự 
2024  

Vu Thi Nga, Le The Tam, 

Nguyen Hoa Du, Nguyen Hoang 

Hao, Le Thi Thu Hiep, Chu Thi 

Thanh Lam, Nguyen Thi Kim 

Chung, Nguyen Le Khanh 

Huyen, Ho Thi Van Suong, 

Nguyen Thi Quynh, Ho Dinh 

Quang 

Hóa học 

275 

Tăng cường tính thực tiễn trong giảng dạy các học phần 

luật hình thức tại Khoa Luật học và Khoa Luật kinh tế, 

trường Đại học Vinh 

Kỷ yếu hội thảo "Dạy học phát 

triển năng lực cho sinh viên 

trường Đại học Vinh đáp ứng 

chuẩn đầu ra chương trình đào 

tạo" 

2024  Bùi Thuận Yến 
Giáo dục 

học 

276 
Tạo động lực làm việc của sinh viên EFL: Nghiên cứu 

hành động trong lớp học đọc-viết tiếng Anh 

VinhTESOL 2024 Conference 

book: Trends and Innovations in 

English Language Education 

2024  Thái Anh Tuấn 
Giáo dục 

học 

277 

Tập VIII - Lịch sử Việt Nam (1428 - 1527)- thuộc Đề 

án nghiên cứu, biên soạn bộ Lịch sử Việt Nam (mã số 

nhiệm vụ: KHXH-LSVN.08/14-18) 

Bộ Khoa học và Công Nghệ/Cục 

Thông tin Khoa học và Công 

nghệ Quốc gia 

2024  

Nguyễn Đức Nhuệ, Trần Trọng 

Dương, Hà Mạnh Khoa, Đinh 

Đức Tiến, Mai Phương Ngọc, 

Lê Quang Chắn, Phạm Thị Thuỳ 

Vinh, Đặng Như Thường, Lê 

Thuỳ Linh 

Lịch sử 
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278 
Taste of the Vietnamese multi-platform television 

audiences via discourse on woman in soap opera 

Hội thảo Quốc tế về Khoa học 

Xã hội Nhân văn lần thứ hai 
2024  Nguyễn Thị Quỳnh Nga Xã hội học 

279 
Tấu, biểu đấu tranh ngoại giao (từ tháng 12/1426) trong 

hệ thống văn chính luận của Nguyễn Trãi 

Tạp chí Lí luận và phê bình văn 

học nghệ thuật 
2024  Biện Thị Quỳnh Nga Văn học 

280 
Thành phần các loài cá lưu vực sông Ngàn Phố Hương 

Sơn tỉnh Hà Tĩnh 

Tạp chí khoa học trường đại học 

Vinh 
2024  Đinh Thị Thu Hiền, Hoàng 

Xuân Quang, Hồ Anh Tuấn 
Sinh học 

281 

Thành phần hóa học và hoạt động gây độc tế bào của 

chiết xuất n-Hexane từ các bộ phận trên không của 

Curcuma zedoaroides Chaveer. & Tanee 

Tạp chí  Dược  liệu 2024  

Nguyen Thi Thu, Tran Trung 

Hieu, Nguyen Manh Khoa, 

Hoang Thi Dieu Huong,  Le 

Hong Van Anh, Hoang Van 

Trung, Nguyen Hoang Tuan, Do 

Thi Ha, 

Hóa học 

282 

Thành phần loài côn trùng và diễn biến mật độ của sâu 

vẽ bùa phyllocnistis citrella stainton (lepidoptera: 

phyllocnistidae) trên cây cam xoàn tại huyện Đồng Phú, 

tỉnh Bình Phước 

Tạp chí Khoa học Trường Đại 

học Vinh 
2024  Nguyễn Thị Việt, Dương Thị 

Hồng Thúy, Vũ Thị Ánh 
Sinh học 

283 
The 5-E Model Lesson in Teaching Listening Skills at 

Vinh University 

The 4th Vinh TESOL 

International Conference 
2024  Lê Thái Bình Ngôn ngữ 

284 

The effectiveness of the use of AI in teaching language 

skills to the third-year students of the Foreign Language 

Department of Vinh University 

English Language Education in 

EFL Contexts (Vinhtesol 

International Convention 2024) 

2024  Trần Giang Nam Ngôn ngữ 

285 
The Impact of Extensive Reading on EFL Students’ 

English Proficiency 

Hội thảo khoa học Vinh TESOL 

2024 
2024  Nguyễn Thị Lam Giang, Cao 

Thị Phương 
Ngôn ngữ 

286 

Thiết kế bộ điều khiển mờ thích ứng cho điều khiển 

hành trình thích ứng của xe điện sử dụng động cơ DC: 

Lý thuyết và thực nghiệm 

Hội nghị quốc tế về tính bền 

vững và công nghệ mới nổi cho 

sản xuất thông minh 

2024  

Phan Văn Dư, Phan Văn Quyết, 

Đặng Thái Sơn, Trịnh Ngọc 

Hoàng, Nguyễn Phúc Ngọc, 

Lương Ngọc Minh, Nguyễn Bá 

Uy, Phan Quốc Cường, Bùi Hà 

Phan, Nguyễn Phi Cường Anh, 

Phan Văn Nguyên, Đặng Đình 

Thành 

Công nghệ 

thông tin 

287 
Thiết kế chủ đề giáo dục STEM trong dạy học “Chuyên 

đề học tập Tin học 10 - Định hướng khoa học máy tính” 
Tạp chí Giáo dục 2024  Nguyễn Bùi Hậu, Lê Huyền 

Thương, Trần Lê Huyền 

Giáo dục 

học 
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 Nội dung 
Cơ quan có thẩm quyền công 

nhận/ đăng bài 

Ngày, tháng, 

năm công 

nhận/đăng bài 

Đơn vị 

chủ trì 
Tác giả 

Tóm tắt nội 

dung chủ 

yếu 

288 

Thiết kế công cụ kiểm tra, đánh giá thường xuyên môn 

giáo dục kinh tế và pháp luật qua chủ đề lập kế hoạch 

tài chính cá nhân 

Chương trình giáo dục phổ thông 

môn giáo dục công dân và môn 

giáo dục quốc phòng và an ninh 

trong bối cảnh chuyển đổi số 

2024  Hoàng Thị Nga 
Giáo dục 

học 

289 

Thiết kế kế hoạch bài dạy "Tình hình Nhật Bản trước 

Minh Trị duy tân" (Học phần Lịch sử Thế giới cận đại) 

nhằm phát triển năng lực nhận thức, tư duy lịch sử cho 

sinh viên Ngành Sư phạm Lịch sử 

Kỉ yếu Hội thảo quốc gia: Dạy 

học phát LỊch sử theo hướng 

phát triển phẩm chất năng lực 

môn Lịch sử ở Trường Phổ 

thông 

2024  Hoàng Thị Hải Yến, 
Giáo dục 

học 

290 
Thiết kế kế hoạch bài dạy Môn Mĩ thuật lớp 4 theo định  

hướng phát triển năng lực học sinh 
tạp chí thiết bị giáo dục 2024  thái mạnh thủy 

Giáo dục 

học 

291 
Thiết kế trò chơi và tổ chức dạy học thông qua trò chơi 

trong dạy học môn tin học phổ thông 

Tạp chí Khoa học trường Đại 

học Vinh 
2024  Trần Thị Kim Oanh; Nguyễn 

Hữu Đức 

Giáo dục 

học 

292 

Thiết kế website phục vụ dạy học đọc hiểu văn bản văn 

học trong ngữ văn 10 (bộ sách kết nối tri thức với cuộc 

sống)  

Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc 

gia về khoa học giáo dục 2024  
2024  Nguyễn Thị Hoài Thu, Nguyễn 

Minh Bá, Đầu Thị Cẩm Ly 

Giáo dục 

học 

293 
Thiết kế, triển khai và kiểm chứng Bộ điều khiển thích 

nghi mờ cho Robot di động có bánh xe bám quỹ đạo 

Hội nghị - Triển lãm quốc tế lần 

thứ 7 về Điều khiển và Tự động 

hoá 

2024  

Hồ Sỹ Phương, Trần Phương 

Nam, Mai Thế Anh, Dương 

Đình Tú, Lê Văn Chương, Phan 

Văn Vỹ, Lê Thị  Thu Uyên 

Công nghệ 

thông tin 

294 Thơ Nghệ An 2018-2023, một cái nhìn nghiêng Sông Lam 2024  Lê Thanh Nga Văn học 

295 Thời gian cai sữa thích hợp cho lợn Xao Va  
Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn 

nuôi 
2024  HOÀNG THỊ MAI,  Ê MINH 

HẢI, T  THỊ BÌNH 

Nông-lâm 

nghiệp 
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 Nội dung 
Cơ quan có thẩm quyền công 

nhận/ đăng bài 

Ngày, tháng, 

năm công 

nhận/đăng bài 

Đơn vị 

chủ trì 
Tác giả 

Tóm tắt nội 

dung chủ 

yếu 

296 
Thu hút đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế vùng 

Bắc Trung Bộ 
Tạp chí công thương 2024  

Nguyễn Thị Bích Liên, Thái Thị 

Kim Oanh, Lê Vũ Sao Mai, 

Trần Thị Thanh Thủy, Trần Thị 

Thanh Tâm, Nguyễn THị Tiếng, 

Lương Thị QUỳnh Mai, Trần 

Thị Hồng Lam, Cao Thị Thanh 

Vân, Nguyễn Mai Hường 

Kinh tế 

297 
Thủ tục hoà giải vụ việc dân sự theo quy định của pháp 

luật Việt Nam 
Tạp chí công thương 2024  Ngũ Thị Như Hoa Luật học 

298 

Thuật toán tối ưu hóa đàn kiến cho bài toán tách đường 

biên ảnh Tạp chí công dân & khuyến học 2024  Hồ Thị Huyền Thương 
Công nghệ 

thông tin 

299 

Thực trạng chính sách thuế Thu nhập cá nhân đảm bảo 

công bằng trong tái phân phối thu nhập và định hướng 

hoàn thiện trong thời gian tới. 

Kinh tế Châu Á Thái Bình 

Dương 
2024  Trần Thị Lưu Tâm, Ngô Hồng 

Nhung 
Kinh tế 

300 

Thực trạng của vấn đề bỏ học sớm của trẻ em vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số  ở miền tây Nghệ An - 

Nguyên nhân và các giải pháp khắc phục 

Kỷ yếu hội thảo khoa học: Công 

tác xã hội với nhóm trẻ dễ bị tổn 

thương: Thực tiễn - Hội nhập - 

Phát triển 

2024  Phạm Thị Oanh Xã hội học 

301 
Thực trạng kĩ năng tự nhận thức của trẻ mẫu giáo 5 – 6 

tuổi 

Tap chí Khoa học - Trường 

ĐHSP Hà Nội 
2024  Phan Thị Thúy Hằng 

Giáo dục 

học 

302 
Thực trạng nhận thức của sinh viên ngành sư phạm Tin 

học đối với giáo dục STEM 
Khoa học Đại học Vinh 2024  Nguyễn Chiến Thắng, Nguyễn 

Chí Trung, Nguyễn Bùi Hậu3 

Giáo dục 

học 

303 

Thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên ở các 

trường tiểu học huyện bình chánh, thành phố hồ chí 

minh theo tiếp cận năng lực 

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc 

gia năm 2024: phát triển chương 

trình, tài liệu bồi dưỡng cán bộ 

quản lý giáo dục trong bối cảnh 

hiện nay 

2024  Nguyễn Thị Mai Tuyền,Trần 

Mỹ Linh,Trần Hằng Ly 

Giáo dục 

học 



59 

 

 Nội dung 
Cơ quan có thẩm quyền công 

nhận/ đăng bài 

Ngày, tháng, 

năm công 

nhận/đăng bài 

Đơn vị 

chủ trì 
Tác giả 

Tóm tắt nội 

dung chủ 

yếu 

304 

Thực trạng quản lý hoạt động giáo dục phát triển nhận 

thức cho trẻ 5 – 6 tuổi ở các trường mầm non cụm 1 

Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc 

gia 2024 "Phát triển chương 

trình, tài liệu bồi dưỡng cán bộ 

quản lý giáo dục trong bối cảnh 

hiện nay" 

2024  Phạm Thị Xuân Tâm, Bùi Thị 

Thùy Dương, Trần Hằng Ly 

Giáo dục 

học 

305 
Thực trạng quản lý hoạt động thực hành nghề ở khoa 

Điện lạnh, Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II 
Tạp chí Thiết bị giáo dục 2024  Dương Thị Thanh Thanh, Phạm 

Kim Tuấn 
Xã hội học 

306 

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả chuyển đổi 

số trong công tác quản lý sinh viên tại các trường đại 

học ở việt nam 

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học quốc 

gia, Trường Đại học kinh tế quốc 

dân 

2024  Lê Việt Hà, Trần Thị Kim Oanh, 

Dương Thị Hải Phương 

Giáo dục 

học 

307 

Tích hợp các phương pháp viễn thám, GIS và học máy 

trong đánh giá nguy cơ trượt lở đất ở vùng miền núi 

tỉnh Nghệ An, Việt Nam 

Tạp chí Khoa học trái đất và Môi 

trường 
2024  

Trần Thi tuyến, Trần Thị An , 

Nguyễn Văn An, Nguyễn Thj 

Thuý  Hà, Vũ  Văn Lương,  

Hoàng Anh Thế ,  Võ Thị Thu 

Hà. 

Khoa học 

trái đất 

308 
Tích hợp Giao tiếp Liên văn hóa trong Giảng dạy Tiếng 

Anh: Xây dựng Bài học để Phá bỏ Định kiến 

Kỷ yếu hội thảo quốc tế 

VinhTESOL 
2024  Đinh Thị Mai Anh 

Giáo dục 

học 

309 
Tích hợp yếu tố văn hoá vào việc dạy tiếng Anh cho 

sinh viên chuyên ngữ tại trường Đại học Vinh 
Vinhtesol 2024  Trần Thị Thu Trang 

Giáo dục 

học 

310 
Tiềm năng và đề xuất một số giải pháp phát triển du 

lịch xanh bền vững tại Hà Tĩnh   
Kỷ yếu Hội thảo Khoa học 2024  Trần Thị Thủy Xã hội học 

311 
Tiếp nhận và ứng dụng lý thuyết thần thoại - nghi lễ ở 

Việt Nam 

Kỉ yếu hội thảo 65  năm khoa 

Ngữ văn - Hành trình nghiên cứu 

và giảng dạy 

2024  Nguyễn Thị Thanh Trâm Văn học 

312 
Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả cải cách tư pháp 

đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế ở Việt Nam hiện nay 
Tạp chí Công thương 2024  Bùi Thị Phương Quỳnh Xã hội học 

313 
Tiêu thổ kháng chiến ở Nghệ An trong cuộc kháng 

chiến chống thực dân Pháp  

Sách 70 năm Chiến thắng Điện 

Biên Phủ (1954 - 2024) và 

những đóng góp to lớn của quan 

và dân Nghệ An 

2024  Lê Thế Cường Lịch sử 
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 Nội dung 
Cơ quan có thẩm quyền công 

nhận/ đăng bài 

Ngày, tháng, 

năm công 

nhận/đăng bài 

Đơn vị 

chủ trì 
Tác giả 

Tóm tắt nội 

dung chủ 

yếu 

314 
Tìm hiểu một số ngôi chùa tiêu biểu ở huyện Can Lộc 

(tỉnh Hà Tĩnh) 

Kỉ yếu hội thảo khoa học quốc 

gia: Phật giáo Hà tĩnh trong 

dòng chảy lịch sử - văn hóa Phật 

giáo Việt Nam 

2024  Nguyễn Thị Hà Lịch sử 

315 

Tính khả thi của việc dạy học gắn với bối cảnh thực 

trong dạy học đại số 10 ở trường trung học phổ thông 

nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào 

Kỷ yếu hội thảo 2024  
Douangalom Phounakhoum, 

Phạm Xuân Chung, Bùi Thị 

Hạnh Lâm 

Giáo dục 

học 

316 

Tỉnh Quảng Bình tập trung xây dựng nguồn nhân lực  

đáp ứng  yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền 

vững  và iệu quả 

Tạp chí Cộng sản 2024  Hoàng Thanh Hiến, Đinh Trung 

Thành 
Xã hội học 

317 

Tổ chức hoạt động cho học sinh giỏi môn Hoá học ở 

trường trung học phổ thông tìm hiểu một số vấn đề khó 

về cấu trúc mạng tinh thể 

Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt 

Nam 
2024  Cao Cự Giác 

Giáo dục 

học 

318 

Tổ chức hoạt động cho sinh viên sư phạm hóa học 

nghiên cứu và thực hành chiết xuất tinh dầu tràm từ lá 

tràm theo phương pháp CDIO 

Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt 

Nam 
2024  Cao Cự Giác, Lê Thị Thu Hiệp 

Giáo dục 

học 

319 
Tổ chức học tập theo dự án trong dạy học chuyên đề 

Ngữ văn nhắm phát triển năng lực học sinh phổ thông  

Kỷ yếu Hội thảo quốc gia về 

Khoa học Giáo dục 
2024  

Nguyễn Thị Huyền Trang, 

Nguyễn Thị Hồng Nghĩa, Bùi 

Thị Cẩm Tú, Nguyễn Thị Xuân 

Quỳnh 

Giáo dục 

học 

320 
Tối ưu hoá một số yếu tố công nghệ trong quá trình lên 

men hành đen bằng phương pháp nhiệt ẩm 

Tạp chí Nông nghiệp và phát 

triển nông thôn 
2024  Trần Phương Chi, Hoàng Thị Lệ 

Hằng, Trần Đình Thắng 
Hóa học 

321 Tối ưu lợi nhuận thông qua quản trị điểm mua cổ phiếu Tạp chí Kinh tế và Dự báo 2024  Nguyễn Công Nhật, Kinh tế 

322 

Tổng hợp bộ điều khiển thích nghi bền vững trên cơ sở 

mạng nơron 

 

cho robot công nghiệp  

Hội nghị - Triển lãm quốc tế lần 

thứ 7 về Điều khiển và Tự động 

hoá 

2024  

Lê Văn Chương, Đặng Thái Sơn 

, Mai Thế Anh , Dương Đình Tú 

, Đinh Văn Nam, Phan Văn Dư , 

Hồ Sỹ Phương , Tạ Hùng Cường 

, Phan Văn Vỹ 

Công nghệ 

thông tin 

323 

Tổng hợp hạt nano bọc MnO bọc 

poly(vinylpyrrolydone) và đánh giá độ tăng tương phản 

ảnh trong chụp cộng hưởng từ chẩn đoán 

Tạp chí phân tích Hóa, Lý và 

Sinh học - Tập 30, số 2A/2024 
2024  

Nguyễn Thị Ngọc Linh, Thái 

Văn Bình, Đậu Đăng Thiện, 

Phan Thị Hồng Tuyết, Lưu Tiến 

Hưng, Nguyễn Hoa Du, Lê Thế 

Tâm 

Hóa học 
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 Nội dung 
Cơ quan có thẩm quyền công 

nhận/ đăng bài 

Ngày, tháng, 

năm công 

nhận/đăng bài 

Đơn vị 

chủ trì 
Tác giả 

Tóm tắt nội 

dung chủ 

yếu 

324 

Tổng hợp hạt nano mno bọc poly(vinylpyrrolidone) và 

đánh giá độ tăng tương phản ảnh trong chụp cộng 

hưởng từ chẩn đoán 

Tạp chí phân tích Hóa, Lý và 

Sinh học 
2024  

Nguyễn Thị Ngọc Linh, Thái 

Văn Bình, Đậu Đăng Thiện, 

Phan Thị Hồng Tuyết, Lưu Tiến 

Hưng, Nguyễn Hoa Du, Lê Thế 

Tâm 

Hóa học 

325 
Tổng hợp vật liệu rGO ghép nối CeO2 hướng đến sự 

phân hủy Rhodamine B dưới sự chiếu xạ quang học 
Tạp chí khoa học 2024  

Nguyen Hoang Hao, Nguyen 

Thi Ngoc Anh, Nguyen Duy 

Kien, Hoang Yen Nhi, Phan 

Dinh Khanh Nguyen, Nguyen 

Thi Hoa, Phung Thi Lan, 

Nguyen Van Thuc 

Hóa học 

326 
Tổng hợp, đặc trưng tính chất, khả năng quang xúc tác 

và kháng khẩn của vật liệu nano ZnO pha tạp Ag 
Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật 2024  

Nguyễn Xuân Dũng,  Phan Thị 

Minh Huyền, Đinh Thị Trường 

Giang, Phan thị Hồng Tuyết, 

Nguyễn Thị Hoa và Lưu Tiến 

Hưng 

Hóa học 

327 

Tổng quan các nghiên cứu ở nước ngoài về phát triển 

 

năng lực giáo dục STEM cho giáo viên - Bài học 

 

cho công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên ở Việt Nam 

Tạp Chí Khoa học Giáo dục Việt 

Nam 
2024  Nguyễn Thị Phương Nhung-

Phạm Xuân Sơn 

Giáo dục 

học 

328 

Tổng quan tài liệu về mối quan hệ giữa động lực nội tại 

và động lực bên ngoài đối với kết quả học tập của học 

sinh 

VinhTESOL 2024 - Conference 

book 
2024  Lưu Ngọc Bảo 

Giáo dục 

học 

329 
Tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước về 

năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp sản xuất 

Kinh tế Châu Á - Thái Bình 

Dương 
2024  Đào Quang Thắng Kinh tế 

330 
Trách nhiệm xã hội tác động đến lòng trung thành 

khách hàng tại các ngân hàng thương mại ở Nghệ An 
Tạp chí Tài chính 2024  Hoàng Thị Việt, Bành Thị Thảo, 

Lê Thị Trà Giang 
Xã hội học 

331 
Trajectory Tracking Control for a Variable Stiffness 

Robot 1-DOF including Pneumatic Actuator Dynamics 

Hội nghị quốc tế lần thứ 27 về 

Công nghệ cơ điện tử (ICMT) 

năm 2024 

2024  

Phan Văn Dư, Nguyễn Thanh 

Hà, Đặng Thái Sơn, Phan Quốc 

Cường, Lê Văn Chương, 

Kyoung Kwan Ahn 

Công nghệ 

thông tin 

332 

Trí thức tân học Nam Kỳ và quá trình hội nhập văn hóa 

Việt Nam với văn hóa phương Tây đầu thế kỷ XX 

(nghiên cứu trường hợp Trần Chánh Chiếu, Nguyễn An 

Ninh) 

Hội thảo Khoa học Quốc tế Văn 

hóa và giáo dục lần thứ IV 

(ISEC 2023) 

2024  
Dương Thị Thanh Hải, Dương 

Thị Kim Oanh, Nguyễn Thị 

Thanh Trúc 

Lịch sử 

333 

Trí tuệ nhân tạo (AI) và Phát triển Chuyên môn của 

Giáo viên trong Giáo dục Ngôn ngữ: Thách thức và Cơ 

hội 

VietTESOL2024 2024  Nguyễn Thị Dương Ngọc 
Giáo dục 

học 
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 Nội dung 
Cơ quan có thẩm quyền công 

nhận/ đăng bài 

Ngày, tháng, 

năm công 

nhận/đăng bài 

Đơn vị 

chủ trì 
Tác giả 

Tóm tắt nội 

dung chủ 

yếu 

334 
Trí tuệ nhân tạo: Cơ hội và thách thức trong giáo dục 

đại học  

Kỷ yếu hội thảo quốc gia Khoa 

học xã hội và Nhân văn: Đào tạo 

- Nghiên cứu - Ứng dụng 

2024  Nguyễn Thị Ngọc Thành 
Giáo dục 

học 

335 

Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh trường Đại 

học Vinh đổi mới nội dung giáo dục quốc phòng và an 

ninh cho học sinh, sinh viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 

trong tình hình mới hiện nay. 

Kỷ yếu hội thảo khoa học 2024  Trần Văn Thông 
Giáo dục 

học 

336 
Truyền thuyết dân gian về khởi nghĩa Lam Sơn trên đất 

Nghệ An 

Trận Bồ Đằng - Trà Lân (1424): 

Bước phát triển mới của khởi 

nghĩa Lam Sơn, Nghệ An, 2024. 

2024  Đặng Như Thường Lịch sử 

337 Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa lãnh đạo, quản lý Tạp chí Sinh hoạt lý luận 2024  Phạm Thị BÌnh 
Chính trị 

học 

338 
Ứng dụng công cụ Hypothesis nhằm cải thiện kỹ năng 

đọc hợp tác cho sinh viên năm thứ 3 
0 2024  Trịnh Khắc Thuỳ Hương 

Giáo dục 

học 

339 
Ứng dụng công cụ Wolfram|Alpha trong giảng dạy Giải 

tích tại Trường Đại học Vinh 

Tạp chí Thiết bị Giáo dục, Số 

319 kỳ 2 tháng 8-2024 
2024  Đinh Thanh Giang 

Giáo dục 

học 

340 

Ứng dụng công nghệ gis xây dựng cơ sở dữ liệu địa 

chính hỗ trợ công tác quản lý đất đai cho phường nghi 

hương, thị xã cửa lò, tỉnh nghệ an 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học quản 

lý đất đai toàn quốc lần thứ II 
2024  Phạm Thị Hà 

Khoa học 

trái đất 

341 

Ứng dụng giáo dục STEAM vào thực hiện Chương 

trình giáo dục mầm non tại Trường Mầm non Thực 

hành Đại học Vinh 

Kỷ yếu Hội thảo quốc gia về 

Khoa học giáo dục 
2024  Dươnng Thị Nga 

Giáo dục 

học 

342 
Ứng dụng mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học 

tiếng Anh: Thuận lợi và thách thức 
Hội thảo quốc tế VinhTESOL 2024  Phan Thị Hương 

Giáo dục 

học 

343 
Ứng dụng phần mềm padlet hỗ trợ dạy học theo hướng 

phát triển năng lực cho người học  
Tạp chí Thiết bị Giáo dục 2024  Nguyễn Thị Thanh Giang 

Giáo dục 

học 

344 
Ứng dụng phương pháp ghi nhớ từ khoá vào dạy học 

tiếng Việt cấp tiểu học 

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học quốc 

gia 
2024  Hoàng Thị Hiền Lê 

Giáo dục 

học 
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 Nội dung 
Cơ quan có thẩm quyền công 

nhận/ đăng bài 

Ngày, tháng, 

năm công 

nhận/đăng bài 

Đơn vị 

chủ trì 
Tác giả 

Tóm tắt nội 

dung chủ 

yếu 

345 
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong đào tạo các ngành khoa 

học xã hội và nhân văn 

Hội thảo khoa học "Khoa học Xã 

hội và Nhân văn - Đào tạo, 

nghiên cứu, ứng dụng" 

2024  Hà Thị Thuý, Phan Nữ Hiền 

Oanh 

Giáo dục 

học 

346 
Ứng dụng viết theo quy trình cho sinh viên chuyên 

ngành tiếng Anh tại Đại học Vinh 
VIETTESOL 2024 2024  Cao Thị Phương 

Giáo dục 

học 

347 
Vai trò của giáo dục đại học trong việc giáo dục tính 

nhân văn cho sinh viên 
Tạp chí Giáo dục, Nhân văn 2024  Dương Thị Linh 

Giáo dục 

học 

348 
Vai trò của hợp tác xã trong mô hình nông nghiệp tuần 

hoàn trên địa bàn tỉnh Nghệ An 
Tạp chí Công Thương 2024  Nguyễn Thị Hải Yến – Trương 

Công Giap 
Xã hội học 

349 
Vai trò của nhân viên xã hội trong bệnh viện úc và một 

số kiến nghị cho Việt Nam 

Hội thảo Quốc tế lần thứ hai về 

các vấn đề Khoa học Xã hội và 

Nhân văn 

2024  Nguyễn Thị Hoài An, Trịnh Văn 

Tùng, Đặng Kim Khánh Ly 
Xã hội học 

350 

Vận dụng mô hình lớp học đảo ngược nhằm phát triển 

năng lực tư duy phản biện cho học sinh trong dạy học 

Sinh học 10 

Tạp chí Giáo dục 2024  Phạm Thị Như Quỳnh, Nguyễn 

Thị Kim Thanh 

Giáo dục 

học 

351 
Văn hoá dòng họ trong làng xã truyền thống xứ Thanh 

nghiên cứu trường hợp làng hoằng lộc thời trung đại 
Tạp chí Khoa học 2024  Mai Phương Ngọc Lịch sử 

352 
Văn học trong đời sống các dân tộc thiểu số ở huyện Kỳ 

Sơn, tỉnh Nghệ An 

Một số vấn đề dân tộc ở nước ta 

hiện nay, Kỷ yếu Hội nghị Dân 

tộc học Quốc gia năm 2023 

2024  Bùi Minh Thuận Xã hội học 

353 

Về các khái niệm bị chặn ngẫu nhiên và khả tích đều 

theo nghĩa Cesàro và một số ứng dụng trong luật yếu số 

lớn đối với trường ngẫu nhiên 

Trường ĐH Vinh 2024  Thái Văn Đạt, Nguyễn Chỉ 

Dũng, Võ Thị Hồng Vân 
Toán học 

354 
Vị trí núi Nam Giới - Chùa Quỳnh Viên trong bản đồ 

du lịch tỉnh Hà Tĩnh 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc 

gia: Phật Giáo Hà Tĩnh trong 

dòng chảy Lịch sử - văn hóa 

Phật giáo Việt Nam 

2024  Lê Thế Cường Lịch sử 
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 Nội dung 
Cơ quan có thẩm quyền công 

nhận/ đăng bài 

Ngày, tháng, 

năm công 

nhận/đăng bài 

Đơn vị 

chủ trì 
Tác giả 

Tóm tắt nội 

dung chủ 

yếu 

355 

Vietnamese private economy male in too submit re 

muscle structure background terrible expecting the 

impact  of the 4.0 industrial revolution 

Proceedings of the sixth 

international conference on 

finance and accounting for the 

promotion of sustainable 

development in the private 

sector (fasps6) 

2024  Đường Thị Quỳnh Liên, Nguyễn 

Phi Hùng, Văn Đức Thắng 
Kinh tế 

356 

Vượt Ra Ngoài Sách Giáo Khoa: Nâng Cao Kỹ Năng 

Đọc Tiếng Anh với Jigsaw và Bảng Hợp Tác Trực 

Tuyến Mural.co 

VIETTESOL Conference book 2024  Lê Diệu Linh 
Giáo dục 

học 

357 
Writing Assessment in the Age of Artificial 

Intelligence: A Systematic Review 

Conference Book Trends and 

Innovations in English Language 

Education 

2024  Nguyễn Thị Tường 
Giáo dục 

học 

358 
Xác định chênh lệch độ cao giữa hai điểm bằng đồng 

hồ nguyên tử, một thí nghiệm ở Vũ Hán 
Tạp chí Trắc địa - Bản đồ 2024  Hoàng Anh Thế, Đậu Khắc Tài, 

Shen Wenbin 

Khoa học 

trái đất 

359 
Xây dựng bài tập phát triển năng lực hóa học của học 

sinh trong dạy học chủ đề nguyên tố nhóm VIIA 

Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia về 

Khoa học Giáo dục 
2024  

Nguyễn Thị Phương Thảo, 

Nguyễn Thị Diễm Hằng, Lê 

Danh Bình 

Giáo dục 

học 

360 
Xây dựng bộ thực hành PLC LOGO! 230RCE 

SIEMENS  phục vụ dạy học tiếp cận CDIO 

TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO 

DỤC 
2024  Trần Đình Dũng 

Giáo dục 

học 

361 
Xây dựng board game nhằm gia tăng hứng thú cho học 

sinh trong dạy học môn Hoá học lớp 11 

Kỷ yếu Hội thảo Hội hóa học 

Nghệ An 
2024  Nguyễn Thị Diễm Hằng, 

Nguyễn Thị Phương Thảo 

Giáo dục 

học 

362 

Xây dựng câu hỏi đánh giá năng lực hóa học của học 

sinh trong dạy học chủ đề “Tốc độ phản ứng hóa học” 

(Hóa học 10) theo định hướng của đề thi tốt nghiệp 

trung học phổ thông 2025 

Tạp chí Giáo dục 2024  
Nguyễn Thị Diễm Hằng, 

Nguyễn Thị Phương Thảo, 

Phạm Kim Vàng 

Giáo dục 

học 

363 
Xây dưng đô thị nông nghiệp công nghệ cao gắn với 

phát triển du lịch ở huyện nghĩa đàn , tỉnh nghệ an  
Kỷ yếu Hội thảo Khoa học 2024  Trần Thị Thủy Xã hội học 

364 Xây dựng hệ thống nhận diện điểm danh sinh viên Tạp chí công dân và khuyến học 2024  Phạm Trà My, Nguyễn Thị Nhã 
Công nghệ 

thông tin 

365 

Xây dựng hệ thực hành biến tần  - động cơ không đồng 

bộ ba pha giao tiếp máy tính sử dụng giao diện 

LabVIEW  

Kỷ yếu Hội nghị các nhà khoa 

học trẻ, học viên cao học và 

nghiên cứu sinh 2024. (số thứ tự 

mục luc 7, trang 60) 

2024  Trương Bảo Long, Phạm Mạnh 

Toàn 

Công nghệ 

thông tin 
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 Nội dung 
Cơ quan có thẩm quyền công 

nhận/ đăng bài 

Ngày, tháng, 

năm công 

nhận/đăng bài 

Đơn vị 

chủ trì 
Tác giả 

Tóm tắt nội 

dung chủ 

yếu 

366 

Xây dựng khung năng lực số cho sinh viên đại học 

ngành giáo dục tiểu học đáp ứng yêu cầu chương trình 

giáo dục phổ thông 

Tạp chí Giáo dục 2024  Nguyễn Trung Kiền 
Giáo dục 

học 

367 
Xây dựng văn hoá trong bối cảnh hội nhập từ các mối 

quan hệ trong nhà trường 

Hội thảo khoa học quốc tế văn 

hoá và giáo dục lần thứ IV 
2024  Nguyễn Việt Phương, Bùi Văn 

Hùng, Nguyễn Như An 
Xã hội học 

368 
Xuất khẩu lao động của Việt Nam: thực trạng và giải 

pháp 

Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái 

Bình Dương 
2024  Nguyễn Văn Quỳnh Kinh tế 

369 
Yêu cầu đối với việc dạy học đọc hiểu văn bản theo thể 

loại 
Hồng Lĩnh 2024  Lê Hồ Quang Văn học 

370 

Yếu tố hành vi và tâm lý thị trường tác động tới hiệu 

suất đầu tư chứng khoán của sinh viên các tỉnh Bắc 

Trung Bộ 

Tạp chí Kinh tế và dự báo 2024  
Lê Vũ Sao Mai, Nguyễn Mai 

Hường, Trương Xuân Lộc, Lê 

Xuân Thẩm, Trần Ngọc Bảo Hà 

Kinh tế 

C Công bố, giải pháp, kiến nghị, ấn phẩm khoa học 

  Tạp chí khoa học Trường Đại học Vinh Trường Đại học Vinh 2024     
12 số Tạp 

chí 

 

TT Nội dung 

Cơ quan có thẩm 

quyền công nhận/ 

đăng bài 

Ngày, tháng, 

năm công 

nhận/đăng 

bài 

Đơn vị chủ trì Tác giả 
Tóm tắt nội dung 

chủ yếu 

II Sáng chế, giải pháp hữu ích; các loại giống mới; các loại vắc xin mới, chế phẩm mới; các bản về thiết kế mới, mẫu máy, thiết bị mới 

1 
Quy trình sản xuất bột chiết polysacarit từ quả thể 

nấm Thượng hoàng 
Cục Sở hữu trí tuệ 2024   

Nguyễn Tân Thành, Đoàn Mạnh 

Dũng, Trần Đình Thắng, Nguyễn 

Thị Uyển Nhi 

Hóa học 

  Bộ cách ly dao động cho tay cầm của máy đầm cóc Cục Sở hữu trí tuệ 2024   
Nguyễn Trọng Kiên, Lã Đức 

Việt, Trần Ngọc Long 
Xây dựng 

... 
Quy trình sản xuất bột chiết Saponin toàn phần từ rễ 

cây Cát sâm 
Cục Sở hữu trí tuệ 2024   

Nguyễn Tân Thành, Trần Đình 

Thắng, Lê Thị Mỹ Châu 
Hóa học 
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Biểu số  

03a/NCKH 

(2) 

  

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ 

Kỳ báo cáo: Năm 2024 

(Từ ngày 15 tháng 12 năm 2023 đến ngày 15 tháng 12 năm 2024) 

Đơn vị báo cáo:  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH 

Đơn vị nhận báo cáo:  

Vụ KH,CN và MT  

 

2. Tổng hợp các nhiệm vụ khoa học và công nghệ được triển khai 

 

TT Loại hình nhiệm vụ 
Khoa học tự 

nhiên 

Khoa học 

Kỹ thuật và 

công nghệ 

Khoa học 

nông 

nghiệp 

Khoa học 

giáo dục -

đào tạo, y 

dược 

Khoa học 

xã hội 

Khoa học 

nhân văn 
Tổng số 

1 Nhiệm vụ chuyển tiếp 05 05 0 02 07 0 19 

2 Nhiệm vụ mở mới 05 02 01 04 05 0 17 

 Tổng 10 07 01 06 12 0 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 

 

Biểu số  

03a/NCKH 

(3) 

  

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ 

Kỳ báo cáo: Năm 2024 

(Từ ngày 15 tháng 12 năm 2023 đến ngày 15 tháng 12 năm 2024) 

Đơn vị báo cáo:  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH 

Đơn vị nhận báo cáo:  

Vụ KH,CN và MT  

 

3. Kết quả nổi bật về ứng dụng khoa học và công nghệ 

TT 
Tên sản phẩm/ 

công trình/công nghệ 

Cơ quan chủ trì xây dựng 

công trình/công nghệ 

Hiệu quả kinh tế - xã hội 

(Giải trình chi tiết giá trị làm lợi so sánh với sản phẩm công nghệ 

cùng loại, ý nghĩa kinh tế xã hội, môi trường...) 

1 Bằng độc quyền giải pháp hữu ích:  

Bằng Quy trình sản xuất bột chiết giàu 

Saponin từ cây Măng tây 

(Bằng bảo hộ số 3793) 

Trường Đại học Vinh Cây măng tây được trồng ở Việt Nam từ những năm 1960 ở 

các vùng như Đà Lạt, Ninh Thuận, Bình Thuận, Hải 

Phòng…Trong cây măng tây chứa nhiều chất xơ, nước, các 

loại vitamin và giàu chất dinh dưỡng. Thành phần dinh dưỡng 

của măng tây gồm có: protein, béo, chất xơ, carbohydrate, 

canxi, carotene, thiamin, riboflavin, niacin, folate, axit 

ascobic, sắt, kẽm, đồng, axit folic…Ngoài các chất dinh dưỡng 

thì cây măng tây còn chứa các chất có hoạt tính sinh học và đã 

được chứng minh có tác dụng tích cực đến sức khỏe con người 

như: polyphenols, flavonoids, athocyanins, saponins… Các 

thành phần có hoạt tính sinh học trong cây măng tây có nhiều 

tác dụng dược lý như cải thiện bệnh tim mạch, phòng ngừa và 

điều trị bệnh táo bón, lợi tiểu, phục hồi sức khỏe, tránh mệt 

mỏi, tăng sức đề kháng, kìm hãm sự phát triển của tế bào ung 

thư, kích hoạt các gen chống ung thư, ngăn ngừa xơ cứng 

động mạch, giảm mỡ máu và có thể chống lão hóa. 

Việc phát triển các sản phẩm từ phụ phẩm (gốc, cây không đạt 

tiêu chuẩn…) có giá trị từ cây măng tây là hết sức cần thiết, 

mang lại hiệu quả xã hội cao, tạo sản phẩm có giá trị cho thị 

trường thực phẩm. Nghiên cứu sản xuất bột chiết giàu saponin 

từ cây măng tây giúp hoàn thiện quy trình chiết xuất các hợp 

chất có hoạt tính từ cây Măng tây, từ đó ứng dụng để chế biến 
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các loại sản phẩm như bột, trà và nước giải khát từ măng tây. 

Giải pháp hữu ích mang lại hiệu quả kinh tế cao cho đơn vị 

nhận chuyển giao công nghệ 

2 Bằng độc quyền giải pháp hữu ích:  

Quy trình sản xuất bột chiết Saponin 

toàn phần từ rễ cây Cát sâm (Millettia 

speciosa) 

(Bằng bảo hộ số 3717) 

Trường Đại học Vinh Việc chiết xuất saponin trong nguyên liệu thực vật thường 

phức tạp và hiệu suất thấp nên ứng dụng saponin từ nguyên 

liệu thực vật chưa cao. Cần có quy trình sản xuất saponin có 

khả năng ứng dụng trong dược phẩm hoặc thực phẩm chức 

năng. Một trong những saponin thực vật được chú ý và được 

đánh giá là tiềm năng ứng dụng trong y học và trong thực 

phẩm chức năng đó là saponin từ cây Cát sâm (Millettia 

speciosa).  Tuy nhiên, chưa có quy trình đề cập đến việc chiết 

saponin toàn phần từ củ Cát sâm cho phép phát triển nguồn 

nguyên liệu với hàm lượng và hiệu suất đủ để ứng dụng phát 

triển thuốc và thực phẩm chức năng. 

Quy trình sản xuất bột chiết saponin toàn phần cho phép chiết 

chọn lọc saponin toàn phần từ rễ cây Cát sâm (Millettia 

speciosa) với hàm lượng saponin toàn phần đạt 37,52%. Quy 

trình cho phép phát triển nguồn nguyên liệu saponin ứng dụng 

trong công nghiệp dược phẩm, thực phẩm chức năng. 

3 Bằng độc quyền sáng chế:  

Bộ cách ly dao động cho tay cầm của 

máy đầm cóc 

(Bằng bảo hộ số 41858) 

Trường Đại học Vinh Để giảm rung động của máy đầm cóc lên tay người vận hành, người 

ta cần làm một bộ cách ly dao động giữa máy đầm và tay cầm. 

Trong các máy đầm hiện tại người ta sử dụng bộ cách ly bằng cao 

su. Bộ cách ly này có ưu điểm lắp ráp đơn giản, gọn nhẹ và có tác 

dụng giảm rung cho tay cầm. Tuy nhiên, vì được làm bằng cao su 

nên bộ cách ly loại này dễ bị lão hóa bởi môi trường trong điều kiện 

khắc nghiệt. Nhưng nhược điểm lớn hơn là việc giảm rung cho tay 

cầm của người vận hành vẫn chưa hiệu quả, dẫn đến việc sau khi 

đầm, tay của người vận hành đau nhức, rã rời. Tóm lại, bộ giảm 

rung này vẫn đang “cứng” so với tay cầm. Nếu bộ này được làm 

“mềm” hơn thì người vận hành khó điều khiển máy đầm. Sáng chế 

đã tạo ra bộ cách ly dao động bằng lò xo có thể giảm rung hiệu quả 
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cho tay người sử dụng mà vẫn đảm bảo khả năng điều khiển máy 

đầm, nhằm khắc phục các nhược điểm đã nêu của bộ cách ly bằng 

cao su. 

Bộ cách ly của sáng chế có ý nghĩa: - Bảo vệ sức khỏe người lao 

động: Việc tiếp xúc thường xuyên với các rung động mạnh từ máy 

đầm cóc có thể gây ra nhiều bệnh lý về tay, cổ tay và các khớp 

khác. Bộ cách ly giúp giảm thiểu đáng kể tác động này, bảo vệ sức 

khỏe cho người công nhân. 

- Tăng hiệu quả làm việc: Khi tay người điều khiển không bị tê mỏi, 

họ có thể làm việc với cường độ cao hơn trong thời gian dài hơn, 

nâng cao năng suất lao động. 
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Biểu số 

03đ/TTKHCN 

 

 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN  

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Kỳ báo cáo: Năm 2024 

(Từ ngày 15 tháng 12 năm 2023 đến ngày 15 tháng 12 năm 2024) 

Đơn vị báo cáo:  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH 

Đơn vị nhận báo cáo:  

Vụ KH,CN và MT  

 

1. Công tác thu thập, đăng ký, lưu giữ kết quả thực hiện và công bố thông tin nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
Đơn vị: nhiệm vụ 

TT Nhiệm vụ KH&CN 
Sử dụng ngân sách nhà nước 

Không sử dụng ngân 

sách nhà nước 

Cấp quốc gia Cấp bộ Cấp tỉnh Cấp cơ sở  

1 Số nhiệm vụ khoa học và công nghệ đang tiến hành  03 23 11 43 01 

2 
Số nhiệm vụ khoa học và công nghệ được nghiệm thu 

và đã thực hiện đăng ký kết quả 
0 09 03 39 

0 

3 
Số nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã đưa vào ứng 

dụng  
0 09 03 39 

0 

4 
Số nhiệm vụ khoa học và công nghệ cập nhật vào cơ 

sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ 
0 0 03 0 

0 

 Tổng 03 41 20 121 01 

 

2. Công tác phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ 

2.1. Kinh phí đầu tư cho công tác phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ trong năm 

Đơn vị: triệu đồng 

TT Nguồn kinh phí Tổng kinh phí 

1 Kinh phí đầu tư sử dụng ngân sách nhà nước 0 

2 Kinh phí đầu tư không sử dụng ngân sách nhà nước 545,5 
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2.2. Nguồn tin khoa học và công nghệ bổ sung trong năm báo cáo 

TT 
Loại nguồn tin khoa học và công 

nghệ 

Sử dụng ngân sách nhà nước Không sử dụng ngân sách nhà nước 

Mua 

(Số lượng) 

Nội sinh* 

(Số lượng) 

Mua 

(Số lượng) 

Nội sinh* 

(Số lượng) 

1 Sách khoa học 

và công nghệ 

Dạng giấy 0 14 0 6 

Dạng điện tử 0 0 0 0 

2 Bản tin khoa 

học và công 

nghệ 

Dạng giấy 0 0 0 0 

Dạng điện tử 
0 8 0 0 

3 Tạp chí khoa 

học và công 

nghệ 

Dạng giấy 0 12 số 0 0 

Dạng điện tử 
0 12 số 0 0 

4 Cơ sở dữ liệu khoa học và công 

nghệ 
0 01 0 0 

5 Loại khác (ghi cụ thể loại tài liệu) 0 0 0 0 

 Tổng 0 47 0 14 

(* Nguồn tin khoa học và công nghệ nội sinh là nguồn tin do bộ, ngành, địa phương tạo ra, lưu giữ và phổ biến) 

 

3. Công tác xây dựng, quản lý, kết nối, chia sẻ, khai thác, sử dụng, duy trì và phát triển cơ sở dữ liệu về khoa học và công nghệ 

TT 
Tên cơ sở dữ liệu khoa 

học và công nghệ 

Loại cơ sở dữ liệu Tổng số 

biểu ghi 

Cho phép khai thác trực 

tuyến Số lượt khai thác/ sử dụng 

Thư mục Tóm tắt Toàn văn Có Không 

1 Phân hệ Hoạt động KHCN 

(Hệ thống Quản lý giờ dạy) 
  x     x   Thường xuyên 

2 Hệ thống Tạp chí khoa học     x   x   Thường xuyên 

 Tổng 0 1 1 0 2 0 0 
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Biểu số 

04b/TĐCN 
TÌNH HÌNH THẨM ĐỊNH, CÓ Ý KIẾN CÔNG NGHỆ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

Kỳ báo cáo: Năm 2024 

(Từ ngày 15 tháng 12 năm 2023 đến ngày 15 tháng 12 năm 2024) 

Đơn vị báo cáo:  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH 

Đơn vị nhận báo cáo:  

Vụ KH,CN và MT  

 

TT 

Thẩm quyền quyết 

định/chấp thuận 

chủ trương đầu tư 

Dự án có nhập khẩu máy 

móc, thiết bị, dây chuyền 

công nghệ đã qua sử 

dụng 

Loại công nghệ của dự án 

Dự án bị từ chối1 
Sử dụng công nghệ thuộc 

danh mục công nghệ 

khuyến khích chuyển giao 

Sử dụng công nghệ thuộc 

danh mục công nghệ 

hạn chế chuyển giao 

Thuộc Dự án có nguy cơ 

tác động xấu đến môi 

trường theo quy định 

pháp luật về bảo vệ môi 

trường 

Dự án 

đầu tư 

theo 

quy 

định 

của 

pháp 

luật về 

đầu tư 

Dự án 

đầu tư 

theo 

quy 

định 

của 

pháp 

luật về 

đầu tư 

công 

Dự án 

đầu tư 

theo 

phương 

thức 

đối tác 

công tư 

PPP 

Dự án 

đầu tư 

theo quy 

định 

của 

pháp 

luật về 

đầu tư 

Dự án 

đầu tư 

theo quy 

định của 

pháp 

luật về 

đầu tư 

công 

Dự án 

đầu tư 

theo 

phương 

thức đối 

tác công 

tư PPP 

Dự án 

đầu tư 

theo 

quy 

định 

của 

pháp 

luật về 

đầu tư 

Dự án 

đầu tư 

theo 

quy 

định 

của 

pháp 

luật về 

đầu tư 

công 

Dự án 

đầu tư 

theo 

phương 

thức đối 

tác công 

tư PPP 

Dự án 

đầu tư 

theo 

quy 

định 

của 

pháp 

luật về 

đầu tư 

Dự án 

đầu tư 

theo 

quy 

định 

của 

pháp 

luật về 

đầu tư 

công 

Dự án 

đầu tư 

theo 

phương 

thức đối 

tác công 

tư PPP 

Dự án đầu 

tư theo quy 

định của 

pháp luật 

về đầu tư 

Dự án đầu 

tư theo 

quy định 

của pháp 

luật về đầu 

tư công 

Dự án đầu 

tư theo 

phương 

thức đối 

tác công 

tư PPP 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 Quốc hội                     

2 
Thủ tướng Chính 

phủ 

                    

3 Bộ trưởng                     

4 

Người đứng đầu đơn 

vị sự nghiệp công 

lập do bộ, cơ quan 

trung ương quản lý 

                    

 Tổng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

                                                 
1 Lý do: thuộc Danh mục công nghệ cấm chuyển giao; công nghệ, máy móc thiết bị không đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường; hoặc không phù hợp quy 

hoạch... 
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Biểu số 

 05a/NLKHCN 

(1) 

 

KẾT QUẢ PHÁT TRIỂN  

NHÂN LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Kỳ báo cáo: Năm 2024 

(Từ ngày 15 tháng 12 năm 2023 đến ngày 15 tháng 12 năm 2024) 

Đơn vị báo cáo:  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH 

Đơn vị nhận báo cáo:  

Vụ KH,CN và MT  

1. Tình hình, kết quả thực hiện chính sách sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ 

TT Nội dung Đơn vị tính Kết quả 

I Số lượng cán bộ tuyển dụng đặc cách Người 0 

II Bố trí, sử dụng cán bộ khoa học và công nghệ Người 10 

1 Số cán bộ được giao chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ   

2 Số cán bộ được bổ nhiệm vị trí lãnh đạo trong tổ chức   10 

III Tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho hoạt động khoa học và công nghệ của đội ngũ cán bộ 

khoa học và công nghệ 

Triệu đồng 0 

1 Hỗ trợ kinh phí bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; chuyển giao, chuyển nhượng kết quả hoạt động khoa học và công 

nghệ theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ; công bố kết quả hoạt động khoa 

học và công nghệ 

  

2 Đầu tư đổi mới phương tiện, trang thiết bị, vật tư, phòng thí nghiệm, cơ sở thực nghiệm của tổ chức 

khoa học và công nghệ 

  

3 Hỗ trợ cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ tham gia hội thảo khoa học trong nước, quốc tế tham 

gia các chương trình, dự án đầu tư, hợp tác khoa học và công nghệ 

  

IV Thực hiện chính sách sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ Người 31 

1 Số cá nhân được nâng lương vượt bậc   23 

2 Số cá nhân được đặc cách bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp cao hơn không qua thi thăng hạng, 

không phụ thuộc vào năm công tác  

 8 

3 Số cá nhân được kéo dài thời gian công tác khi đến tuổi nghỉ chế độ   0 

4 Số lượng nhà khoa học đầu ngành   0 

5 
Số lượng nhà khoa học được giao chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặc biệt quan 

trọng  

 0 

6 Số lượng nhà khoa học trẻ tài năng   0 

7 Về kết quả thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ khoa học và công nghệ  18 

7.1 Số cá nhân được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn   18  



74 

 

TT Nội dung Đơn vị tính Kết quả 

7.2 Số cá nhân được đào tạo, bồi dưỡng Kỹ năng quản lý khoa học và công nghệ   0 

7.3 Số cá nhân được đào tạo theo nhóm nghiên cứu   0 
 

2. Tình hình, kết quả đào tạo nhân lực khoa học và công nghệ 
 

TT Nội dung 

Số lượng (người) Tổng kinh 

phí đào tạo, 

bồi dưỡng 

(triệu đồng) 

Đào tạo trong nước Đào tạo nước ngoài 

1 Đào tạo, bồi dưỡng chuyên gia khoa học và công nghệ  41 

(giảng viên đang học 

năm 2024) 

10 

(giảng viên đang học 

năm 2024) 

 

2 Đào tạo, bồi dưỡng theo nhóm nghiên cứu 0 0  

3 Bồi dưỡng sau tiến sỹ 0 9  

4 Đào tạo, bồi dưỡng nhân lực quản lý khoa học và công nghệ 2 0  

5 Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên 

ngành khoa học và công nghệ 

0 0  

6 Bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng khác 953 47  

 Tổng 996 66  
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Biểu số 

 05a/NLKHCN 

(2) 

 

KẾT QUẢ PHÁT TRIỂN  

NHÂN LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Kỳ báo cáo: Năm 2024 

(Từ ngày 15 tháng 12 năm 2023 đến ngày 15 tháng 12 năm 2024) 

Đơn vị báo cáo:  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH 

Đơn vị nhận báo cáo:  

Vụ KH,CN và MT  

 

TT Chức danh  
Số 

lượng 

Giới tính Độ tuổi Trình độ chuyên môn 
Trình độ 

 tin học 

Trình độ  

ngoại ngữ Chứng chỉ bồi 

dưỡng theo tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp 
Nam Nữ ≤ 35 

35 - 

50 
≥ 50 

Tiến 

sỹ 

Thạc 

sỹ 

Đại 

học 

Cao 

đẳng 

Trung 

cấp 

Trung 

cấp trở 

lên 

Chứng 

chỉ  

Đại 

học 

trở 

lên 

Chứng 

chỉ  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 

I 
Chức danh nghiên 

cứu khoa học 
 0  0  0 0   0  0  0 0  0   0 0  0  0  0  0  0  

1 
Nghiên cứu viên 

cao cấp (hạng I) 
 0  0  0 0   0  0  0 0  0   0 0  0  0  0  0  

 0 

2 
Nghiên cứu viên 

chính (hạng II) 
 0  0  0 0   0  0  0 0  0   0 0  0  0  0  0  

 0 

3 
Nghiên cứu viên 

(hạng III) 
 0  0  0 0   0  0  0 0  0   0 0  0  0  0  0  

 0 

4 
Trợ lý nghiên cứu 

(hạng IV) 
 0  0  0 0   0  0  0 0  0   0 0  0  0  0  0  

 0 

II 
Chức danh công 

nghệ 
 57  26  31  5  43  8  1 33  20  3   0 11  5  4  19   33 

1 
Kỹ sư cao cấp (hạng 

I) 
 0  0  0 0   0  0  0 0  0   0 0  0  0  0  0  

 0 

2 
Kỹ sư chính (hạng 

II) 
 0  0  0 0   0  0  0 0  0   0 0  0  0  0  0  

 0 

3 Kỹ sư (hạng III) 5  4 1  0 3  2   0  3 2  0  0   2 3   1 4  0  

4 
Kỹ thuật viên (hạng 

IV) 
52  22 30  5 40  6 1  30  18  3   0 9  2 3  15  33 

  Tổng số  57  26  31  5  43  8  1 33  20  3   0 11  5  4  19   33 

Ghi chú:      

- Cột (15) thống kê số lượng viên chức có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản. 

- Cột (17) thống kê số lượng viên chức có trình độ ngoại ngữ đạt trình độ theo yêu cầu về tiêu chuẩn ngoại ngữ tương ứng với từng hạng chức danh. 

- Cột (18) thống kê số lượng viên chức đã có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tương ứng với từng hạng chức danh. 
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Biểu số 

05c/CCTC 

  

KẾT QUẢ PHÁT TRIỂN  

NHÂN LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Kỳ báo cáo: Năm 2024 

(Từ ngày 15 tháng 12 năm 2023 đến ngày 15 tháng 12 năm 2024) 

Đơn vị báo cáo:  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH 

Đơn vị nhận báo cáo:  

Vụ KH,CN và MT  

 
 

TT Tiêu chí 

Tổ chức khoa 

học và công 

nghệ công lập 

trực thuộc Bộ 

(*) 

Tổ chức khoa 

học và công 

nghệ công lập 

trực thuộc tổng 

cục và tương 

đương (*) 

Tổ chức khoa 

học và công 

nghệ công lập 

trực thuộc cục 

và tương 

đương (*) 

Tổ chức khoa học 

và công nghệ công 

lập trực thuộc đơn 

vị sự nghiệp và 

doanh nghiệp trực 

thuộc (**) 

Cơ sở giáo dục 

đại học 

A Tổng số tổ chức khoa học và công nghệ1: 

(Trong đó) 

     

1 Phân loại theo lĩnh vực hoạt động2      

1.1 Khoa học tự nhiên     x 

1.2 Khoa học kỹ thuật và công nghệ     x 

1.3 Khoa học y dược     x 

1.4 Khoa học nông nghiệp     x 

1.5 Khoa học xã hội     x 

1.6 Khoa học nhân văn     x 

2 Phân loại theo chức năng, nhiệm vụ3      

2.1 Tổ chức phục vụ quản lý nhà nước      

2.2 Tổ chức cung cấp dịch vụ sự nghiệp công cơ 

bản thiết yếu 

     

2.3 Tổ chức phục vụ công ích của nhà nước      

3 Thực hiện cơ chế tự chủ4      

3.1 Chưa được cơ quan có thẩm quyền phê 

duyệt phương án tự chủ tài chính 

     

3.2 Phương án tự chủ đã được phê duyệt      

 Tự bảo đảm chi thường xuyên và đầu tư      

 Tự bảo đảm chi thường xuyên      

 Tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và     x 
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TT Tiêu chí 

Tổ chức khoa 

học và công 

nghệ công lập 

trực thuộc Bộ 

(*) 

Tổ chức khoa 

học và công 

nghệ công lập 

trực thuộc tổng 

cục và tương 

đương (*) 

Tổ chức khoa 

học và công 

nghệ công lập 

trực thuộc cục 

và tương 

đương (*) 

Tổ chức khoa học 

và công nghệ công 

lập trực thuộc đơn 

vị sự nghiệp và 

doanh nghiệp trực 

thuộc (**) 

Cơ sở giáo dục 

đại học 

đầu tư 

 Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên và đầu tư      

4 Đã đăng ký chuyển đổi thành Công ty cổ 

phần 

     

B Tổng số nhân lực trong tổ chức khoa học 

và công nghệ: 

(Trong đó) 

    987 

1 Nhân lực     987 

1.1 Viên chức     927 

1.2 Hợp đồng lao động (Hợp đồng 68), Hợp 

đồng chuyên môn, Hợp đồng khác 

    60 

2 Giới tính     987 

2.1 Nam     393 

2.2 Nữ     594 

3 Trình độ     987 

3.1 Tiến sỹ     344 

3.2 Thạc sỹ     474 

3.3 Đại học     152 

3.4 Cao đẳng     5 

 Khác     12 

4 Học hàm     55 

4.1 Giáo sư     3 

4.2 Phó Giáo sư     52 

5 Lứa tuổi     987 

5.1 Trên 60 tuổi     5 

5.2 Từ 56 - 60 tuổi     12 

5.3 Từ 36 - 55 tuổi     792 

5.4 Đến 35 tuổi     178 

6 Cơ cấu số lượng làm việc theo vị trí việc 

làm (VTVL) 

    973 
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TT Tiêu chí 

Tổ chức khoa 

học và công 

nghệ công lập 

trực thuộc Bộ 

(*) 

Tổ chức khoa 

học và công 

nghệ công lập 

trực thuộc tổng 

cục và tương 

đương (*) 

Tổ chức khoa 

học và công 

nghệ công lập 

trực thuộc cục 

và tương 

đương (*) 

Tổ chức khoa học 

và công nghệ công 

lập trực thuộc đơn 

vị sự nghiệp và 

doanh nghiệp trực 

thuộc (**) 

Cơ sở giáo dục 

đại học 

6.1 VTVL lãnh đạo, quản lý     197 

6.2 VTVL chuyên môn dùng chung     243 

6.3 VTVL chuyên ngành KH&CN     533 

6.4 VTVL hỗ trợ, phục vụ     14 

7 Cơ cấu ngạch viên chức chuyên ngành 

khoa học và công nghệ 

    57 

7.1 Nghiên cứu viên cao cấp/Kỹ sư cao cấp     0 

7.2 Nghiên cứu viên chính/Kỹ sư chính     0 

7.3 Nghiên cứu viên/Kỹ sư     5 

7.4 Trợ lý nghiên cứu/Kỹ thuật viên     52 

 

Ghi chú: (*) Không bao gồm các tổ chức khoa học và công nghệ thuộc và trực thuộc đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp trực thuộc; Cơ sở giáo dục đại học 

1 Bao gồm các tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc: Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các đại học quốc gia; tổng cục; học viện; cục; UBND cấp tỉnh; cơ 

quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh. 

2 Theo các lĩnh vực nghiên cứu khoa học và công nghệ - Mã cấp I của Bảng phân loại lĩnh vực nghiên cứu khoa học và công nghệ (ban hành tại Quyết định số 12/2008/QĐ-

BKHCN ngày 04/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về các bảng phân loại thống kê khoa học và công nghệ và Quyết định số 37/QĐ-BKHCN ngày 14/01/2009 của 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đính chính Quyết định số 12/2008/QĐ-BKHCN). 

3 Theo phân loại tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 02/2021/TT-BKHCN ngày 10/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành 

lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các tổ chức khoa học và công nghệ công lập. 

4 Theo phân loại tại Điều 9 Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. 

(**) Đơn vị trực thuộc tổ chức khoa học và công nghệ có con dấu và tài khoản riêng, hoạt động độc lập, được phê duyệt phương án tự chủ riêng. 
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Biểu số 

10b/SHTT 

  

 

 

 

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CÁC BIỆN PHÁP THÚC ĐẨY  

HOẠT ĐỘNG SÁNG KIẾN CỦA BỘ, NGÀNH 

Kỳ báo cáo: Năm 2024 

(Từ ngày 15 tháng 12 năm 2023 đến ngày 15 tháng 12 năm 2024) 

 

Đơn vị báo cáo:  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH 

Đơn vị nhận báo cáo:  

Vụ KH,CN và MT  

 

TT Đơn vị Tổng số 

giải pháp 

được đề 

nghị công 

nhận sáng 

kiến 

Tổng số 

sáng kiến 

được công 

nhận 

Tổng số 

sáng kiến 

đang được 

áp dụng 

Tổng số tiền 

làm lợi của 

các sáng 

kiến được 

áp dụng 

Tổng số tiền 

trả thù lao 

cho tác giả 

sáng kiến 

Tổng số sáng 

kiến được 

chuyển giao 

Tổng số tiền thu 

được từ các sáng 

kiến được 

chuyển giao 

Tổng số cán 

bộ được 

nâng lương 

trước thời 

hạn do có 

sáng kiến 

được công 

nhận 

Tổng số 

sáng kiến 

được công 

nhận có 

phạm vi 

ảnh hưởng 

cấp tỉnh 

Tổng số 

sáng kiến 

được công 

nhận có 

phạm vi 

ảnh hưởng 

toàn quốc 

1 Sáng 

chế 

0 01    01   01 0 

2 GPHI 02 02    02   02 0 

3  SKKN 02 02    0   0 02 

Tổng  04 05 0 0 0 03 0 0 03 02 

--------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 


